
DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU VÀ NHIỆM VỤ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BKHCN ngày      /     /2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị) 

 

A. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ 
 

TT TT 

trong 

NQ03 

Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Kết quả Lãnh đạo phụ trách Đơn vị chủ trì theo 

dõi, đánh giá 

Kỳ báo cáo 

I  Đến năm 2030      

1.  5 Xếp hạng chỉ số phát triển Chính 

phủ điện tử, Chính phủ số 

Thứ bậc ≤ 3 Đông Nam Á; 

≤ 50 Thế giới 

Thứ trưởng Phạm Đức 

Long 

Cục Chuyển đổi số 

quốc gia 

 

  Năm 2026 Thứ bậc 65    

  Năm 2027 Thứ bậc 58    

  Năm 2028 Thứ bậc 55    

  Năm 2029 Thứ bậc 52    

  Năm 2030 Thứ bậc 50    

5.1  Chỉ số dịch vụ công trực tuyến 

OSI (Online Service Index) 

  Thứ trưởng Phạm Đức 

Long 

Cục Chuyển đổi số 

quốc gia 

 

  Năm 2026 Thứ bậc 65    

  Năm 2028 Thứ bậc 58    

  Năm 2030 Thứ bậc 50    

2.  7 Số doanh nghiệp công nghệ số 

ngang tầm các nước tiên tiến 

Doanh 

nghiệp 

≥ 5 Thứ trưởng Bùi Hoàng 

Phương 

Cục Công nghiệp 

Công nghệ thông tin 

 

DỰ THẢO 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Kết quả Lãnh đạo phụ trách Đơn vị chủ trì theo 

dõi, đánh giá 

Kỳ báo cáo 

  Số DN giai đoạn 2025 - 2026  Tối thiểu 04 doanh 

nghiệp 

 

   

  Số DN giai đoạn 2027 - 2028  Tối thiểu 05 doanh 

nghiệp 
   

  Số DN giai đoạn 2029 - 2030  Tối thiểu 06 doanh 

nghiệp 
   

3.  11 Chỉ tiêu về thực hiện thủ tục hành 

chính, dịch vụ công và chỉ đạo, 

điều hành, quản trị nội bộ trên môi 

trường điện tử 

  Thứ trưởng Phạm Đức 

Long 

Cục Chuyển đổi số 

quốc gia 

 

4.  11.1 Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến của người dân và doanh 

nghiệp 

% ≥ 80 Thứ trưởng Phạm Đức 

Long 

Cục Chuyển đổi số 

quốc gia 

 

  Năm 2025 % 50    

  Năm 2026 % 55    

  Năm 2027 % 60    

  Năm 2028 % 65    

  Năm 2029 % 70    

  Năm 2030 % 80    

  Theo dõi, quản lý kết quả giám 

sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến trên 

 Kết quả giám sát   Hằng tháng 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Kết quả Lãnh đạo phụ trách Đơn vị chủ trì theo 

dõi, đánh giá 

Kỳ báo cáo 

Hệ thống EMC và báo cáo Lãnh 

đạo Bộ 

  Phân tích kết quả giám sát, đánh 

giá trên Hệ thống EMC để kịp thời 

đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm 

đạt được mục tiêu đề ra 

 Báo cáo Lãnh đạo 

Bộ 
  Hằng Quý 

5.  23.2 Số tuyến cáp quang biển mới đưa 

vào hoạt động 

Tuyến 

cáp 

quang 

biển 

9 Thứ trưởng Phạm Đức 

Long 

Cục Viễn thông  

  Quý IV/2025  Thêm 01 tuyến cáp 

biển (SJC2) 

   

  Quý IV/2028  Thêm 02 tuyến    

  Quý IV/2029  Thêm 03 tuyến    

  Quý IV/2030  Thêm 03 tuyến    

6.  23.3 Tổng dung lượng thiết kế cáp 

quang trên biển  

Tbps ≥ 350 Thứ trưởng Phạm Đức 

Long 

Cục Viễn thông  

  Quý IV/2025  SJC2 dung lượng 

20Tbps 

   

  Quý IV/2028  ≥100Tbps    

  Quý IV/2029  ≥100Tbps    

  Quý IV/2030  ≥100Tbps    

7.  35 Tỷ lệ Make in Vietnam trong tổng % 50 Thứ trưởng Bùi Hoàng Cục Công nghiệp  
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TT TT 

trong 

NQ03 

Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Kết quả Lãnh đạo phụ trách Đơn vị chủ trì theo 

dõi, đánh giá 

Kỳ báo cáo 

doanh thu công nghiệp số Việt 

Nam 

Phương Công nghệ thông tin 

và Truyền thông 

  Năm 2025  34    

  Năm 2026  38    

  Năm 2027  41    

  Năm 2028  44    

  Năm 2029  47    

  Năm 2030  50    
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B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

 

TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

I. Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo 

xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

I.1. Các nhiệm vụ được giao chủ trì 

1.  1 Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Đề án tăng cường truyền thông 

thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 

Thứ trưởng 

Bùi  Hoàng 

Phương 

Trung tâm 

nghiên cứu 

và phát 

triển truyền 

thông 

KH&CN 

Cục Chuyển 

đổi số quốc 

gia 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

4/2025 

 

  Thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng 

và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ 

nhằm xây dựng Đề cương Đề án tăng 

cường truyền thông thực hiện Nghị quyết 

số 57-NQ/TW báo cáo Lãnh đạo Bộ  

   Đề cương Đề án 

tăng cường truyền 

thông thực hiện 

Nghị quyết số 57-

NQ/TW 

3/2025 

  Xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Đề án 

tăng cường truyền thông thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW. 

   Hoàn thành Dự 

thảo Đề án 

4/2025 

  Xin ý kiến các đơn vị trong và các Bộ, 

ngành có liên quan về nội dung Dự thảo 

Đề án tăng cường truyền thông thực hiện 

Nghị quyết số 57-NQ/TW  

   Tổng hợp ý kiến 

của các Bộ, ngành 

và các đơn vị trực 

thuộc Bộ 

4/2025 

  Hoàn thiện Dự thảo Đề án báo cáo Lãnh 

đạo Bộ xem xét để trình Thủ tướng Chính 

   Trình Lãnh đạo 

Bộ Dự thảo Đề án 

4//2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

phủ. Đề án tăng cường 

truyền thông thực 

hiện Nghị quyết số 

57-NQ/TW 

2.  3 Xây dựng chương trình, kế hoạch học tập 

trên các nền tảng số để trở thành phong 

trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, 

phổ cập, nâng cao kiến thức về kỹ năng 

số, công nghệ số cơ bản trong cán bộ, 

công chức Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các Đơn vị 

có liên quan 

Chương trình, Kế 

hoạch của Bộ 

Thường 

xuyên 

  Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và 

quốc tế về tổ chức học tập suốt đời 

   Sản phẩm nghiên 

cứu 

3/2025 

  Nghiên cứu các quy định của Nhà nước 

có liên quan 

   Kết quả rà soát 4/2025 

  Xây dựng công văn gửi các cơ quan, đơn 

vị thuộc Bộ khảo sát, cho ý kiến phát 

động phong trào học tập trên nền tảng số 

và các cơ quan, đơn vị gửi văn bản cho ý 

kiến  

   Công văn 5/2025 

  Xây dựng dự thảo Kế hoạch phát động 

phong trào học tập trên các nền tảng số 

   Dự thảo 6/2025 

  Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

   Bảng tổng hợp ý 

kiến 

7/2025 

  Trình xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ về dự 

thảo Kế hoạch 

   Dự thảo 8/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Tổng hợp ý kiến của Lãnh đạo Bộ    Bảng tổng hợp ý 

kiến 

8/2025 

  Chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo    Dự thảo 9/2025 

  Trình Bộ trưởng xem xét và phê duyệt ban 

hành 

   Phiếu trình và Kế 

hoạch 

10/2025 

3.  4 Xây dựng văn bản quy định trách nhiệm 

người đứng đầu các cơ quan nhà nước 

trực tiếp phụ trách, lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai nhiệm vụ về chuyển đổi số của cơ 

quan, tổ chức. 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các Đơn vị 

có liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

4/2025 

  Xây dựng các Dự thảo: Tờ trình Thủ 

tướng Chính phủ; Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ (Báo cáo Lãnh đạo Bộ 

phụ trách; Tổ chức lấy các cơ quan, đơn 

vị thuộc Bộ và giải trình, tiếp thu ý kiến 

của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ) 

   - Dự thảo Tờ trình 

Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Dự thảo Quyết 

định của Thủ 

tướng Chính phủ. 

3/2025 

  Hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến của các bộ, 

ngành, địa phương  

(Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của 

các bộ, ngành, địa phương) 

   - Công văn lấy ý 

kiến. 

- Dự thảo Tờ trình 

Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Dự thảo Quyết 

định của Thủ 

tướng Chính phủ. 

3/2025 

  Báo cáo tập thể Lãnh đạo Bộ/Ban    - Dự thảo Tờ trình 4/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

Thường vụ/Thường trực Đảng uỷ Bộ (nếu 

có) 

Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Dự thảo Quyết 

định của Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Tổng hợp, giải 

trình, tiếp thu ý 

kiến của các bộ, 

ngành, địa 

phương; bản chụp 

các ý kiến góp ý. 

- Tài liệu có liên 

quan. 

  Hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính 

phủ 

   Hồ sơ trình Thủ 

tướng Chính phủ 

4/2025 

4.  6 Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số, phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo trong chương trình, kế hoạch công tác 

hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị  

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 

(TTCNTT) 

 Kế hoạch công tác Thường 

xuyên 

  Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số, phát 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo năm 2025 của đơn vị 

   Quyết định phê 

duyệt kế hoạch 

5/2025 

  Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế 

hoạch đề ra 

   Báo cáo 12/2025 

5.  8 Xây dựng, ban hành văn bản làm rõ định Thứ trưởng Viện Chiến Các đơn vị Văn bản hướng 3/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

nghĩa, nội hàm, lượng hóa các khái niệm 

mới trong Nghị quyết số 57-NQ/TW để 

thống nhất nhận thức và tổ chức triển 

khai, thực hiện. 

Phạm Đức 

Long 

lược Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

liên quan dẫn 

6.  9 Phấn đấu bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có 

chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ 

thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ. 

Bộ trưởng Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 

Tỷ lệ cán bộ có 

chuyên môn về 

khoa học kỹ thuật 

trong đội ngũ lãnh 

đạo 

Thường 

xuyên 

  Lập danh sách lãnh đạo, quản lý cấp Vụ 

và tương đương có chuyên môn, kinh 

nghiệm về khoa học kỹ thuật 

   Danh sách cán bộ 

lãnh đạo, quản lý 

3/2025 

  Báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền 

xem xét bố trí, kiện toàn lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị đảm bảo tỷ lệ phù hợp 

   - Danh sách cán 

bộ lãnh đạo, quản 

lý cấp vụ và tương 

đương; 

- Hiện trạng cơ 

cấu; 

- Phương án bố trí 

cán bộ đối với cơ 

cấu tổ chức mới 

theo yêu 

cầu cụ 

thể. 

7.  11 Xây dựng tiêu chí, đặt hàng doanh nghiệp 

xây dựng, phát triển, duy trì Nền tảng đào 

tạo trực tuyến mở đại trà.  

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Kinh tế 

và Xã hội 

số 

Các đơn vị 

liên quan 

Có nền tảng đào 

tạo trực tuyến mở 

đại trà. 

4/2025 

 

  Xây dựng bộ tiêu chí xác định Nền tảng    Quyết định ban 3/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

đào tạo trực tuyến mở đại trà bao gồm: 

yêu cầu chung; yêu cầu về kỹ thuật và 

hiệu năng của hệ thống; yêu cầu an toàn 

thông tin mạng; yêu cầu về tính năng, 

chức năng; yêu cầu về kết nối; yêu cầu về 

tài liệu, bài giảng, học liệu số; các yêu 

cầu khác. 

hành Bộ tiêu chí 

Nền tảng đào tạo 

Mở đại trà phục 

vụ phổ cập kiến 

thức, kỹ năng số, 

công nghệ số cơ 

bản cho người 

dân và doanh 

nghiệp. 

  Trình phê duyệt dự thảo Quyết định giao 

nhiệm vụ xây dựng Đề án. 

   Quyết định giao 

nhiệm vụ xây 

dựng đề án (cho 

đơn vị làm CĐT). 

3/2025 

  Phối hợp với đơn vị CĐT được giao xây 

dựng đề án; thực hiện các thủ tục theo 

quy định để hoàn thiện đề án. Có nền 

tảng trong tháng 04/2025 

   Xây dựng Đề án 

và gửi lấy ý kiến 

các đơn vị nội bộ 

và các Bộ liên 

quan (nếu có): 

- Dự thảo đề án. 

- Lấy ý kiến các 

đơn vị trong nội 

bộ và các Bộ liên 

quan hoàn thiện 

đề án. 

- Lập dự toán đầy 

đủ. 

4/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

- Hoàn thiện đề 

án. 

8.  11 Xây dựng, cung cấp miễn phí các nội 

dung phổ cập kiến thức, kỹ năng số, công 

nghệ số cơ bản cho người dân, doanh 

nghiệp phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

trên Nền tảng 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Kinh tế 

và Xã hội 

số 

Các đơn vị 

liên quan 

Các nội dung phổ 

cập kiến thức, kỹ 

năng số, công 

nghệ số trên nền 

tảng 

Thường 

xuyên 

  Xây dựng, cập nhật bộ tài liệu  bản giấy 

phổ cập kiến thức, kỹ năng số, công nghệ 

số cơ bản cho người dân, doanh nghiệp 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên Nền 

tảng 

Tuần 6 – tuần 12: Xây dựng, cập nhật bộ 

tài liệu  bản giấy thuộc mô đun 01, 02, 03 

Tuần 11 – Tuần 15: Xây dựng, cập nhật 

bộ tài liệu  bản giấy thuộc mô đun 04 đến 

09 

Tuần 15 đến tuần 20: Xây dựng, cập nhật 

bộ tài liệu  bản giấy thuộc mô đun 09 đến 

12 

Tuần 21 đến tuần 22: Xây dựng, cập nhật 

bộ tài liệu  bản giấy thuộc mô đun 13, 14, 

15 

Tuần 22 đến tuần 24: Tổng hợp, biên tập 

bộ tài liệu; Tổ chức hội đồng nghiệm thu;  

   Bộ tài liệu bản 

giấy (bản text) 

phổ cập kiến thức, 

kỹ năng số, công 

nghệ số cơ bản 

cho người dân, 

doanh nghiệp 

phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia 

trên Nền tảng 

6/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

 

  Xây dựng bài giảng điện tử phổ cập kiến 

thức, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản 

cho người dân, doanh nghiệp phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia để đưa lên Nền 

tảng 

Tuần 25 đến tuần 27: Lên kế hoạch sản 

xuất bài giảng điện tử 

Tuần 29 đến tuần 32: Sản xuất bài giảng 

điện tử 

Tuần 33 đến tuần 34: Tổ chức hội đồng 

nghiệm thu bài giảng điện tử 

   Bộ tài liệu phổ 

cập kiến thức, kỹ 

năng số, công 

nghệ số cơ bản 

cho người dân, 

doanh nghiệp 

phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia 

trên Nền tảng 

08/2025 

  Ban hành công văn hướng dẫn gửi địa 

phương, doanh nghiệp về nội dung phổ 

cập kiến thức, kỹ năng số, công nghệ số 

cơ bản cho người dân, doanh nghiệp 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên nền 

tảng. 

 

   Công văn hướng 

dẫn gửi địa 

phương, doanh 

nghiệp về nội 

dung phổ cập kiến 

thức, kỹ năng số, 

công nghệ số cơ 

bản cho người 

dân, doanh nghiệp 

phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia 

trên nền tảng. 

 

09/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

9.  12 Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán 

bộ, công chức, viên chức về kiến thức về 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

kỹ năng số, công nghệ số cơ bản phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia. 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

cấp có thẩm 

quyền 

6/2025 

 

  - Xây dựng Dự thảo Chương trình bồi 

dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 

2025. 

- Xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương 

đối với dự thảo Chương trình 

   Dự thảo Chương 

trình 

3/2025 

  - Tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, 

ngành, địa phương đối với dự thảo 

Chương trình. 

- Hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ ban 

hành Chương trình bồi dưỡng, tập huấn 

về chuyển đổi số năm 2025 

   Báo cáo tổng hợp, 

tiếp thu, giải trình 

ý kiến góp ý. 

4/2025 

  Hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ ban 

hành Chương trình bồi dưỡng, tập huấn 

về chuyển đổi số năm 2025. 

   Chương trình 

được ban hành 

4/2025 

  Gửi Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền 

thông đề nghị cử cán bộ học viên các bộ, 

ngành, địa phương, tổ chức, doanh 

nghiệp tham gia khóa học. 

   Văn bản của Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

5/2025 

  - Tổng hợp danh sách cán bộ học viên    Bài giảng các 5/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan xây dựng nội dung khóa học 

khóa học theo 

Chương trình. 

  - Xây dựng học liệu điện tử của khóa học 

để triển khai bồi dưỡng trên Nền tảng 

MOOCS 

- Tổ chức triển khai các khóa bồi dưỡng, 

tập huấn về chuyển đổi số theo Chương 

trình 

   Học liệu điện tử 

các khóa học 

6/2025 

  Hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc việc 

tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn 

   Hướng dẫn, hỗ trợ 

cán bộ học viên 

Thường 

xuyên 

I.2. Các nhiệm vụ được giao phối hợp 

10.  2 Xây dựng chương trình chuyên biệt về 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số trên truyền hình, phát 

thanh và mạng xã hội.  

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Trung tâm 

nghiên cứu 

và phát 

triển truyền 

thông 

KH&CN 

Các đơn vị 

liên quan 

Chương trình Thường 

xuyên 

11.  3 Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 

xây dựng chương trình, kế hoạch phát 

động phong trào học tập trên các nền tảng 

số để trở thành phong trào “học tập số” 

thường xuyên, liên tục, phổ cập, nâng cao 

kiến thức về kỹ năng số, công nghệ số cơ 

bản trong cán bộ, công chức và trong 

Nhân dân. 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục chuyển 

đổi số 

Quốc gia 

Các đơn vị 

có liên quan. 

Chương trình, Kế 

hoạch của bộ, 

ngành, địa phương 

Thường 

xuyên 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương 

tổ chức Lễ phát động Phong trào “Bình 

dân học vụ số”. 

   Lễ phát động 

Phong trào tổ 

chức tại Nam 

Định 

3/2025 

  Căn cứ các nội dung triển khai trong 

Chương trình “Bình dân học vụ số”, xây 

dựng Văn bản của Bộ Thông tin và 

Truyền thông gửi các bộ, ngành, địa 

phương đề nghị xây dựng kế hoạch thực 

hiện hưởng ứng phong trào trong cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và 

trong nhân dân. 

   Văn bản của Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông gửi 

các bộ, ngành, địa 

phương 

3/2025 

  Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp 

kết quả triển khai của các bộ, ngành, địa 

phương. 

   Văn bản hướng 

dẫn, hỗ trợ, giải 

đáp để triển khai 

các nội dung theo 

yêu cầu của bộ, 

ngành, địa 

phương. 

Thường 

xuyên 

12.  13 Phát động phong trào thi đua trong toàn 

quốc để phát huy sức mạnh tổng hợp của 

cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực 

của doanh nhân, doanh nghiệp và Nhân 

dân thực hiện thành công cuộc cách mạng 

chuyển đổi số. Chú trọng biểu dương, tôn 

vinh, khen thưởng khích lệ, động viên kịp 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị 

liên quan 

Văn bản hướng 

dẫn thực hiện 

12/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

thời bằng nhiều hình thức đa dạng cho 

các nhà khoa học, nhà sáng chế, các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành 

tích trong chuyển đổi số; trân trọng từng 

phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 

sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác, 

hiệu suất công việc, dù nhỏ nhất  

  Xây dựng Kế hoạch triển khai Phong trào 

thi đua Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số góp phần đưa đất nước 

vươn mình bước vào kỷ nguyên giàu 

mạnh và thịnh vượng” sau khi Thủ tướng 

phát động (bám sát chỉ tiêu/chỉ số/nhiệm 

vụ được giao tại Nghị quyết 57/Nghị 

quyết 03/ phân công trách nhiệm cụ thể 

cho thành viên Hội đồng TĐKT Bộ hoặc 

Thủ trưởng các đơn vị); đảm bảo lan tỏa 

phong trào tới các cơ quan Trung ương, 

địa phương, tổ chức KH&CN; các loại 

hình doanh nghiệp 

   Kế hoạch 4/2025 

  Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kế hoạch 

triển khai phong trào thi đua của các đơn 

vị trong Bộ 

   Trao đổi, làm việc 

trực tiếp 

Thường 

xuyên 

  Đánh giá kết quả thực hiện Kế 

hoạch/phong trào thi đua (Lồng ghép vào 

Báo cáo khen thưởng thường xuyên) 

   Báo cáo 11-

12/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

II. Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa 

thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

II.1. Các nhiệm vụ được giao chủ trì 

13.  14 Sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ 

(2013) và các luật có liên quan trong dự 

án xây dựng Luật Khoa học, Công nghệ 

và Đổi mới sáng tạo  để (i) Tháo gỡ các 

khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang 

pháp lý thuận lợi thúc đẩy khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; (ii) Đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh 

phân cấp, phân quyền trong công tác 

quản lý nhà nước; (iii) Tập trung nguồn 

lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, thu hút 

đầu tư ngoài ngân sách cho khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các Luật 

có quy định cần được sửa đổi trong văn 

bản hợp nhất bao gồm: 

a) Sửa đổi một số quy định trong Luật 

Viên chức; Luật Phòng, chống tham 

nhũng; Luật Doanh nghiệp để tạo điều 

kiện thuận lợi cho viên chức được tham 

gia quản lý, điều hành doanh nghiệp do 

viện nghiên cứu, trường đại học mà mình 

đang làm việc thành lập để thương mại 

hóa kết quả nghiên cứu, đồng thời tăng 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Pháp 

chế 

Vụ Tổ chức 

cán bộ; Cục 

khởi nghiệp 

và doanh 

nghiệp công 

nghệ; Cục 

Đổi mới 

sáng tạo; 

Cục Sở hữu 

trí tuệ (a, d) 

Cục Sở hữu 

trí tuệ (b-i), 

Thanh tra 

(b-ii), Vụ 

Kế hoạch - 

Tài chính 

(b-iii, b-iv, 

v, vi, vii),  

Vụ Hợp tác 

quốc tế (c), 

Các đơn vị 

liên quan 

 

Luật của Quốc hội 5/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

cường bảo vệ và khai thác hiệu quả tài 

sản trí tuệ, đặc biệt là các sáng chế và 

công nghệ số. 

b) Sửa đổi một số quy định trong (i) Luật 

Sở hữu trí tuệ; (ii) Bộ luật Hình sự; (iii) 

Luật Đầu tư công; (iv) Luật Đấu thầu; (v) 

Luật Quản lý và sử dụng tài sản công; 

(vi) Luật Giá; (vii) Luật Đấu giá tài sản 

để điều chỉnh các quy định liên quan cho 

phù hợp với đặc thù và thông lệ quốc tế 

trong sử dụng ngân sách nhà nước thực 

hiện các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, tạo điều kiện thương mại hóa kết 

quả nghiên cứu khoa học, phát triển công 

nghệ; 

c) Sửa đổi một số quy định trong Luật 

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của người nước ngoài tại Việt Nam để có 

cơ chế, chính sách ưu đãi trong cấp thị 

thực nhập cảnh, cư trú cho chuyên gia, 

nhà khoa học; 

d) Sửa đổi một số quy định trong Luật 

Lao động để miễn giấy phép lao động 

cho các chuyên gia, nhà khoa học nước 

ngoài trong các lĩnh vực ưu tiên phát 

triển của Việt Nam. 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Rà soát, chuẩn hóa các thông tin, tài liệu, 

hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp thẩm định 

 Vụ Pháp 

chế 

 Hồ sơ dự án Luật 3/2025 

  Hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ   các đơn vị 

thuộc Bộ 

 3/2025 

  Hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội   các đơn vị 

thuộc Bộ 

Hồ sơ trình 

QH 

3/2025 

  Phối hợp, phục vụ UBKHCNMT thẩm tra 

sơ bộ 

  các đơn vị 

thuộc Bộ 

Tham gia các 

cuộc 

họp, gửi tài liệu 

theo yêu cầu 

4/2025 

  Phối hợp trình TVQH cho ý kiến    Văn bản của 

TVQH 

4/2025 

  Phối hợp UBKHCNMT trình thẩm tra 

toàn diện 

  các đơn vị 

thuộc Bộ 

QH họp cho ý kiến 

và thông qua 

5-6/2025 

14.  15 Dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa 

đổi) 

Thứ trưởng 

Lê Xuân 

Định 

Cục An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân 

Vụ Pháp 

chế, Viện 

Năng lượng 

nguyên tử 

Luật của Quốc hội 5/2025 

 

  Thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập     Tháng 2 

  Xây dựng Dự thảo Luật, hồ sơ Dự án 

Luật 

    Tháng 2 

  Tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến     Tháng 2 

  Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập hoàn 

chỉnh dự thảo Luật 

    Tháng 2 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Gửi Công văn lấy ý kiến các Bộ, ngành, 

địa phương, đối tượng chịu tác động đối 

với án Luật 

    Tháng 2 

  Hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật, gửi Bộ Tư 

pháp thẩm định  

    Tháng 3 

  Tiếp thu ý kiến tại Báo cáo thẩm định của 

Bộ Tư pháp, hoàn thiện hố sơ Dự án Luật 

trình Chính phủ 

    Tháng 3 

  Tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính 

phủ, ý kiến tại phiên họp chuyên đề xây 

dựng pháp luật của Chính phủ đề hoàn 

thiện dự án Luật 

    Tháng 3 

  Trình Quốc hội hồ sơ Dự án Luật      Tháng 4 

  Thẩm tra của Ủy ban KH,CN&MT Quốc 

hội 

    Tháng 4 

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến     Tháng 4 

  Hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật trình Quốc 

hội cho ý kiến, thông qua 

    Tháng 5 

15.  16 Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

Thứ trưởng 

Lê Xuân 

Định 

Ủy ban 

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

quốc gia 

Vụ Pháp chế Luật của Quốc hội 5/2025 

  Trình Quốc hội xem xét, có ý kiến đối với 

dự thảo Luật (lần thứ nhất) 

   - Tờ trình của 

Chính phủ trình 

3-4/2025 



21 
 

 
 

TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

 Quốc hội đề nghị 

ban hành luật 

- Báo cáo về rà 

soát các VBQPPL 

có liên quan đến 

dự thảo luật 

- Dự thảo Luật 

- Bản tổng hợp, 

giải trình, tiếp thu 

ý kiến của Bộ Tài 

chính, Bộ Nội vụ, 

Bộ Ngoại giao, Bộ 

Tư pháp và ý kiến 

của các cơ quan, 

tổ chức khác; bản 

chụp ý kiến góp ý 

- Bản tiếp thu ý 

kiến thẩm định 

của Bộ Tư pháp, ý 

kiến của Chính 

phủ 

  Chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của 

Quốc hội  (sau khi Quốc hội cho ý kiến 

lần thứ nhất) 

   - Dự thảo Luật 

hoàn thiện 

- Báo cáo tiếp thu, 

hoàn thiện dự 

5/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

thảo theo ý kiến 

của đại biểu, các 

Ủy ban Quốc hội 

  Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật 

(lần thứ hai) 

   - Dự thảo Luật 

hoàn thiện trình 

Quốc hội xem xét, 

thông qua 

5/2025 

16.  17 Hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 

kỹ thuật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ 

họp thứ 9 

Thứ trưởng 

Lê Xuân 

Định 

Ủy ban 

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

quốc gia 

Vụ Pháp chế Luật của Quốc hội 5/2025 

  Gửi dự thảo Luật lấy ý kiến 63 Đoàn đại 

biểu quốc hội, Hội đồng dân tộc của QH 

   Bảng tổng hợp xử 

lý ý kiến của 63 

đoàn ĐBQH 

3/2025 

  Phối hợp UBKHCNMT, QH tiếp thủ giải 

trình ý kiến 63 đoàn ĐBQH & hoàn thiện 

hồ sơ dự thảo Luật  

   Dự thảo Luật đã 

được tiếp thu, 

chỉnh lý 

4/2025 

  Trình Quốc hội dự thảo Luật để bỏ phiếu, 

thông qua 

   Dự thảo Luật 

trình Quốc hội 

bấm nút thông 

qua 

5/2025 

17.  21 Bổ sung các chính sách tháo gỡ điểm 

nghẽn và hoàn thiện Luật Công nghiệp 

công nghệ số trình Quốc hội ban hành. 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Cục Công 

nghiệp 

công nghệ 

Các đơn vị 

liên quan 

Luật của Quốc 

Hội 

5/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

thông tin 

  Phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường Quốc hội tiếp thu, 

chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp công 

nghệ số theo ý kiến chuyên gia về Tài sản 

số. Phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường Quốc hội tiếp thu, 

chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp công 

nghệ số xây dựng cơ chế đặt hàng tháo 

gỡ điểm nghẽn theo Nghị quyết 57 

Hoàn thiện gửi xin ý kiến các đoàn 

ĐBQH 

   Hồ sơ Luật được 

hoàn thiện 

3/2025 

  Tiếp thu, chỉnh lý báo cáo theo tiến độ 

của các cơ quan Quốc hội 

   Hồ sơ Luật được 

hoàn thiện 

4/2025 

  Tiếp thu, chỉnh lý báo cáo theo tiến độ 

của các cơ quan Quốc hội 

   Hồ sơ Luật được 

hoàn thiện 

5/2025 

18.  25 Xây dựng Đề án cơ chế thí điểm để doanh 

nghiệp thử nghiệm công nghệ mới có sự 

giám sát của Nhà nước, hoàn thiện chính 

sách miễn trừ trách nhiệm đối với doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường 

hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình 

kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế 

do nguyên nhân khách quan. 

Thứ trưởng 

Hoàng 

Minh 

Cục Đổi 

mới sáng 

tạo 

Vụ Pháp 

chế, Cục 

Khởi nghiệp 

và Doanh 

nghiệp công 

nghệ 

Nghị quyết của   

Quốc hội 

9/2025 

  Nghiên cứu tổng quan, xác định phương    Kế hoạch            4/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

pháp tiếp cận và xây dựng kế hoạch triển 

khai 

triển khai 

  Xây dựng khung dự thảo Đề án, xin ý kiến 

các đơn vị trong Bộ 

    5/2025 

  Xây dựng Dự thảo Đề án, xin ý kiến rộng 

rãi  

   Dự thảo Đề án 6-10/2025 

  Hoàn thiện Dự thảo Hồ sơ trình ban hành    Hồ sơ trình ban 

hành 

10-

12/2025 

19.  26 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo bao gồm quy định trình tự, thủ tục phê 

duyệt, triển khai các nhiệm vụ, dự án về 

khoa học, công nghệ sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Pháp 

chế 

Các đơn vị 

liên quan 

Nghị định của  

Chính phủ 

Tháng  

9/2025 

(2025) 

  Bổ sung vào Chương trình xây dựng văn 

bản QPPL của Bộ 

   Chương trình của 

Bộ 

4/2025 

  Thành lập BST, TBT xây dựng nghị định    Quyết định của Bộ 4/2025 

  Xây dựng Đề cương, Soạn thảo Dự thảo 

Nghị định 

  Các đơn vị 

thuộc Bộ 

Hồ sơ dự thảo 

Nghị 

định theo quy định 

5/2025 

  Tổ chức họp các đơn vị thuộc Bộ cho ý 

kiến và hoàn thiện dự thảo 

    5/2025 

  Soạn thảo Nghị định    Các buổi làm việc 5-6/2025 

  Xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương và đăng 

tải trên cổng TTĐT 

   Hồ sơ xin ý kiến 6/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Gửi Bộ Tư pháp thẩm định    Hồ sơ gửi thẩm 

định 

7/2025 

  Hoàn thiện hồ sơ    Hồ sơ hoàn thiện 8/2025 

  Trình Chính phủ   Các đơn vị 

thuộc Bộ 

Hồ sơ trình 

Chính phủ 

9/2025 

20.  26 Nghị định quy định tự chủ đối với tổ chức 

sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa 

học và công nghệ. 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Vụ Pháp 

chế, Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Nghị định của  

Chính phủ 

9/2025 

  Soạn thảo nghị định. 

+ Thành lập Ban soạn thảo. 

+ Xây dựng hoàn chỉnh nội dung Nghị 

định. 

   Quyết định thành 

lập 

Dự thảo Nghị 

định 

3-4/2025 

  Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng    Báo cáo hiện 

trạng 

5/2025 

  Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo khung 

Nghị định 

(tổ chức 03 hội thảo xin ý kiến:  (1) các 

bộ, ngành, 02 viện hàn lâm, 02 đại học 

quốc gia; (2) các địa phương); (3) các 

chuyên gia) 

   Tài liệu 03 hội 

thảo + biên bản 

5-6/2025 

  Xây dựng Hồ sơ Nghị định (gồm dự thảo 

nghị định, Tờ trình, Báo cáo đánh giá 

thực hiện pháp luật giai đoạn trước, báo 

cáo đánh giá tác động chính sách) 

   Dự thảo Hồ sơ  

Nghị định 

7/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

+ Họp Ban biên tập, tổ soạn thảo lần 2 

  Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ 

Nghị định 

   Bảng tổng hợp ý 

kiến, tiếp thu, giải 

trình 

7-8/2025 

  Hoàn thiện Hồ sơ Nghị định theo ý kiến 

góp ý của các bộ, ngành, địa phương 

+ Họp ban soạn thảo, tổ biên tập lần 3 

(thông qua các nội dung chỉnh sửa, bảo 

lưu) 

+ Điều chỉnh Hồ sơ nghị định 

   Hồ sơ Nghị định 

(hoàn thiện sau 

góp ý của các bộ, 

ngành, địa 

phương) 

8/2025 

  Bộ Tư pháp thực hiện thẩm định dự thảo 

Nghị định 

   Hồ sơ trình Chính 

phủ dự thảo Nghị 

định 

8-

9/2025 

  Hoàn thiện Hồ sơ nghị định, trình Lãnh 

đạo Bộ ký trình Chính phủ 

   Nghị định trình 

Chính phủ 

9/2025 

21.  26 Nghị định quy định cơ chế đầu tư và tài 

chính đối với hoạt động khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Vụ Pháp 

chế, Các 

đơn vị liên 

quan 

Nghị định của  

Chính phủ 

9/2025 

 

  - Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập 

Nghị định 

   Quyết định thành 

lập BST và TBT 

3/2025 

  - Xây dựng khung dự thảo Nghị định và 

dự kiến chính sách 

   Dự thảo Khung 

Nghị định và dự 

kiến chính sách 

4/2025 

  - Tổ chức họp Ban soạn thảo và Tổ biên    Biên bản họp của 4/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

tập cho ý kiến về dự thảo Nghị định BST và TBT 

  - Xây dựng dự thảo Nghị định    Dự thảo Nghị 

định 

5/2025 

  - Xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan 

   Dự thảo Nghị 

định gửi xin ý kiến 

5/2025 

  - Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng 

Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng 

Thông tin điện tử Bộ KH&CN để lấy ý 

kiến rộng rãi 

   Dự thảo Nghị 

định đăng tải xin ý 

kiến 

5/2025 

  - Tổng hợp tiếp thu ý kiến dự thảo Nghị 

định 

   Tổng hợp tiếp thu 

ý kiến cho dự thảo 

Nghị định 

6/2025 

  - Gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị 

định 

   Hồ sơ dự thảo 

Nghị định trình 

thẩm định 

7/2025 

  - Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư 

pháp hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị 

định. 

   Hồ sơ dự thảo 

Nghị định sau 

thẩm dịnh 

8/2025 

  - Trình Chính phủ xem xét, ban hành 

Nghị định 

   Hồ sơ dự thảo 

Nghị định trình 

Chính phủ 

9/2025 

22.  26 Nghị định quy định việc sử dụng, trọng 

dụng nhân lực khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo ở trong nước và nước 

ngoài hoạt động khoa học và công nghệ ở 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Vụ Pháp 

chế, Các 

đơn vị liên 

quan 

Nghị định của  

Chính phủ 

9/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

Việt Nam. 

  - Xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng 

Nghị định, trình Lãnh đạo Bộ 

   - Quyết định ban 

hành Kế hoạch 

triển khai xây 

dựng Nghị định 

3/2025 

  - Thành lập Tổ Soạn thảo xây dựng Nghị 

định; 

- Họp Tổ Soạn thảo lần 1, thống nhất 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên; 

- Tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh 

giá các văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành;  

  

  

-Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước, 

quốc tế. 

   - Quyết định 

thành lập Tổ 

Soạn thảo 

- Biên bản họp 

Tổ soạn thảo 

 

- Bản tổng hợp, 

đánh giá các văn 

bản quy phạm 

pháp luật hiện 

hành về sử dụng, 

trọng dụng nhân 

lực KHCN và đổi 

mới sáng tạo ở 

trong nước và 

nước ngoài hoạt 

động KHCN ở 

VN 

- Thông tin tổng 

hợp kinh nghiệm 

4/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

trong nước, quốc 

tế. 

   - Khảo sát, đánh giá thực trạng tại các 

Bộ ngành địa phương liên quan đến nội 

dung Nghị định; 

  

  

  

   

-Nghiên cứu các quy định của dự thảo 

Luật KHCN&ĐMST cần được hướng 

dẫn chi tiết tại Nghị định 

 

   - Công văn đề 

nghị báo cáo 

việc sử dụng, 

trọng dụng nhân 

lực KHCN và đổi 

mới sáng tạo ở 

trong nước và 

nước ngoài hoạt 

động KHCN ở 

VN, kèm theo Đề 

cương báo cáo 

gửi các Bộ 

ngành địa 

phương; Báo cáo 

tổng hợp tình 

hình tại các Bộ 

ngành địa 

phương. 

- Báo cáo tổng 

hợp 

 

4/2025 

  - Họp Tổ Soạn thảo lần 2 thống nhất nội 

dung Dự thảo  Nghị định 

- Báo cáo xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ 

   - Dự thảo 1 của 

Nghị định 

 

5/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

đối với Dự thảo Nghị định 

- Xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và đăng 

tải Dự thảo  lên Cổng thông tin của Bộ 

(Dự thảo 1) 

 

-Bản tổng hợp và 

ý kiến tiếp thu giải 

trình 

  - Họp Tổ Soạn thảo lần 3 hoàn thiện Dự 

thảo Nghị định 

- Báo cáo Lãnh đạo Bộ ký văn bản góp 

ý Dự thảo Nghị định và đăng tải Dự 

thảo lên Cổng thông tin của Bộ 

- Xin ý kiến các Bộ, ngành và đăng tải 

Dự thảo lên Cổng thông tin của Bộ 

- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của đối 

tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự 

thảo 

(Dự thảo 2) 

   -Dự thảo 2 của 

Nghị định 

 

 

 

 

-Bản tổng hợp và 

ý kiến tiếp thu giải 

trình 

6/2025 

  - Họp Tổ Soạn thảo lần 4 hoàn thiện Hồ 

sơ Nghị định, gửi Bộ Tư pháp đề nghị 

thẩm định 

   - Hồ sơ Nghị 

định 

-Ý kiến thẩm 

định của Bộ Tư 

pháp 

 

7/2025 

  -Họp Tổ Soạn thảo lần 5 nghiên cứu, 

giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư 

pháp, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị 

định và hồ sơ trình Chính phủ ban hành 

   -Hồ sơ trình 

Chính phủ ban 

hành Nghị định. 

 

8/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

Nghị định. 

(Dự thảo 3) 

  - Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy; 

  

- Hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ trưởng ký Tờ 

trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Nghị định. 

   Hồ sơ trình 

Chính phủ gồm: 

a) Dự thảo tờ 

trình; 

b) Dự thảo văn 

bản; 

c) Báo cáo tổng 

kết việc thi hành 

pháp luật hoặc 

đánh giá thực 

trạng quan hệ xã 

hội liên quan đến 

dự thảo kèm phụ 

lục rà soát các 

chủ trương, 

đường lối của 

Đảng, văn bản 

quy phạm pháp 

luật, điều ước 

quốc tế có liên 

quan đến dự 

thảo; 

d) Bản so sánh, 

9/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

thuyết minh 

trong đó phải thể 

hiện rõ về nội 

dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ; 

đ) Bản đánh giá 

thủ tục hành 

chính, bảo đảm 

bình đẳng giới, 

chính sách dân 

tộc, việc phân 

cấp, nội dung 

đánh giá tác 

động của quy 

định (nếu có); 

e) Báo cáo đánh 

giá tác động của 

dự thảo trong 

trường hợp soạn 

thảo văn bản quy 

định tại điểm c 

khoản 1 Điều 14 

của Luật; 

g) Bản tổng hợp 

ý kiến, tiếp thu 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

giải trình ý kiến 

góp ý, phản biện 

xã hội; 

h) Báo cáo thẩm 

định, báo cáo 

tiếp thu, giải 

trình ý kiến thẩm 

định. 

i) Tài liệu khác 

(nếu có). 

23.  26 Nghị định quy định về Giải thưởng Hồ 

Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các 

Giải thưởng về khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo. 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Vụ Pháp 

chế, Các 

đơn vị liên 

quan 

Nghị định của  

Chính phủ 

9/2025 

  Thành lập Tổ soạn thảo:    Quyết định 4/2025 

  Xây dựng Dự thảo số 01 

Khảo sát thực trạng tại các Bộ, ngành, 

địa phương 

Xin ý kiến các đơn vị trong Bộ; tổng hợp 

các ý kiến góp ý 

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định và Tờ 

trình (dự thảo số 1) 

   Báo cáo 

Dự thảo 

4/2025 

  Xin ý kiến các bộ, ngành, tổ chức liên 

quan, hoàn thành Dự thảo 02 

Nhận, tổng hợp các văn bản góp ý. 

    5/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định và Tờ 

trình (dự thảo số 2) 

 

  Đăng tải Dự thảo trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ và của Chính phủ để các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý 

Xin ý kiến Bộ Tư pháp (dự Phiên họp 

thẩm định) 

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

và hoàn thiện hồ sơ Dự thảo 

    6-8/2025 

  Trình Thủ tướng Chính phủ    Hồ sơ trình Chính 

phủ gồm 

9/2025 

24.  26 Nghị định quy định về hoạt động thông 

tin, thống kê và đánh giá khoa học 

Thứ trưởng 

Lê Xuân 

Định 

Cục Thông 

tin, Thống 

kê 

Vụ Pháp 

chế, Các 

đơn vị liên 

quan 

Nghị định của  

Chính phủ 

 9/2025 

 

  - Xây dựng Kế hoạch xây dựng Nghị định 

-  Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập 

-  Soạn thảo Dự thảo đề cương Nghị định 

   - Kế hoạch 

- Quyết định BST 

&TBT 

- Dự thảo đề 

cương 

3/2025 

  - Họp Ban soạn thảo và Tổ Biên tập để 

thống nhất Kế hoạch và thông qua Đề 

cương dự thảo, phân công soạn thảo Dự 

   - Dự thảo lần 1 

- Dự thảo lần 2 

4/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

thảo 1 (Nghị định, Tờ trình,…); Soạn 

thảo Dự thảo 1 

- Họp Tổ biên tập để chỉnh Dự thảo 1 

thành Dự thảo 2 

  - Gửi xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ 

KH&CN 

   Các ý kiến góp ý 4/2025 

  - Họp Tổ Biên tập: Giải trình, tiếp thu ý 

kiến góp ý;  hoàn thiện Dự thảo 2 thành 

Dự thảo 3 

- Trình Lãnh đạo Bộ phụ trách 

   Dự thảo lần 3 

 

4/2025 

  Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo 3 (toạ đàm 

và gửi xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa 

phương, các cơ quan, tổ chức hữu quan) 

   Các ý kiến góp ý 5-6/2025 

  - Nghiên cứu, tiếp thu ý  kiến về Dự thảo 

3 và chỉnh lý thành Dự thảo  4 

- Gửi xin ý kiến bằng văn bản của Ban 

Soạn thảo về Dự thảo 4 

- Hoàn chỉnh thành Dự thảo 5 trên cơ sở 

ý kiến của Ban soạn thảo về Dự thảo 4 

   Dự thảo lần 4 

Dự thảo lần 5 

 

6 -7/2025 

  Trình Lãnh đạo Bộ phụ trách    Ý kiến của Lãnh 

đạo Bộ 

7/2025 

  - Gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định  

- Hoàn chỉnh thành Dự thảo 5 trên cơ sở 

tiếp thu ý kiến thẩm định thành Dự thảo 

6 

   Ý kiến thẩm định 

của Bộ Tư pháp 

7/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  - Gửi xin ý kiến của Văn phòng Chính phủ 

và các thành viên Chính phủ 

-  Hoàn chỉnh Dự thảo 6 trên cơ sở tiếp 

thu xin ý kiến của Văn phòng Chính phủ 

và các thành viên Chính phủ 

   - Ý kiến của Văn 

phòng Chính phủ 

và các thành viên 

Chính phủ 

- Dự thảo 06 

8/2025 

  Trình báo cáo Lãnh đạo Bộ    Ý kiến của Lãnh 

đạo Bộ 

8/2025 

  Trình Chính phủ    Dự thảo  đã hoàn 

thiện 

9/2025 

25.  26 Nghị định quy định về doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ. 

Thứ trưởng 

Hoàng 

Minh 

Cục Khởi 

nghiệp và 

Doanh 

nghiệp 

công nghệ 

Vụ Pháp 

chế, Các 

đơn vị liên 

quan 

Nghị định của  

Chính phủ 

9/2025 

 

  - Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập 

xây dựng dự thảo Nghị định. 

 

   Quyết định thành 

lập Ban Soạn thảo 

và Tổ Biên tập 

được cấp có thẩm 

phê duyệt. 

 

4/20025 

  - Xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định, rà 

soát hệ thống VBPL (dự thảo số 0)  

- Tổ chức hội thảo, họp lấy ý kiến thành 

viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập về dự 

thảo Nghị định lần 2. 

   - Dự thảo Nghị 

định lần 1. 

- Dự thảo báo cáo 

rà soát văn bản 

5-6/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

- Xây dựng báo cáo rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan. 

- Xây dựng báo cáo đánh giá tác động 

của chính sách. 

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ về dự thảo 

Nghị định. 

quy phạm pháp 

luật liên quan. 

- Dự thảo báo cáo 

đánh giá tác động 

của chính sách. 

- Dự thảo Tờ trình 

Chính phủ. 

  - Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan về dự thảo Nghị 

định. 

- Đăng tải dự thảo Nghị định lên Cổng 

thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ 

Khoa học và Công nghệ  

- Tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp 

thu ý kiến góp ý 

 

   - Văn bản lấy ý 

kiến. 

- Hoàn thiện hồ sơ 

dự thảo Nghị 

định. 

- Báo cáo tổng 

hợp, giải trình, 

tiếp thu ý kiến. 

7/2025 

  Hoàn chỉnh hồ sơ về dự thảo Nghị định 

gửi Bộ Tư pháp thẩm định. 

 

   Hồ sơ dự thảo 

Nghị định: 

Dự thảo nghị 

định; Tờ trình; 

Báo cáo đánh giá 

tác động chính 

sách;  Bản tổng 

hợp, giải trình, 

tiếp thu ý kiến góp 

7/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

ý; Báo cáo lồng 

ghép vấn đề bình 

đẳng giới (nếu 

có); Báo cáo đánh 

giá tác động của 

thủ tục hành 

chính; Dự thảo 

báo cáo rà soát 

văn bản quy phạm 

pháp luật liên 

quan. 

  Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của 

Bộ Tư pháp. 

   Hồ sơ dự thảo 

Nghị định: 

Dự thảo nghị 

định; Tờ trình; 

Báo cáo đánh giá 

tác động chính 

sách;  Bản tổng 

hợp, giải trình, 

tiếp thu ý kiến góp 

ý; Báo cáo lồng 

ghép vấn đề bình 

đẳng giới (nếu 

có); Báo cáo đánh 

giá tác động của 

thủ tục hành 

8/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

chính; Dự thảo 

báo cáo rà soát 

văn bản quy phạm 

pháp luật liên 

quan. 

  - Hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định 

trình Chính phủ xem xét. 

- Phối hợp với VPCP hoàn thiện Hồ sơ 

để ký ban hành. 

 

   Hồ sơ dự thảo 

Nghị định: 

Dự thảo nghị 

định; Tờ trình; 

Báo cáo đánh giá 

tác động chính 

sách;  Bản tổng 

hợp, giải trình, 

tiếp thu ý kiến góp 

ý; Báo cáo lồng 

ghép vấn đề bình 

đẳng giới (nếu 

có); Báo cáo đánh 

giá tác động của 

thủ tục hành 

chính; Dự thảo 

báo cáo rà soát 

văn bản quy phạm 

pháp luật liên 

quan. 

9/2025 

26.  26 Nghị định quy định đổi mới sáng tạo và Thứ trưởng Cục Đổi Vụ Pháp Nghị định của  4/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

khởi nghiệp sáng tạo. Hoàng 

Minh 

mới sáng 

tạo 

chế, Các 

đơn vị liên 

quan 

Chính phủ 

  Hoàn thiện Dự thảo hồ sơ Nghị định, 

trình Bộ Tư pháp thẩm định 

    3/2025 

  Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Dự thảo 

Hồ sơ trình Chính phủ ban hành 

    3-6/2025 

27.  26 Nghị định quy định về Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ quốc gia. 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Quỹ Phát 

triển 

KH&CN 

quốc gia 

Vụ Pháp 

chế, Các 

đơn vị liên 

quan 

Nghị định của  

Chính phủ 

5/2025 

  Thành lập Tổ soạn thảo Nghị định    Báo cáo Lãnh đạo 

Bộ thành lập Tổ 

soạn thảo Nghị 

định 

3/2025 

  Xây dựng đề cương, dự thảo Nghị định 

lần 1 

   Đề cương, dự thảo 

Nghị định lần 1 

3/2025 

  Gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương 

về dự thảo Nghị định 

   Ý kiến của các Bộ, 

ngành, địa 

phương 

4/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo chương 

trình 

   Ý kiến giải trình + 

dự thảo Nghị định 

hoàn thiện theo ý 

kiến của Bộ, 

ngành, địa 

4/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

phương 

  Trình Chính phủ ban hành    Hồ sơ để Lãnh 

đạo Bộ trình 

Chính phủ 

5/2025 

28.  26 Nghị định quy định về Quỹ đổi mới công 

nghệ quốc gia 

Thứ trưởng 

Hoàng 

Minh 

Quỹ Đổi 

mới công 

nghệ quốc 

gia 

Các đơn vị 

liên quan 

Nghị định của  

Chính phủ 

9/2025 

 

  Giai đoạn 1: Nghiên cứu, chuẩn bị (Tháng 

3/2025) 

     

  1.1 Nghiên cứu Nghị quyết 03/NQ-CP, các 

văn bản pháp luật liên quan, mô hình quỹ 

quốc tế. 

  Vụ Pháp chế Báo cáo tổng hợp 

các văn bản pháp 

luật và mô hình 

quỹ tham khảo. 

3/2025 

  1.2 Đánh giá thực trạng hoạt động của Quỹ 

(nếu có), xác định vướng mắc. 

  Các đơn vị 

liên quan 

(nếu có) 

Báo cáo đánh giá 

thực trạng và các 

vấn đề cần giải 

quyết (nếu có). 

3/2025 

  1.3 Xây dựng kế hoạch chi tiết xây dựng dự 

thảo Nghị định. 

   Kế hoạch chi tiết 

được phê duyệt. 

3/2025 

  Giai đoạn 2: Xây dựng dự thảo Nghị định 

(Lần 1) (Tháng 4/2025) 

     

  2.1 Xác định phạm vi, đối tượng, mục tiêu, 

nguyên tắc của Nghị định. 

2.2 Xây dựng quy định về nguồn vốn, tài 

  Vụ Pháp chế; 

Cục Khởi 

nghiệp và 

Dự thảo các nội 

dung của Nghị 

định. 

4/2025 



42 
 

 
 

TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 
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phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

chính, cơ cấu tổ chức, tiêu chí hỗ trợ... DNCN; Cục 

Đổi mới sáng 

tạo; Vụ 

KHTC 

  Giai đoạn 3: Lấy ý kiến dự thảo (Tháng 5-

6/2025) 

     

  3.1 Gửi dự thảo xin ý kiến bộ, ngành, địa 

phương. 

  Vụ Pháp chế; 

Cục Khởi 

nghiệp và 

DNCN; Cục 

Đổi mới sáng 

tạo; Vụ 

KHTC; Các 

đơn vị, tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

Văn bản gửi xin ý 

kiến; Dự thảo Nghị 

định 

5/2025 

  3.2 Tổng hợp, phân tích, giải trình, tiếp thu 

ý kiến. 

   Báo cáo tổng hợp 

và giải trình, tiếp 

thu ý kiến. 

6/2025 

  Giai đoạn 4: Lấy ý kiến thẩm định Bộ Tư 

pháp (Tháng 7/2025) 

     

  4.1 Gửi dự thảo xin ý kiến thẩm định của Bộ 

Tư pháp 

  Vụ Pháp chế Văn bản gửi xin ý 

kiến thẩm định; Dự 

thảo Nghị định  

7/2025 
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Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  4.2 Tiếp thu giải trình theo ý kiến của Bộ Tư 

pháp 

  Vụ Pháp chế Báo cáo tổng hợp 

và giải trình, tiếp 

thu ý kiến. 

7/2025 

  Giai đoạn 5: Hoàn thiện dự thảo, trình 

Chính phủ (Tháng 8/2025) 

     

  5.1 Hoàn thiện dự thảo theo ý kiến thẩm 

định. 

  Vụ Pháp chế Dự thảo Nghị định 

hoàn thiện (trình 

Chính phủ). 

8/2025 

  5.2 Trình Chính phủ xem xét, ban hành 

Nghị định. 

  Vụ Pháp chế Hồ sơ trình Chính 

phủ. 

8/2025 

29.  27 Xây dựng Nghị định quy định về việc 

thành lập, tổ chức hoạt động của các quỹ 

đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng 

tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số 

Thứ trưởng 

Hoàng 

Minh 

Cục Khởi 

nghiệp và 

Doanh 

nghiệp 

công nghệ 

Cục Đổi 

mới sáng 

tạo, Cục 

Công nghiệp 

Công nghệ 

thông tin, 

Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Nghị định của   

Chính phủ 

10/2025 

 

  - Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập 

xây dựng dự thảo Nghị định. 

   Quyết định thành 

lập Ban Soạn thảo 

và Tổ Biên tập 

được cấp có thẩm 

phê duyệt. 

 

4/2025 
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Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  - Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1    Buổi họp được tổ 

chức với các 

thành viên. 

Biên bản cuộc họp 

 

5/2025 

  - Xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định, rà 

soát hệ thống VBPL (dự thảo số 0)  

- Tổ chức hội thảo, họp lấy ý kiến thành 

viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập về dự 

thảo Nghị định lần 2. 

- Xây dựng báo cáo rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan. 

- Xây dựng báo cáo đánh giá tác động 

của chính sách. 

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ về dự thảo 

Nghị định. 

   - Dự thảo Nghị 

định lần 1. 

- Dự thảo báo cáo 

rà soát văn bản 

quy phạm pháp 

luật liên quan. 

- Dự thảo báo cáo 

đánh giá tác động 

của chính sách. 

- Dự thảo Tờ trình 

Chính phủ. 

6/2025 

  - Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan về dự thảo Nghị 

định. 

- Đăng tải dự thảo Nghị định lên Cổng 

thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ 

Khoa học và Công nghệ  

- Tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp 

thu ý kiến góp ý 

 

   - Văn bản lấy ý 

kiến. 

- Hoàn thiện hồ sơ 

dự thảo Nghị 

định. 

- Báo cáo tổng 

hợp, giải trình, 

tiếp thu ý kiến. 

7/2025 
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  Hoàn chỉnh hồ sơ về dự thảo Nghị định 

gửi Bộ Tư pháp thẩm định. 

 

   Hồ sơ dự thảo 

Nghị định: 

Dự thảo nghị 

định; Tờ trình; 

Báo cáo đánh giá 

tác động chính 

sách;  Bản tổng 

hợp, giải trình, 

tiếp thu ý kiến góp 

ý; Báo cáo lồng 

ghép vấn đề bình 

đẳng giới; Báo 

cáo đánh giá tác 

động của thủ tục 

hành chính; Dự 

thảo báo cáo rà 

soát văn bản quy 

phạm pháp luật 

liên quan. 

8/2025 

  Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của 

Bộ Tư pháp. 

   Hồ sơ dự thảo 

Nghị định: 

Dự thảo nghị 

định; Tờ trình; 

Báo cáo đánh giá 

tác động chính 

sách;  Bản tổng 

9/2025 
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phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

hợp, giải trình, 

tiếp thu ý kiến góp 

ý; Báo cáo lồng 

ghép vấn đề bình 

đẳng giới; Báo 

cáo đánh giá tác 

động của thủ tục 

hành chính; Dự 

thảo báo cáo rà 

soát văn bản quy 

phạm pháp luật 

liên quan. 

  - Hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định 

trình Chính phủ xem xét. 

- Phối hợp với VPCP hoàn thiện Hồ sơ 

để ký ban hành. 

 

   Hồ sơ dự thảo 

Nghị định: 

Dự thảo nghị 

định; Tờ trình; 

Báo cáo đánh giá 

tác động chính 

sách;  Bản tổng 

hợp, giải trình, 

tiếp thu ý kiến góp 

ý; Báo cáo lồng 

ghép vấn đề bình 

đẳng giới; Báo 

cáo đánh giá tác 

động của thủ tục 

10/2025 
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phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

hành chính; Dự 

thảo báo cáo rà 

soát văn bản quy 

phạm pháp luật 

liên quan. 

30.  36 Xây dựng Quy định về cơ chế đặc biệt 

trong nghiên cứu, tiếp cận, mua các bí 

mật công nghệ, học hỏi, giải mã các công 

nghệ tiên tiến của nước ngoài. 

Thứ trưởng 

Hoàng 

Minh 

Cục Đổi 

mới sáng 

tạo 

Cục Khởi 

nghiệp và 

Doanh 

nghiệp công 

nghệ, Cục 

Công nghiệp 

Công nghệ 

thông tin, 

Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính, Vụ 

Khoa học kỹ 

thuật và 

Công nghệ 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

9/2025 

31.  37 Rà soát các quy định pháp luật để tháo gỡ 

kịp thời các điểm nghẽn phục vụ hoạt 

động phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Pháp 

chế 

Các đơn vị 

liên quan 

Văn bản gửi Bộ 

Tư pháp đề xuất 

xây dựng, sửa đổi, 

bổ sung 

5/2025 

  Nghiên cứu 02 Nghị quyết và quy định 

pháp 

luật liên quan đến công tác rà soát văn 

   Văn bản 

hướng dẫn 

02/2025 
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Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

bản quy phạm pháp luật; xây dựng kế 

hoạch chi tiết và nội dung hướng dẫn 

triển khai nhiệm vụ “Rà soát các quy 

định pháp luật trong lĩnh vực thông tin và 

truyền thông để tháo gỡ kịp thời các điểm 

nghẽn phục vụ hoạt động phát triển công 

nghệ số và chuyển đổi số 

gửi các đơn 

vị thuộc Bộ 

  Họp, thống nhất kế hoạch và nội dung rà 

so 

   Dự thảo Kế 

hoạch 

02/2025 

  Xác định văn bản cần rà soát thuộc trách 

nhiệm rà soát theo lĩnh vực thuộc chức 

năng nhiệm vụ được phân công; Lập 

danh mục rà soát nhóm theo thời gian 

ban hành và thẩm quyền (Luật, Nghị 

định, Quyết định Thủ tướng, Thông tư, 

thông tư liên tịch): bao gồm văn bản do 

Bộ Thông tin và truyền thông chủ trì xây 

dựng hoặc ban hành và văn 

bản do Bộ, ngành khác chủ trì xây dựng 

hoặc 

ban hành có liên quan đến công nghệ số 

và 

chuyển đổi số 

   Dự thảo 

Danh mục 

VBQPPL 

cần rà soát 

3/2025 

  Họp, thống nhất danh mục VBQPPL  Vụ 

Pháp chế 

Các 

đơn vị thuộc 

Danh mục 

văn bản 

3/2025 
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phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

Bộ QPPL cần rà 

soát 

  Rà soát văn bản QPPL  Các đơn 

vị thuộc Bộ 

Vụ 

Pháp chế 

Kết quả rà 

soát sơ bộ; 

trao đổi khó 

khăn, vướng 

mắc (nếu 

có) 

4/2025 

  Hoàn thành rà soát  Các đơn 

vị thuộc Bộ 

Vụ 

Pháp chế 

Kết quả rà 

soát 

5/2025 

  Đề xuất xử lý hoặc kiến nghị xử lý: sửa 

đổi, bổ sung hoặc đề xuất xây dựng văn 

bản mới để tháo gỡ các điểm nghẽn, 

nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp 

nêu tại Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị 

quyết 03/NQ-CP 

 Các đơn 

vị thuộc Bộ 

Vụ 

Pháp chế 

Kết quả rà 

soát 

5/2025 

  Lập báo cáo kết quả rà soát văn bản theo 

mẫu 

kèm theo 

 Các đơn 

vị thuộc Bộ 

Vụ 

Pháp chế 

Dự thảo Báo 

cáo kết quả 

rà soá 

6/2025 

  Tổng hợp kết quả rà soát và lấy ý kiến 

thống nhất từ các đơn vị chuyên môn 

   Dự thảo Báo cáo 

kết quả rà soát 

6/2025 

  Tổng hợp kết quả rà soát và lấy ý kiến 

thống nhất từ các đơn vị chuyên môn 

 Các đơn 

vị thuộc Bộ 

Vụ 

Pháp chế 

Dự thảo Báo cáo 

kết quả rà soát 

6/2025 

  Dự thảo Phiếu trình và dự thảo báo cáo    Phiếu trình Lãnh 6/2025 
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chủ trì 

Đơn vị             
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Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

gửi Bộ Tư Pháp đạo 

Bộ Báo cáo kết 

quả rà soát 

32.  38 Rà soát và đề xuất hoàn thiện quy định 

pháp luật để đảm bảo hành lang pháp lý 

cho hoạt động trên môi trường số đối với 

các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Pháp 

chế 

Các đơn vị 

liên quan 

Các văn bản pháp 

luật được sửa đổi, 

bổ sung, ban hành 

mới 

12/2025 

33.  39 Hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật, 

đơn giá lập dự toán chi phí các hoạt động 

liên quan đến chuyển đổi số. 

 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Vụ Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Văn bản định 

mức, đơn giá 

 

Thường 

xuyên 

  Xin kinh phí xây dựng định mức    Quyết định phê 

duyệt kinh phí 

3-4/2025 

  Phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng định 

mức (nếu được cấp kinh phí) 

   Quyết định phê 

duyệt dự toán chi 

tiết 

5/2025 

  Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng 

định mức (nếu kinh phí được duyệt) 

   Lựa chọn được 

nhà thầu 

6-7/2025 

  Đơn vị tư vấn khảo sát, xây dựng dự thảo 

định mức 

   Dự thảo định mức 8-10/2025 

  Xin ý kiến rộng rãi dự thảo định mức    Dự thảo định mức 

xin ý kiến rộng rãi 

11/2025 

  Thẩm định, nghiệm thu, ban hành    Định mức được 12/2025 
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ban hành 

34.  40 Rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ 

để đáp ứng các quy định của Luật Giao 

dịch điện tử; thực hiện các biện pháp, giải 

pháp linh hoạt sáng tạo, hiệu quả cho 

phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp 

trên tài khoản định danh điện tử thay thế 

với giấy tờ giấy khi thực hiện các thủ tục 

hành chính; sớm có phương án cắt giảm 

các thành phần hồ sơ khi dữ liệu đã được 

số hóa 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Văn phòng 

Bộ 

Các đơn vị 

có thủ tục 

hành chính 

Các quy trình nội 

bộ được ban hành. 

9/2025 

 

  Rà soát, thống kê các TTHC chưa ban 

hành các quy trình nội bộ 

  Các đơn vị 

có thủ tục 

hành chính 

Báo cáo rà soát, 

thống kê 

3/2025 

  Xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành 

Kế hoạch xây dựng quy trình nội bộ đáp 

ứng các yêu cầu trên 

  Các đơn vị 

có thủ tục 

hành chính 

Dự thảo Quyết 

định ban hành Kế 

hoạch xây dựng 

Quy trình nội bộ, 

trình Lãnh đạo Bộ 

4/2025 

  Xây dựng văn bản hướng dẫn các đơn vị 

triển khai thực hiện Kế hoạch và rà soát, 

điều chỉnh các quy trình nội bộ để đáp 

ứng các yêu cầu trên 

   Công văn hướng 

dẫn các đơn vị 

4/2025 

  Xây dựng Quy trình nội bộ theo Kế hoạch 

đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt 

 Các đơn vị 

có thủ tục 

Văn phòng 

Bộ 

Quy trình nội bộ 

trình Lãnh đạo Bộ 

Theo Kế 

hoạch đã 
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chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 
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thành 

hành chính ký ban hành được 

Lãnh Bộ 

phê duyệt 

34 

(bs) 

 Đề xuất phương án cắt giảm các thành 

phần hồ sơ khi dữ liệu đã được số hóa. 

 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Văn phòng 

Bộ 

Các đơn vị 

có thủ tục 

hành chính 

Phương án cắt 

giảm được ban 

hành 

2025 

  Xây dựng dự thảo kế hoạch rà soát và gửi 

xin ý kiến các đơn vị liên quan 

  Các đơn vị 

có thủ tục 

hành chính 

Dự thảo kế hoạch 3/2025 

  Hoàn thiện kế hoạch rà soát, đề xuất 

phương án cắt giảm các thành phần hồ 

sơ khi dữ liệu đã được số hóa. 

  Các đơn vị 

có thủ tục 

hành chính 

Dự thảo Quyết 

định phê duyệt kế 

hoạch rà soát, 

trình Lãnh đạo Bộ 

4/2025 

  Triển khai rà soát, đề xuất phương án cắt 

giảm các thành phần hồ sơ khi dữ liệu đã 

được số hóa, gửi kết quả về Văn phòng 

Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ 

 Các đơn vị 

có thủ tục 

hành chính 

Văn phòng 

Bộ 

Báo cáo đề xuất Theo Kế 

hoạch đã 

được 

Lãnh Bộ 

phê duyệt 

5-7/2025 

  Tổng hợp đề xuất nội dung cắt giảm các 

thành phần hồ sơ khi dữ liệu đã được số 

hóa của các đơn vị 

  Các đơn vị 

có thủ tục 

hành chính 

Dự thảo phương 

án 

8/2025 

  Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt phương án 

cắt giảm và triển khai thực hiện. 

  Các đơn vị 

có thủ tục 

hành chính 

Dự thảo Quyết 

định phê duyệt 

phương án cắt 

9/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

giảm, trình Lãnh 

đạo Bộ 

35.   Rà soát, điều chỉnh các dự án để đảm bảo 

phù hợp với Nghị quyết 57, tránh lãng 

phí, tập trung đầu tư hiệu quả, có trọng 

tâm 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Kế 

hoạch và 

Tài chính 

Các đơn vị 

có dự án 

Báo cáo rà soát, 

điều chỉnh 

6/2025 

  - Rà soát các dự án đề xuất trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn theo tinh 

thần của Nghị quyết 57-NQ/TW, xây 

dựng phương án báo cáo Đảng ủy Bộ 

KHCN, Tập thể Lãnh đạo Bộ KHCN 

   Báo cáo rà soát 

và phương án điều 

chỉnh trình Đảng 

ủy Bộ KHCN, Tập 

thể LĐB 

3/2025 

  - Báo cáo Đảng ủy Bộ KHCN, Tập thể 

LĐB 

   Kết luận của 

Đảng ủy Bộ 

KHCN, Bộ trưởng 

3/2025 

  - Thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án 

báo cáo cơ quan có thẩm quyền 

   Hồ sơ nội bộ và 

văn bản gửi các 

cơ quan thẩm 

quyền 

5/2025 

II.2. Các nhiệm vụ được giao phối hợp 

36.  18 Sửa đổi một số quy định trong Luật Ngân 

sách nhà nước để có quy định riêng cho 

phù hợp với đặc thù và thông lệ quốc tế 

trong lập dự toán, quyết toán, tài trợ và sử 

dụng ngân sách nhà nước thực hiện các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Vụ Pháp 

chế, Các 

đơn vị liên 

quan 

Góp ý nội dung 

sửa đổi Luật 

5/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

37.  19 Rà soát để sửa đổi một số quy định trong 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật 

Thuế thu nhập cá nhân; Luật Thuế giá trị 

gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 

để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số và đào tạo nhân lực; thu hút 

cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 

Nghiên cứu chính sách không áp dụng 

thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ 

chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo 

dục đại học công lập và hoạt động không 

vì lợi nhuận 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Vụ Pháp 

chế, Các 

đơn vị liên 

quan 

Góp ý nội dung 

sửa đổi Luật 

5/2025 

 

38.  22 Xây dựng Luật Nhà giáo trong đó sửa 

đổi, bổ sung một số quy định có liên quan 

của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học Xã hội, 

Nhân văn 

và Tự nhiên 

Vụ Pháp chế Góp ý nội dung 

sửa đổi Luật 

5/2025 

39.  23 Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi pháp 

luật về cơ yếu và văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến cơ yếu để đáp ứng 

yêu cầu chuyển đổi số, kết nối, phân tích, 

xử lý thông tin từ các trung tâm dữ liệu, 

phát triển điện toán đám mây và trí tuệ 

nhân tạo 

 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục Bưu 

điện Trung 

ương 

Vụ Pháp chế Góp ý nội dung 

sửa đổi Luật 

6/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

40.  24 Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội quy 

định cơ chế đặc thù về đầu tư, đầu tư 

công, mua sắm công các sản phẩm, dịch 

vụ số để đẩy nhanh chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2025-2030  

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Vụ Pháp 

chế, Các 

đơn vị liên 

quan 

Góp ý nội dung 

Nghị quyết của 

Quốc hội 

5/2025  

41.  29 Xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Dữ liệu 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Vụ Pháp chế Góp ý nội dung 

Nghị định của 

Chính phủ 

6/2025 

 

  Tham gia Ban soạn thảo Nghị định  

 

   Công văn cử cán 

bộ tham gia Ban 

soạn thảo 

 

03/2025 

  Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi theo đề 

nghị của Bộ Công an 

 

   Văn bản góp ý của 

Bộ KH&CN gửi 

Bộ GD&ĐT 

Không 

quá 7 

ngày từ 

khi 

nhận 

được 

văn bản 

yêu cầu 

góp ý 

42.  30 Xây dựng cơ chế, chính sách cho phép 

doanh nghiệp nhà nước đánh giá tổng thể 

hiệu quả đầu tư nhằm thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo trong doanh nghiệp 

Thứ trưởng 

Hoàng 

Minh 

Cục Đổi 

mới sáng 

tạo 

Cục Khởi 

nghiệp và 

Doanh 

nghiệp công 

Góp ý nội dung 

Quyết định của 

Bộ trưởng Bộ 

KH&ĐT 

9/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

nghệ; Vụ 

Đánh giá và 

Thẩm định 

công nghệ 

43.  32 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

109/2022/NĐ-CP quy định hoạt động 

khoa học và công nghệ trong các cơ sở 

giáo dục đại học 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học Xã hội, 

Nhân văn 

và Tự nhiên 

Vụ Pháp 

chế, Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Góp ý nội dung 

Nghị định của 

Chính phủ 

9/2025 

 

  Tham gia Ban soạn thảo Nghị định sửa 

đổi 

  

 

   Công văn cử cán 

bộ tham gia Ban 

soạn thảo 

 

2025 

  Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi theo đề 

nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

   Văn bản góp ý của 

Bộ KH&CN gửi 

Bộ GD&ĐT 

5/2026 

(không 

quá 7 

ngày từ 

khi nhận 

được văn 

bản yêu 

cầu góp ý) 

44.  33 Xây dựng Nghị định quy định chính sách 

học bổng cho người học các ngành khoa 

học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công 

nghệ chiến lược. 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học Xã hội, 

Nhân văn 

và Tự nhiên 

Vụ Tổ chức 

cán bộ, Vụ 

Khoa học kỹ 

thuật và 

công nghệ 

Góp ý nội dung 

Nghị định của 

Chính phủ 

9/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

45.  34 Sửa đổi Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về 

quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn 

lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính 

thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài dành cho Việt Nam trong đó 

nghiên cứu quy định phân cấp, giao 

quyền tự chủ cho các tổ chức khoa học và 

công nghệ, cơ sở giáo dục đại học công 

lập. 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Kế 

hoach – Tài 

chính 

Vụ Pháp 

chế, Vụ 

Khoa học 

Xã hội, 

Nhân văn và 

Tự nhiên, 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Góp ý nội dung 

Nghị định của 

Chính phủ 

9/2025 

 

  - Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi theo 

đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

   Văn bản góp ý của 

Bộ KH&CN gửi 

Bộ GD&ĐT 

(không 

quá 7 

ngày từ 

khi nhận 

được văn 

bản yêu 

cầu góp ý) 

III. Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

III.1. Các nhiệm vụ được giao chủ trì 

46.  43 Xây dựng Chương trình Quốc gia phát 

triển công nghệ chiến lược 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học kỹ 

thuật và 

Công nghệ 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

5/2025 

 

  Xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt 

Chương trình phiên bản 1  

Báo cáo Thứ trưởng phụ trách 

   Dự thảo Quyết 

định phiên bản 1 

3/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

Xin ý kiến Bộ trưởng và các Thứ trưởng 

Gửi văn bản xin ý kiến một số Bộ: Tài 

chính, Công Thương, Quốc phòng, Công 

an, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi 

trường, GD&ĐT 

Xin ý kiến các đơn vị trong Bộ 

  Tổ chức hội thảo/tọa đàm xin ý kiến 

Hoàn thiện phiên bản 2 

Xin ý kiến rộng rãi một số cơ quan, tổ 

chức, cá nhân liên quan 

Tiếp thu hoàn thiện ý kiến các bộ, ngành, 

địa phương, doanh nghiệp 

   Hồ sơ Quyết định 

phiên bản 2 được 

hoàn thiện 

4/2025 

  Báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng 

Xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

(Nếu cần) 

Hoàn thiện hồ sơ và trình Thủ tướng 

Chính phủ 

   Hồ sơ được trình 

Thủ tướng Chính 

phủ 

5/2025 

47.  43 Xây dựng Chương trình Quốc gia phát 

triển công nghiệp chiến lược 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Cục Công 

nghiệp 

công nghệ 

thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

5/2025 

 

  Xây dựng dự thảo phiên bản 1  

Báo cáo Thứ trưởng phụ trách 

Xin ý kiến Bộ trưởng và các Thứ trưởng 

   Hồ sơ phiên bản 1 

được hoàn thiện 

3/2025 



59 
 

 
 

TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

Gửi văn bản xin ý kiến một số Bộ: Tài 

chính, Công Thương, Quốc phòng, Công 

an, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi 

trường, GD&ĐT 

Xin ý kiến các đơn vị trong Bộ 

  Tổ chức hội thảo/tọa đàm xin ý kiến 

Hoàn thiện phiên bản 2 

Xin ý kiến rộng rãi một số cơ quan, tổ 

chức, cá nhân liên quan 

Tiếp thu hoàn thiện ý kiến các bộ, ngành, 

địa phương, doanh nghiệp 

   Hồ sơ phiên bản 2 

được hoàn thiện 

4/2025 

  Báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng 

Xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

(Nếu cần) 

Hoàn thiện hồ sơ và trình Thủ tướng 

Chính phủ 

   Hồ sơ được trình 

Thủ tướng Chính 

phủ 

5/2025 

48.  43 Xây dựng Đề án Phát triển hệ thống các 

trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các 

phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia, 

tập trung cho công nghệ chiến lược 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học kỹ 

thuật và 

Công nghệ 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

5/2025 

 

  Thành lập ban soạn thảo; 

Dự thảo đề cương của đề án 

   Quyết định BST 

Dự thảo đề cương 

được Lãnh đạo Bộ 

thông qua 

3/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Xây dựng các tiêu chí cơ bản cho việc xác 

định địa điểm, lĩnh vực đầu tư 

   Bộ tiêu chí 3/2025 

  Khảo sát, đánh giá hiện trạng, năng lực, 

khả năng đáp ứng của các tổ chức 

KH&CN 

   Dự thảo phương 

án lựa chọn, số 

lượng các trung 

tâm, phòng thí 

nghiệm, lĩnh vực, 

thế mạnh của đơn 

vị 

4/2025 

  Xây dựng các nội dung đề án     Dự thảo đề án 4/2025 

  Tổ chức các hội thảo, xin ý kiến chuyên 

gia, nhà khoa học và các bộ ngành địa 

phương. 

   Hoàn thiện đề án 4/2025 

  Gửi Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan 

thẩm định 

   Hồ sơ thẩm đinh 5/2025 

  Báo cáo Lãnh đạo Bộ và trình Chính phủ 

quyết định 

   Tờ trình, Quyết 

định 

5/2025 

49.  44 Xây dựng Danh mục Công nghệ chiến 

lược 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học kỹ 

thuật và 

Công nghệ 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

5/2025 

 

  Thành lập ban soạn thảo; 

Đánh giá kinh nghiệm quốc tế và xu 

hướng phát triển công nghệ chiến lược 

thế giới; Khảo sát, đánh giá hiện trạng, 

   Quyết định Lãnh 

đạo Bộ thành lập 

BST; 

Báo cáo đánh giá 

3/2025 
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thành 

năng lực, tiềm lực nghiên cứu, phát triển 

trong nước    

trong và ngoài 

nước 

  Xây dựng Dự thảo tiêu chí và danh mục 

công nghệ chiến lược – Dự thảo 1  

   Dự thảo 1 - Tiêu 

chí và Danh mục  

CNCL 

3/2025 

  Gửi lấy ý kiến các bộ ngành về Dự thảo 

1; Hội thảo với các bộ, ngành, doanh 

nghiệp lớn 

   Báo cáo tổng hợp 

Hội thảo 

4/2025 

  Hoàn thiện Dự thảo danh mục công nghệ 

chiến lược; Gửi Bộ Tư pháp và các cơ 

quan liên quan thẩm định 

  

   Dự thảo 2 

Hồ sơ thẩm định 

5/2025 

  Trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình và 

Dự thảo Danh mục Công nghệ chiến lược 

   Hồ sơ trình 

TTgCP 

5/2025 

50.  46 Phát triển mạng lưới kết nối các trung tâm 

đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, 

tập trung vào các công nghệ chiến lược 

và chuyển đổi số. 

Thứ trưởng 

Hoàng 

Minh 

Cục Khởi 

nghiệp và 

Doanh 

nghiệp 

công nghệ 

Các đơn vị 

liên quan 

Mạng lưới kết nối 12/2025 

 

  Gửi công văn đề nghị Trung Đổi mới 

sáng tạo quốc gia (Bộ Tài chính) báo cáo 

tình hình phát triển mạng lưới các trung 

tâm đổi mới sáng tạo. 

   Công văn gửi 

Trung tâm Đổi 

mới sáng tạo 

4/2025 

  Theo dõi, đôn đốc việc báo cáo định kỳ 

tình hình phát triển mạng lưới các trung 

   Báo cáo kết quả 

thực hiện 

5-11/2025 
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thành 

tâm đổi mới sáng tạo. 

  Tổ chức kết nối mạng lưới mạng lưới các 

trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm 

khởi nghiệp sáng tạo lồng ghép trong các 

sự kiện. 

   Báo cáo kết quả 

thực hiện 

4-11/2025 

51.  47 Đề án đầu tư năng lực cho các tổ chức 

nghiên cứu phát triển công lập. 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học kỹ 

thuật và 

Công nghệ 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

12/2025 

 

  Thành lập Ban soạn thảo    Quyết định thành 

lập 

3/2025 

  Thu thập, nghiên cứu tài liệu trong và 

ngoài nước 

   Kết quả thu thập, 

nghiên cứu 

3/2025 

  Xây dựng tiêu chí khảo sát, đánh giá hiện 

trạng, năng lực các tổ chức nghiên cứu 

phát triển công lập  

   Dư thảo tiêu chí 

khảo sát 

3/2025 

  Gửi lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ và tiếp 

thu hoàn thiện dự thảo tiêu chí khảo sát 

   Văn bản gửi lấy ý 

kiến 

3/2025 

  Gửi lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương    Văn bản gửi lấy ý 

kiến 

4/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo tiêu chí khảo 

sát và báo cáo Lãnh đạo Bộ 

   Dự thảo tiêu chí 

khảo sát hoàn 

thiện 

5/2025 

  Tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng 

năng lực các tổ chức nghiên cứu phát 
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triển công lập 

  Đề nghị báo cáo từ các tổ chức nghiên 

cứu phát triển công lập 

   Văn bản gửi 5/2025 

  Tổng hợp các báo cáo, đề xuất hoạt động 

khảo sát thực tiễn và xây dựng kế hoạch 

trình Lãnh đạo Bộ 

   Kế hoạch khảo sát 

thực tiễn 

5/2025 

  Hoạt động khảo sát thực tiễn (lựa chọn 

một số tổ chức vùng Trung du và miền núi 

phía Bắc) 

   Báo cáo 

 

6/2025 

  Hoạt động khảo sát thực tiễn (lựa chọn 

một số tổ chức vùng Đồng bằng sông 

Hồng) 

   Báo cáo 

 

6/2025 

  Hoạt động khảo sát thực tiễn (lựa chọn 

một số tổ chức vùng Bắc trung bộ và 

duyên hải miền Trung) 

   Báo cáo 

 

7/2025 

  Hoạt động khảo sát thực tiễn (lựa chọn 

một số tổ chức vùng Tây Nguyên) 

   Báo cáo 

 

7/2025 

  Hoạt động khảo sát thực tiễn (lựa chọn 

một số tổ chức vùng Đông Nam bộ) 

   Báo cáo 

 

8/2025 

  Hoạt động khảo sát thực tiễn (lựa chọn 

một số tổ chức vùng Đông bằng song Cửu 

Long) 

   Báo cáo 

 

8/2025 

  Hoàn thiện đề cương, xây dựng dự thảo 

nội dung Đề án 

   Dự thảo đề án 9/2025 
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  Tổ chức các hội thảo, xin ý kiến chuyên 

gia, nhà khoa học, các tổ chức nghiên 

cứu phát triển công lập 

   Báo cáo và dự 

thảo đề án hoàn 

thiện 

9/2025 

  Gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương 

về nội dung Đề án 

   Văn bản gửi 10/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo đề án    Dự thảo đề án 

hoàn thiện 

10/2025 

  Trình Bộ Tư pháp thẩm đinh    Hồ sơ thẩm định 11/2025 

  Báo cáo Lãnh đạo Bộ và trình Chính phủ 

quyết định 

   Dự thảo Tờ trình, 

Dự thảo Quyết 

định 

12/2025 

52.  48 Xây dựng các Đề án triển khai cơ chế thử 

nghiệm chính sách nhằm thúc đẩy nghiên 

cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ chiến lược trong các ngành, 

lĩnh vực 

Thứ trưởng 

Hoàng 

Minh 

Cục Đổi 

mới sáng 

tạo 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt đề 

án thuộc chức 

năng, nhiệm vụ 

của Bộ KH&CN 

9/2025 

 

53.  51 Rà soát, ban hành mới và tổ chức triển 

khai hiệu quả các chiến lược đã ban hành 

về nghiên cứu, ứng dụng, khai thác không 

giản biển, không gian ngầm, không gian 

vũ trụ 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học kỹ 

thuật và 

Công nghệ, 

Vụ Khoa 

học Xã hội, 

Nhân văn 

và Tự nhiên 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ, Các Báo cáo 

thực hiện 

Thường 

xuyên 
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  Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình 

triển khai thực hiện “Chiến lược phát 

triển và ứng dụng khoa học và công nghệ 

vũ trụ đến năm 2030” 

 Vụ Khoa 

học kỹ 

thuật và 

Công nghệ 

 Báo cáo kết quả 

thực hiện chiến 

lược năm 2025 

12/2025 

54.  54 Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp đầu tư, xây dựng các phòng thí 

nghiệm, trung tâm nghiên cứu và phát 

triển KH&CN 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Các đơn vị 

liên quan 

Nghị quyết của 

Chính phủ, Quyết 

định của Thủ 

tướng Chính phủ 

9/2025 

 

  - Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập 

Nghị định 

   Quyết định thành 

lập BST và TBT 

3/2025 

  - Xây dựng khung dự thảo Nghị định và 

dự kiến chính sách 

   Dự thảo Khung 

Nghị định và dự 

kiến chính sách 

4/2025 

  - Tổ chức họp Ban soạn thảo và Tổ biên 

tập cho ý kiến về dự thảo Nghị định 

   Biên bản họp của 

BST và TBT 

4/2025 

  - Xây dựng dự thảo Nghị định    Dự thảo Nghị 

định 

5/2025 

  - Xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan 

   Dự thảo Nghị 

định gửi xin ý kiến 

5/2025 

  - Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng 

Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng 

Thông tin điện tử Bộ KH&CN để lấy ý 

kiến rộng rãi 

   Dự thảo Nghị 

định đăng tải xin ý 

kiến 

5/2025 

  - Tổng hợp tiếp thu ý kiến dự thảo Nghị    Tổng hợp tiếp thu 6/2025 



66 
 

 
 

TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

định ý kiến cho dự thảo 

Nghị định 

  - Gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị 

định 

   Hồ sơ dự thảo 

Nghị định trình 

thẩm định 

7/2025 

  - Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư 

pháp hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị 

định. 

   Hồ sơ dự thảo 

Nghị định sau 

thẩm dịnh 

8/2025 

  - Trình Chính phủ xem xét, ban hành 

Nghị định 

   Hồ sơ dự thảo 

Nghị định trình 

Chính phủ 

9/2025 

55.  55 Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa 

trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực 

quan trọng 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo thực hiện Thường 

xuyên 

56.  57 Xây dựng danh mục, kế hoạch triển khai 

các nền tảng số quốc gia, nền tảng số 

dùng chung của các ngành, lĩnh vực, 

vùng 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Các Đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Bộ trưởng 

6/2025 

 

  - Khảo sát, rà soát hiện trạng triển khai 

các nền tảng, công nhận nền tảng. 

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về lựa 

chọn các nền tảng quốc gia 

   Báo cáo 3/2025 

  Đề xuất danh mục các nền tảng quốc gia    Đề xuất danh mục 4/2025 

  - Rà soát và đề xuất danh mục các nền 

tảng dùng chung, nền tảng vùng 

   Đề xuất danh 

mục; 

5/2025 
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- Xây dựng dự thảo văn bản của Bộ 

trưởng 

Dự thảo văn bản 

  - Xin ý kiến các cơ quan liên quan 

- Rà soát tiếp thu, giải trình các ý kiến 

góp ý 

- Tổng hợp trình lãnh đạo Bộ 

   Dự thảo văn bản 6/2025 

57.  58 Triển khai các nền tảng số quốc gia, nền 

tảng số dùng chung của ngành khoa học 

và công nghệ đã được ban hành. 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 

Hoàn thành các 

nền tảng số 

12/2025 

 

  Khảo sát, tổng hợp danh mục các nền 

tảng số dùng chung của ngành 

   Báo cáo tổng hợp 4/2025 

  Phân tích đánh giá danh mục sau khảo 

sát 

    5/2025 

  Hoàn thiện, lập danh mục và trình phê 

duyệt 

   Quyết định của Bộ 

trưởng 

6/2025 

  Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nền 

tảng. Phân công đơn vị chủ trì, phối hợp 

thực hiện 

   Kế hoạch 7/2025 

  Tổ chức triển khai thực hiện theo kế 

hoạch 

   Triển khai 8/2025 

  Định kỳ giám sát, theo dõi quá trình thực 

hiện của đơn vị 

   Báo cáo 8-

12/2025 

  Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ 

trong Kế hoạch 

   Báo cáo 12/2025 
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58.  58 Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển 

khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng 

số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng 

theo danh mục đã được ban hành. 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo 12/2025 

 

  Rà soát danh mục các nền tảng số dùng 

chung toàn quốc đã công bố năm 2024 

   Báo cáo 03/2025 

  Xây dựng văn bản hướng dẫn, đôn đốc, 

rà soát để gửi các bộ, nghành đề nghị rà 

soát, cập nhật 

   Văn bản 04/2025 

  Xây dựng văn bản gửi các Bộ, nghành, 

địa phương 

   Văn bản 05/2025 

  Tổng hợp, đánh giá danh mục các nền 

tảng và công bố danh mục cập nhật 

   Danh mục 06/2025 

  Tổng hợp, đánh giá danh mục các nền 

tảng và công bố danh mục cập nhật (tiếp) 

   Danh mục 07/2025 

  Tổng hợp, đánh giá danh mục các nền 

tảng và công bố danh mục cập nhật (tiếp) 

   Danh mục 08/2025 

59.  60 Xây dựng Chương trình phát triển kinh tế 

số, xã hội số 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Kinh tế 

và Xã hội 

số 

Các Đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

6/2025 

  Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập    Quyết định thành 

lập Ban soạn 

thảo, Tổ biên tập 

03/2025 

  Xây dựng Đề cương Kế hoạch    Ban soạn thảo, Tổ 

biên tập họp cho ý 

03/2025 
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Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

kiến về đề cương 

  Xây dựng dự thảo Kế hoạch    Dự thảo 01 của 

Kế hoạch 

04/2025 

  Tổ chức Hội thảo xin ý kiến các chuyên 

gia về Kế hoạch 

   Hội thảo được tổ 

chức 

04/2025 

  Xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương    Ý kiến các Bộ, 

ngành địa phương 

05/2025 

  Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của 

các bộ ngành, địa phương 

   Bản giải trình, 

tiếp thu ý kiến của 

các bộ, ngành, địa 

phương 

06/2025 

  Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê 

duyệt 

   Tờ trình Thủ 

tướng Chính phủ 

06/2025 

60.  61 Xây dựng, ban hành danh mục các 

chương trình, nhiệm vụ, dự án về hợp tác 

công tư trong phát triển hạ tầng số  

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục Viễn 

thông 

Các Đơn vị 

liên quan 

Danh mục được 

ban hành 

Hằng năm 

  Trình dự thảo 1 danh mục dự án về hợp 

tác công tư trong phát triển hạ tầng số. 

   Trình LĐB dự 

thảo thảo 1 và báo 

cáo khó khăn 

vướng mắc (nếu 

có) 

3/2025 

   Hoàn dự dự thảo theo chỉ đạo của Lãnh 

đạo Bộ 

   Hoàn thiện dự 

thảo danh mục 

4//2025 

  Tham vấn các đơn vị liên quan tiếp tục 

hoàn thiện dự thảo 

   Tổng hợp ý kiến 

các đơn vị 

5/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

   Hoàn thiện dự thảo 2 danh mục dự án về 

hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng 

số. 

   Trình LĐB dự 

thảo thảo 2 

6/2025 

 

  Hoàn dự dự thảo theo chỉ đạo của Lãnh 

đạo Bộ trình ban hành danh mục dự án 

về hợp tác công tư trong phát triển hạ 

tầng số. 

   Danh mục dự án 

về hợp tác công tư 

trong phát triển 

hạ tầng số được 

Lãnh đạo Bộ lý 

ban hành 

7/2025 

 

61.  62 Xây dựng, ban hành Kế hoạch phát triển 

hạ tầng số 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục Viễn 

thông 

Các Đơn vị 

liên quan 

Kế hoạch của Bộ 6/2025 

 

  Tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị để 

hoàn thiện dự thảo v2 

   Có văn bản gửi 

xin ý kiến các 

đơn vị; 

Báo cáo Lãnh đạo 

Bộ phiên bản v2 

3/2025 

  Rà soát, hoàn thiện dự thảo, trình Lãnh 

đạo Bộ ký ban hành 

   Trình Lãnh đạo 

Bộ xem xét, ký 

ban hành 

4/2025 

62.  65 Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 

liên quan xây dựng, triển khai đề án ứng 

dụng IoT trong một số ngành, lĩnh vực 

như sản xuất thương mại, quản lý năng 

lượng, nông nghiệp thông minh, giao 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục Công 

nghiệp 

Công nghệ 

thông tin 

Các Đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

9/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

thông thông minh, y tế thông minh,… 

  Phối hợp với các bộ, ngành liên quan khi 

được yêu cầu 

   Văn bản góp ý 3/2025 

  Phối hợp với các bộ, ngành liên quan khi 

được yêu cầu 

   Văn bản góp ý 4/2025 

  Phối hợp với các bộ, ngành liên quan khi 

được yêu cầu 

   Văn bản góp ý 5/2025 

  Phối hợp với các bộ, ngành liên quan khi 

được yêu cầu 

   Văn bản góp ý 6/2025 

  Phối hợp với các bộ, ngành liên quan khi 

được yêu cầu 

   Văn bản góp ý 7/2025 

  Phối hợp với các bộ, ngành liên quan khi 

được yêu cầu 

   Văn bản góp ý 8/2025 

  Phối hợp với các bộ, ngành liên quan khi 

được yêu cầu 

   Văn bản góp ý 9/2025 

63.  70 Hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả 

cơ sở dữ liệu quốc gia; cơ sở dữ liệu 

ngành KH&CN; các cơ sở dữ liệu dùng 

chung theo danh mục đã ban hành của Bộ 

KHCN để phát triển kinh tế - xã hội   

Thứ trưởng 

Lê Xuân 

Định 

Cục Thông 

tin, Thống 

kê 

Các đơn vị 

liên quan 

Cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành 

được xây dựng, 

đưa vào khai thác, 

sử dụng 

12/2025 

 

  Hoàn thành các thủ tục phê duyệt thuyết 

minh và dự toán nhiệm vụ xây dựng phần 

mềm quản lý CSDL quốc gia về KH&CN 

   Thuyết minh và dự 

toán chi tiết nhiệm 

vụ 

4/2025 

  Hoàn thành thủ tục đấu thầu thực hiện 

nhiệm vụ 

   Hợp đồng ký kết 

với nhà thầu 

6/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Hoàn thành  xây dựng phần mềm quản lý 

CSDL quốc gia về KH&CN 

   Phần mềm sẵn 

sàng chạy thử 

11/2025 

  Hoàn thành Hệ thống thông tin CSDL 

ngành KH&CN, CSDL dùng chung 

   Phần mềm sẵn 

sàng chạy thử 

02/2026 

  Tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu    Chuyển đổi dữ 

liệu và tích hợp 

dữ liệu từ các đơn 

vị liên quan 

02/2026 

  Kiểm thử, hiệu chỉnh và hoàn thiện sản 

phẩm 

   Phần mềm hoàn 

thiện, đưa vào sử 

dụng 

05/2026 

  Tiếp tục cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu    Quản trị dữ liệu 

và vận hành hệ 

thống 

06- 

12/2026 

64.  71 Hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả 

các cơ sở dữ liệu quốc gia; các cơ sở dữ 

liệu dùng chung theo danh mục đã ban 

hành của Bộ KHCN để phát triển kinh tế 

- xã hội 

Thứ trưởng 

Lê Xuân 

Định 

Cục Thông 

tin, Thống 

kê 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

Hoàn thành các 

CSDL quốc gia; 

Các CSDL dùng 

chung của các bộ, 

ngành 

6/2026 

 

  Hoàn thành các thủ tục phê duyệt thuyết 

minh và dự toán nhiệm vụ xây dựng phần 

mềm quản lý CSDL quốc gia về KH&CN 

   Thuyết minh và dự 

toán chi tiết nhiệm 

vụ 

4/2025 

  Hoàn thành thủ tục đấu thầu thực hiện 

nhiệm vụ 

   Hợp đồng ký kết 

với nhà thầu 

6/2025 

  Hoàn thành  xây dựng phần mềm quản lý    Phần mềm sẵn 11/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

CSDL quốc gia về KH&CN sàng chạy thử 

  Hoàn thành Hệ thống thông tin CSDL 

ngành KH&CN, CSDL dùng chung 

   Phần mềm sẵn 

sàng chạy thử 

12/2025 

  Tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu    Chuyển đổi dữ 

liệu và tích hợp 

dữ liệu từ các đơn 

vị liên quan 

6/2025 

  Kiểm thử, hiệu chỉnh và hoàn thiện sản 

phẩm 

   Phần mềm hoàn 

thiện, đưa vào sử 

dụng 

12/2025 

  Tiếp tục cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu    Quản trị dữ liệu 

và vận hành hệ 

thống 

6/2025 -

6/2026 

65.  72 Hoàn thành kết nối, khai thác, chia sẻ 

hiệu quả dữ liệu; triển khai các sáng kiến 

mở dữ liệu 

Thứ trưởng 

Lê Xuân 

Định 

Cục Thông 

tin, Thống 

kê 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

Hoàn thành kết 

nối 

9/2026 

 

  Hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu định 

danh người dùng với CSDL quốc gia về 

dân cư 

   Hệ thống được kết 

nối và sử dụng 

dịch vụ định danh 

điện tử của CSDL 

quốc gia về dân 

cư 

8/2025 

  Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu với 

Trung tâm dữ liệu quốc gia 

   Hệ thống được kết 

nối và chia sẻ các 

dữ liệu theo quy 

8/2025- 

9/2026 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

định 

  Triển khai sáng kiến về dữ liệu khoa học 

mở 

   Đề xuất phương 

án triển khai dữ 

liệu mở, công bố 

các bộ dữ liệu mở 

là các kết quả của 

nhiệm vụ nghiên 

cứu KH&CN 

11/2025 

66.  73 Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ 

thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 

1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-

CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, 

cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, 

dịch vụ công theo Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 

Khắc phục lỗ 

hổng bảo mật, hệ 

thống  đảm bảo an 

ninh an toàn để 

kết nối khai thác 

dữ liệu, cắt giảm 

giấy tờ cho người 

dân, phục vụ công 

tác quản lý của Bộ 

chủ quản và 

không làm ảnh 

hưởng đến các Bộ 

khác có sử dụng 

thông tin, giấy tờ 

đó cũng sẽ được 

cắt giảm 

06/2025 

  Quy hoạch hạ tầng CNTT theo hướng tập 

trung 

   Quyết định của Bộ 

trưởng 

4/2025 



75 
 

 
 

TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật, tăng 

cường bảo đảm an toàn cho HTTT 

   Báo cáo 5/2025 

  Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng CNTT    Hoàn thiện hạ 

tầng CNTT 

6/2025 

  Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC của Bộ 

   Hoàn thiện hệ 

thống 

6/2025 

  Kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, 

phục vụ giải quyết TTHC, DVC (khi có 

yêu cầu) 

   Kết nối 6/2025 

67.  74 Ban hành, triển khai các chiến lược, tiêu 

chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực 

Thứ trưởng 

Lê Xuân 

Định 

Ủy ban 

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Quốc gia 

Các đơn vị 

liên quan 

Tiêu chuẩn quốc 

gia, Quy chuẩn 

quốc gia 

9/2025 

 

  Khảo sát bộ ngành địa phương, HH, DN; 

nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế 

   Báo cáo kết quả 

khảo sát 

3-4/2025 

  Xây dựng dự thảo chiến lược, tờ trình 

TTgCP gửi lấy ý kiến các bộ ngành, địa 

phương 

   Dự thảo 1 chiến 

lược, tờ trình 

5/2025 

  Tiếp thu góp ý, hoàn thiện dự thảo chiến 

lược, tờ trình TTgCP 

   Dự thảo chiến 

lược, tờ trình 

chỉnh lý tiếp thu, 

hoàn thiện 

6/2025 

  Hội thảo chuyên đề     Báo cáo kết quả 

hội thảo 

7/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Hoàn thiện dự thảo chiến lược, tờ trình 

TTgCP 

   Dự thảo 2 chiến 

lược, tờ trình 

8/2025 

  Báo cáo Lãnh đạo Bộ KHCN; Trình Thủ 

tướng Chính  phủ ký ban hành 

   - Tờ trình, Chiến 

lược báo cáo LĐ 

Bộ KHCN 

- Tờ trình trình 

Phủ 

9/2025 

68.   Xây dựng Chương trình thúc đẩy, triển 

khai, chuyển đổi IPv6 only cho Việt Nam 

giai đoạn 2026-2030. 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Trung tâm 

Internet 

Việt Nam 

Các đơn vị 

liên quan 

Chương trình ban 

hành theo Quyết 

định của Bộ 

trưởng 

12/2025 

  Nghiên cứu, đánh giá kết quả công tác 

IPv6 giai đoạn 2021-2024, dự thảo kế 

hoạch hoạt động chuyển đổi IPv6, IPv6 

For Gov năm 2025, lấy ý kiến các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp 

  Các đơn vị 

thuộc Bộ 

KH&CN; 

Các đơn vị 

chuyên 

trách CNTT, 

CĐS của 

CQNN; 

Các doanh 

nghiệp cung 

cấp dịch vụ 

viễn thông 

01 Dự thảo kế 

hoạch được xây 

dựng, tổ chức lấy 

ý kiến 

3/2025 

  Ban hành Kế hoạch chuyển đổi IPv6, 

IPv6 For Gov năm 2025 (chỉ tiêu năm 

  Các đơn vị 

thuộc Bộ 

01 Kế hoạch được 

hoàn thiện, Bộ 

4/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

2025: Tỷ lệ sử dụng IPv6 Việt Nam đạt 

70%, top 10 toàn cầu; hoàn thành 

Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 

2021 - 2025). 

KH&CN; 

Các đơn vị 

chuyên 

trách CNTT, 

CĐS của 

CQNN; 

Các doanh 

nghiệp cung 

cấp dịch vụ 

viễn thông 

KH&CN ký ban 

hành 

  Nghiên cứu về công nghệ , giải pháp đo 

lường, và kế hoạch phát triển công nghệ 

mới IPv6, IPv6 only. Thí điểm triển khai 

mô hình IPv6 only trên hạ tầng mạng, cho 

mạng truy cập Internet và một số dịch vụ 

cơ bản  

   01 Báo cáo về 

công nghệ, đánh 

giá kết quả thử 

nghiệm và đề xuất 

giải pháp. 

5/2025 

  Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, kế 

hoạch, kết quả, kinh nghiệm triển khai 

IPv6, IPv6 only của các doanh nghiệp 

lớn trên thế giới (bigtech). Xây dựng tài 

liệu hướng dẫn về mô hình IPv6 only cho 

mạng truy cập Internet và một số dịch vụ 

cơ bản để hướng dẫn, phổ biến nhân rộng 

 

  Các cơ 

quan, đơn 

vị, doanh 

nghiệp 

01 báo cáo nghiên 

cứu 

6/2025 

  Tổ chức hội thảo, thảo luận về vấn đề 

thúc đẩy, triển khai, chuyển đổi IPv6 only 

  Các cơ 

quan, đơn 

01 Hội nghị 7/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

cho Việt Nam. 

 

vị, doanh 

nghiệp 
 

  Nghiên cứu, đánh giá, dự báo xu thế, giải 

pháp thúc đẩy triển khai IPv6, IPv6 only 

của các quốc gia trên thế giới 

  Các cơ 

quan, đơn 

vị, doanh 

nghiệp 

01 báo cáo 8/2025 

  Tổ chức làm việc với một số tổ chức ở một 

số quốc gia trong khu vực, trên thế giới 

về các giải pháp thúc đẩy triển khai IPv6, 

IPv6 only và lộ trình triển khai. 

   01 báo cáo 9/2025 

  Xây dựng Dự thảo Chương trình thúc 

đẩy, triển khai IPv6 only cho Việt Nam 

giai đoạn 2026-2030  

  Các cơ 

quan, đơn 

vị, doanh 

nghiệp 

01 Bản dự thảo kế 

hoạch. 

10/2025 

  Tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Chương trình;  

hội nghị với doanh nghiệp, đơn vị: Đánh 

giá kết quả 2021-2025 và chương trình 

giai đoạn 2026 – 2030.  

 

  Các đơn vị 

thuộc Bộ 

KH&CN; 

Các đơn vị 

chuyên 

trách CNTT, 

CĐS của 

CQNN; 

Các doanh 

nghiệp cung 

cấp dịch vụ 

01 Văn bản 

01 Hội nghị 

11/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

viễn thông, 

cơ quan, tổ 

chức liên 

quan. 

  Tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo; Trình báo 

cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt Quyết định 

ban hành Chương trình thúc đẩy, triển 

khai, chuyển đổi IPv6 only cho Việt Nam 

giai đoạn 2026-2030 

 

  Các cơ 

quan, đơn 

vị, doanh 

nghiệp 

Văn phòng 

Bộ 

01 Quyết định 

được Bộ trưởng 

phê duyệt 

12/2025 

69.   Phát triển hạ tầng mạng truyền số liệu 

chuyên dùng tốc độ cao, băng thông rộng, 

an toàn, thông suốt, kết nối bốn cấp hành 

chính từ trung ương đến cấp xã. 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục Bưu 

điện Trung 

ương 

Các đơn vị 

có liên quan 

Hạ tầng mạng 

TSLCD tốc độ 

bao, băng thông 

rộng, an toàn 

thông suốt kết nối 

bốn cấp hành 

chính từ trung 

ương đến cấp xã 

được phát triển 

Thường 

xuyên 

  Giám sát, vận hành đảm bảo chất lượng, 

an toàn thông suốt mạng lưới 24/7 từ 

trung ương đến cấp xã 

   Mạng TSLCD 

hoạt động đáp 

ứng 100% các chỉ 

tiêu, quy định chất 

lượng mạng 

Thường 

xuyên 

  Triển khai mở rộng hạ tầng kết nối Trung    TTDLQG kết nối Thường 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

tâm dữ liệu Quốc gia (TTDLQG) vào 

Mạng TSLCD 

vào Mạng TSLCD xuyên 

  Triển khai mở rộng hạ tầng kết nối Hệ 

thống thông tin (HTTT), cơ sở dữ liệu 

(CSDL) của bộ, ngành, địa phương vào 

Mạng TSLCD 

   100% HTTT, 

CSDL của Bộ, 

ngành có yêu cầu 

được kết nối vào 

Mạng TSLCD 

Thường 

xuyên 

III.2. Các nhiệm vụ được giao phối hợp 

70.  48 Xây dựng các Đề án triển khai cơ chế thử 

nghiệm chính sách nhằm thúc đẩy nghiên 

cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ chiến lược trong các ngành, 

lĩnh vực 

Thứ trưởng 

Hoàng 

Minh 

Cục Đổi 

mới sáng 

tạo 

Các đơn vị 

liên quan 

Góp ý xây dựng 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt đề 

án đối với các 

ngành, lĩnh vực 

 9/2025 

 

71.  49 Bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi 

sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu 

công nghệ chiến lược 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Các đơn vị 

liên quan 

Kết quả tổng hợp 

đề xuất để đưa 

vào Nghị quyết 

của Quốc hội, 

Quyết định của 

Thủ tướng                     

Chính phủ 

Hằng năm 

72.  50 Ban hành cơ chế, chính sách hợp tác công 

tư để NC&PT công nghệ chiến lược; cơ 

chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên 

cứu và phát triển hạ tầng số mới, dịch vụ 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Các đơn vị 

liên quan 

Góp ý nội dung 

Nghị quyết của 

Chính phủ 

9/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

số mới, dữ liệu; cơ chế, chính sách hợp 

tác công tư để đào tạo nhân lực công nghệ 

số. 

73.  52 Tổ chức triển khai các chiến lược, 

chương trình, đề án phát triển hạ tầng 

năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, 

khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên 

khoáng sản để phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công 

nghiệp chiến lược 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học kỹ 

thuật và 

Công nghệ 

Vụ Đánh giá 

và Thẩm 

định công 

nghệ và các 

đơn vị liên 

quan 

Các Báo cáo                  

thực hiện 

Thường 

xuyên 

74.  53 Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng có 

hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng 

sản của đất nước, nhất là đất hiếm để phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học Xã hội 

Nhân văn 

và Tự nhiên 

Các đơn vị 

liên quan 

Phối hợp với Bộ 

Nông nghiệp và 

Môi trường (chủ 

trì), Bộ Công 

thương,... góp ý 

hồ sơ xây dựng 

các văn bản quản 

lý về lĩnh vực; 

đảm bảo trả lời 

văn bản đúng hạn 

6/2025 

(thường 

xuyên khi 

có văn 

bản yêu 

cầu góp 

ý). 

75.   Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

trong việc rà soát các quy định hiện hành 

để bảo đảm có quy định về ưu đãi đầu tư, 

thuê, mua các sản phẩm, dịch vụ số 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Các đơn vị 

liên quan 

Có quy định về ưu 

đãi đầu tư, thuê, 

mua các sản phẩm 

dịch vụ số 

2025 

  Rà soát các quy định ưu đãi đầu tư, đấu 

thầu, ngân sách hiện hành 

   Báo cáo, đề xuất 9/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các 

ưu đãi đầu tư cho sản phẩm, dịch vụ số; 

Tổ chức làm việc với một số bộ, ngành, 

địa phương, doanh nghiệp, hội, hiệp hội 

   Báo cáo kết quả 

nghiên cứu; Tổ 

chức các buổi làm 

việc, khảo sát trực 

tiếp và gián tiếp 

10/2025 

  Xây dựng báo cáo tổng hợp đề xuất. Báo 

cáo Lãnh đạo Cục 

   Dự thảo Báo cáo 

tổng hợp 

10/2025 

  Báo cáo Lãnh đạo Bộ. Chỉnh sửa, hoàn 

thiện báo cáo đề xuất. 

   Báo cáo 10/2025 

  Gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp    Văn bản Bộ gửi 

Bộ KH&ĐT 

10/2025 

  Phối hợp với Bộ KH&ĐT để xây dựng 

chính sách theo yêu cầu của Bộ KH&ĐT 

chủ trì 

   Quy định về ưu 

đãi đầu tư, thuê, 

mua các sản 

phẩm, dịch vụ số 

Phụ thuộc 

tiến độ 

của Bộ 

KH&ĐT 

(cơ quan 

chủ trì 

nhiệm vụ) 

76.  63 Xây dựng Đề án thí điểm triển khai bản 

sao số cho một số thành phố lớn thuộc 

trung ương để quản lý, phát triển  

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Các đơn vị 

liên quan 

Góp ý nội dung 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

9/2026 

 

  Khảo sát công tác triển khai tại một số 

thành phố lớn  

   Báo cáo khảo sát 4/2025 

  Đề xuất các hình thức triển khai thí điểm    Nội dung đề xuất 5/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Dự thảo nội dung Đề án    Dự thảo kế hoạch 6/2025 

  Xin ý kiến rộng rãi     Văn bản xin ý kiến 7/2025 

  Tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Đề án      8/2025 

  Trình cấp thẩm quyền phê duyệt     9/2025 

77.   Phối hợp, hướng dẫn việc xây dựng và 

triển khai các Đề án đô thị thông minh 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Các địa 

phương xây 

dựng và 

triển khai 

Đề án đô thị 

thông minh 

Văn bản hướng 

dẫn, góp ý 

2028 

  Nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, kinh 

nghiệm quốc tế về phát triển đô thị thông 

minh 

   Kinh nghiệm quốc 

tế về triển khai đô 

thị thông minh 

03/2025 

  Phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn, góp ý cho 

các địa phương trong xây dựng và tổ 

chức triển khai Đề án đô thị thông minh 

   Các nội dung góp 

ý, hướng dẫn cụ 

thể cho từng địa 

phương 

Nhiệm vụ 

thường 

xuyên cả 

năm 2025 

  Tổng hợp kết quả triển khai Đề án đô thị 

thông minh của các địa phương. 

   Báo cáo tổng hợp 

kết quả triển khai 

đô thị thông minh 

các địa phương 

12/2025 

78.  65 Xây dựng, triển khai đề án ứng dụng IoT 

trong một số ngành, lĩnh vực như sản xuất 

thương mại, quản lý năng lượng, nông 

nghiệp thông minh, giao thông thông 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục Viễn 

thông 

Các đơn vị 

liên quan 

Góp ý nội dung 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

9/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

minh, y tế thông minh,… 

79.  66 Xây dựng kế hoạch và triển khai hạ tầng 

5G, IoT trong các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục Viễn 

thông 

Các đơn vị 

liên quan 

Các địa phương 

ban hành kế hoạch 

và triển khai thực 

hiện 

9/2025 

 

  Đôn đốc các địa phương thực hiện, đề 

nghị Các địa phương báo cáo định kỳ 

trước ngày 25 hàng tháng, bắt đầu từ 

tháng 03/2025. 

   Trình Lãnh đạo 

Bộ ký văn bản đôn 

đốc 

3/2025 

  Trước ngày 30 hàng tháng tổng hợp triển 

khai của các địa phương. Đôn đốc Các 

địa phương thực hiện 

   Tổng hợp kết quả 

của địa phương 

4/2025 

 

  Trước ngày 30 hàng tháng tổng hợp triển 

khai của các địa phương. Đôn đốc Các 

địa phương thực hiện 

   Tổng hợp kết quả 

của địa phương 

5/2025 

  Trước ngày 30 hàng tháng tổng hợp triển 

khai của các địa phương. Đôn đốc Các 

địa phương thực hiện 

   Tổng hợp kết quả 

của địa phương 

6/2025 

  Trước ngày 30 hàng tháng tổng hợp triển 

khai của các địa phương. Đôn đốc Các 

địa phương thực hiện 

   Tổng hợp kết quả 

của địa phương 

7/2025 

  Trước ngày 30 hàng tháng tổng hợp triển 

khai của các địa phương. Đôn đốc Các 

địa phương thực hiện 

   Tổng hợp kết quả 

của địa phương 

8/2025 

  Trước ngày 30 hàng tháng tổng hợp triển    Tổng hợp kết quả 9/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

khai của các địa phương. Đôn đốc Các 

địa phương thực hiện 

của địa phương 

80.  67 Phối hợp với Bộ Công thương trong việc 

sửa đổi bổ sung quy hoạch phát triển điện 

lực quốc gia để đảm bảo đáp ứng nguồn 

điện xanh - sạch, đảm bảo dự phòng cao 

cho các trung tâm dữ liệu. 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học kỹ 

thuật và 

Công nghệ 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo kết quả 6/2025 

 

81.  68 Xây dựng chương trình phát triển năng 

lượng xanh đáp ứng nhu cầu Trung tâm 

dữ liệu quốc tế tại Việt Nam (Nhiệm vụ 

này trùng hai Bộ) 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học kỹ 

thuật và 

Công nghệ 

Các đơn vị 

liên quan 

Góp ý nội dung 

Chương trình 

9/2025 

 

  Góp ý chương trình    Văn bản góp ý Khi nhận 

được nội 

dung 

chương 

trình 

 

  Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 

chương trình KC.05/21-30 và các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ liên quan đến 

phát triển năng lượng 

   Báo cáo 9/2025 

IV. Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số quốc gia 

IV.1. Các nhiệm vụ được giao chủ trì 

82.  77 Xây dựng Đề án phát triển, trọng dụng Thứ trưởng Vụ Tổ chức Các đơn vị Quyết định của 9/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

nhân tài, nhân lực chất lượng cao, chuyên 

gia đầu ngành phục vụ phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia để triển khai 

Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng 

dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 

đến 2050 

Bùi Hoàng 

Phương 

cán bộ liên quan Thủ tướng Chính 

phủ 
 

  - Xây dựng Kế hoạch triển khai 

- Đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo 

cáo rà soát tình hình thực hiện chính sách 

thu hút, trọng dụng nhân tài 

   - Quyết định ban 

hành kế hoạch 

- Công văn đề 

nghị báo cáo kèm 

theo Đề cương 

báo cáo 

3/2025 

  - Thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án 

- Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước, 

kinh nghiệm quốc tế 

- Hoàn thiện báo cáo rà soát tình hình 

thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng 

nhân tài 

- Xây dựng dự thảo Đề cương 

   - Quyết định 

thành lập Tổ biên 

tập 

- Thông tin tổng 

hợp kinh nghiệm 

trong nước, quốc 

tế 

- Báo cáo rà soát 

tình hình thực 

hiện chính sách 

thu hút, trọng 

dụng nhân tài 

4/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

- Dự thảo Đề 

cương 

  - Họp Tổ biên tập xây dựng lấy ý kiến góp 

ý về nội dung Đề cương 

- Báo cáo ý kiến xin chủ trương của Lãnh 

đạo Bộ đối với dự thảo Đề cương 

   Hồ sơ báo cáo 

gồm: 

(1) Báo cáo rõ sự 

cần thiết ban hành 

đề án; căn cứ xây 

dựng Đề án (căn 

cứ pháp lý và căn 

cứ thực tiễn); mục 

tiêu; nhiệm vụ và 

giải pháp  thực 

hiện; tổ chức thực 

hiện đề án 

(2) Đề cương đề 

án; 

(3) Tài liệu có liên 

quan. 

4/2025 

  - Xây dựng dự thảo Đề án 

- Họp Tổ biên tập xây dựng lấy ý kiến góp 

ý 

   Dự thảo Đề án 

hoàn thành 

5/2025 

  - Lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan đến đề án 

- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho 

dự thảo Đề án 

   Hồ sơ gồm: 

(1) Dự thảo Tờ 

trình Thủ tướng 

Chính phủ; 

6/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

- Tổng hợp giải trình – tiếp thu 

- Hoàn thiện hồ sơ đề án 

(2) Dự thảo Quyết 

định phê duyệt đề 

án; 

(3) Dự thảo đề án. 

  - Lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa 

phương, doanh nghiệp, tổ chức có liên 

quan 

- Tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến 

góp ý 

- Hoàn thiện hồ sơ đề án 

   Hồ sơ gồm: 

(1) Dự thảo Tờ 

trình Thủ tướng 

Chính phủ; 

(2) Dự thảo Quyết 

định phê duyệt đề 

án; 

(3) Dự thảo đề án. 

6/2025 

  - Báo cáo Thứ trưởng phụ trách 

- Báo cáo tập thể Lãnh đạo Bộ 

- Lấy ý kiến góp ý cho nội dung dự thảo 

Đề án (Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ, Bộ Tư 

pháp, Bộ Ngoại giao, VPCP...) 

- Hoàn thiện dự thảo Đề án và báo cáo 

tập thể Lãnh đạo Bộ/Ban Thường vụ 

Đảng uỷ (nếu có) 

   Hồ sơ gồm: 

(1) Dự thảo Tờ 

trình Thủ tướng 

Chính phủ; 

(2) Dự thảo Quyết 

định phê duyệt đề 

án; 

(3) Dự thảo đề án. 

(4) Tổng hợp, giải 

trình, tiếp thu các 

ý kiến góp ý; bản 

chụp các ý kiến 

góp ý. 

7-8/2025 



89 
 

 
 

TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  - Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án 

- Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án 

   Hồ sơ gồm: 

(1) Dự thảo Tờ 

trình Thủ tướng 

Chính phủ; 

(2) Dự thảo Quyết 

định phê duyệt đề 

án; 

(3) Dự thảo đề án. 

(4) Tổng hợp, giải 

trình, tiếp thu các 

ý kiến góp ý; bản 

chụp các ý kiến 

góp ý. 

Tháng 

9/2025 

83.  79 Đề án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch các tổ 

chức khoa học công nghệ công lập; tổ chức 

đánh giá, sáp nhập giải thể các tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập hoạt động 

không hiệu quả để tập trung đầu tư có trọng 

tâm trọng điểm cho các tổ chức mạnh, kết 

hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng và 

đào tạo. 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

9/2025 

 

  Công tác chuẩn bị: Xây dựng kế hoạch; 

Xin chỉ đạo của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ 

về giá trị cốt lõi của Đề án; Thành lập 

Ban soạn thảo, tổ biên tập, Họp lần 1 

   Kế hoạch thực 

hiện; Quyết định 

thành lập Ban 

soạn thảo, tổ biên 

3-4/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

tập 

  Đánh giá hiện trạng về hiệu quả hoạt 

động của các tổ chức KHCN công lập, đề 

xuất của cơ quan chủ quản 

   Báo cáo hiện 

trạng 

4-5/2025 

  Dự thảo Hồ sơ Đề án 

+ Xây dựng Dự thảo Đề án 

+ Họp Ban biên tập, tổ soạn thảo lần 2 

   Dự thảo Hồ sơ Đề 

án 

6/2025 

  Gửi xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành 

địa phương 

   Công văn của Bộ 

gửi các bộ, ngành, 

địa phương , đăng 

tải trên Cổng 

thông tin của Bộ 

6-7/2025 

  Hoàn thiện Dự thảo Hồ sơ Đề án theo 

góp ý của các bộ, ngành, địa phương 

+ Họp Ban biên tập, tổ soạn thảo lần 3 

+ Hoàn thiện Hồ sơ Đề án 

   Dự thảo Đề án 7-8/2025 

  Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các 

chuyên gia, các bộ, ngành, địa phương, 

tổ chức KHCN công lập, doanh nghiệp 

công nghệ  

   Biên bản Hội thảo 8/2025 

  Hoàn thiện Hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Bộ 

trình Thủ tướng Chính phủ 

   Dự thảo Hồ sơ Đề 

án 

8/2025 

  Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Đề 

án quy định chi tiết. 

   Dự thảo Đề án 9/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

IV.2. Các nhiệm vụ được giao phối hợp 

84.  78 Rà soát, đảm bảo có chính sách đặc thù thu 

hút, tuyển dụng, đãi ngộ và trọng dụng 

nhân lực chuyển đổi số làm việc tại các cơ 

quan nhà nước, đảm bảo đủ về số lượng, 

chất lượng, phù hợp theo đặc thù lĩnh vực, 

vùng, miền  

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị 

liên quan 

Góp ý nội dung 

văn bản của cấp 

có thẩm quyền 

9/2025 

 

85.  80 Xây dựng cơ chế để nhà khoa học trong 

các tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập có thể thành lập, điều hành hoặc tham 

gia phát triển công nghệ tại các doanh 

nghiệp trong và ngoài nước 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Các đơn vị 

liên quan 

Góp ý nội dung 

Quy định pháp 

luật liên quan 

9/2025 

 

86.  81 Đề án rà soát, sắp xếp hệ thống các viện 

nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại 

học; cơ sở giáo dục đại học trong viện 

nghiên cứu; cơ chế đồng biên chế giữa 

viện nghiên cứu với cơ sở giáo dục đại 

học 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học Xã hội, 

Nhân văn 

và Tự nhiên 

Vụ Tổ chức 

cán bộ, các 

đơn vị liên 

quan 

Góp ý nội dung 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

9/2025 

(Không 

quá 7 

ngày từ 

khi nhận 

được văn 

bản yêu 

cầu góp ý) 

87.  82 Đề án phát triển các trường đại học trở 

thành các chủ thể nghiên cứu mạnh, kết 

hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng 

và đào tạo. 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học Xã hội, 

Nhân văn 

và Tự nhiên 

Vụ Tổ chức 

cán bộ, và 

các đơn vị 

liên quan 

Góp ý nội dung 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

9/2025 

 

  Tham gia BST Đề án    Công văn cử cán 2/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

bộ tham gia BST 

  Góp ý dự thảo Quyết định của TTg theo 

đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

   Góp ý nội dung 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

(Không 

quá 7 

ngày từ 

khi nhận 

được văn 

bản yêu 

cầu góp ý) 

88.  83 Đề án đầu tư, nâng cấp Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện 

Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cùng 

các cơ sở nghiên cứu khoa học và đổi mới 

sáng tạo trọng điểm quốc gia. 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học Xã hội, 

Nhân văn 

và Tự nhiên 

Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính, Vụ 

Tổ chức cán 

bộ, các đơn 

vị liên quan 

Góp ý nội dung 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

9/2025 

  Tham gia BST Đề án    Công văn cử cán 

bộ tham gia BST 

3/2025 

  Góp ý dự thảo Quyết định của TTg  

 

   Văn bản góp ý của 

Bộ KH&CN gửi 

Bộ GD&ĐT 

Không 

quá 05 

ngày làm 

việc kể từ 

khi có văn 

bản giao 

góp ý 

 

89.  86 Xây dựng khung chiến lược giáo dục đại Thứ trưởng Vụ Khoa Các đơn vị Góp ý nội dung 2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

học Bùi Thế 

Duy 

học Xã hội, 

Nhân văn 

và Tự nhiên 

liên quan Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

  Góp ý dự thảo Quyết định của TTg theo 

đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

   Văn bản góp ý của 

Bộ KH&CN gửi 

Bộ GD&ĐT 

(Không 

quá 07 

ngày làm 

việc kể từ 

khi có văn 

bản giao 

góp ý) 

 

90.  87 Sửa đổi hoặc ban hành thay thế Quyết 

định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục 

xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm 

chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục 

xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn 

nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Khoa 

học Xã hội, 

Nhân văn 

và Tự nhiên 

Các đơn vị 

liên quan 

Góp ý nội dung 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

9/2025 

 

  Góp ý dự thảo Quyết định của TTg theo 

đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

   Văn bản góp ý của 

Bộ KH&CN gửi 

Bộ GD&ĐT theo 

đề nghị (7 ngày từ 

khi nhận được văn 

bản yêu cầu góp 

ý) 

Không 

quá 07 

ngày làm 

việc kể từ 

khi có văn 

bản giao 

góp ý) 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

V. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ 

thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng 

và an ninh 

V.1. Các nhiệm vụ được giao chủ trì 

91.  89 Xây dựng Chương trình phát triển Chính 

phủ số 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Các đơn vị 

có liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

6/2025 

 

  - Khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định 

nhu cầu, nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ 

số, chính quyền số giai đoạn 2026-2030; 

- Hoàn thiện Đề cương, xây dựng Dự 

thảo 1 chương trình. 

   Thực hiện khảo 

sát hiện trạng; thu 

thập ý kiến, đề 

xuất, kiến nghị tại 

02 Bộ, 02 địa 

phương; Dự thảo 

2 báo cáo 

4/2025 

  Gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương 

về dự thảo Báo cáo tổng kết Chiến lược 

phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 

Chính phủ số và Dự thảo Chương trình 

Chính phủ số giai đoạn 2026-2030, định 

hướng đến 2035 

   Dự thảo 1 

Chương trình; 

Văn bản gửi lấy ý 

kiến; ý kiến các 

bộ, ngành, địa 

phương 

5/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Chương 

trình và trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành 

   Dự thảo Chương 

trình hoàn thiện 

và trình Thủ 

tướng 

6/2025 

92.  90 Xây dựng quy định đảm bảo liên thông, Thứ trưởng Cục Bưu Các đơn vị Quyết định của 6/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

đồng bộ, bí mật nhà nước trong hoạt động 

chuyển đổi số của cả hệ thống chính trị 

Phạm Đức 

Long 

điện Trung 

ương 

có liên quan Thủ tướng Chính 

phủ 
 

  Làm việc cơ quan tham mưu về chuyển 

đổi số của VPTW Đảng, VPQH, Tòa án 

NDTC, Viện KSNDTC để khảo sát hiện 

trạng, kế hoạch CĐS của các cơ quan này 

   Thống kê hiện 

trạng, kế hoạch 

CĐS của đơn vị 

3/2025 

  Dự thảo nội dung Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ 

   Dự thảo nội dung 3/2025 

  Lấy ý kiến các đơn vị trong Bộ về nội 

dung 

   Văn bản xin ý kiến 

kèm nội dung dự 

thảo 

4/2025 

  Báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách, xin ý 

kiến về nội dung dự thảo quy định 

   Dự thảo nội dung 4/2025 

  Bộ KHCN gửi VB lấy ý kiến các cơ quan 

có liên quan (VPTW Đảng, VPQH, Tòa 

án NDTC, Viện KSNDTC, Bộ Tư 

pháp,…). 

   Hồ sơ xin ý kiến 5/2025 

  Hoàn thiện nội dung, báo cáo tập thể 

Lãnh đạo Bộ 

   Hồ sơ xin ý kiến 6/2025 

  Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành    Hồ sơ trình 

TTgCP 

ban hành 

6/2025 

93.  91 Xây dựng, ban hành và triển khai Mô 

hình Trung tâm giám sát, điều hành thông 

minh  

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Các đơn vị 

có liên quan 

Quyết định  5/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Khảo sát, hoàn thiện dự thảo Mô hình 

Trung tâm IOC 

   Dự thảo Mô hình 

sau khi tiếp thu ý 

kiến của Lãnh đạo 

Bộ 

3/2025 

  Tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn 

thiện dự thảo Mô hình Trung tâm IOC 

   Dự thảo Mô hình 

sau khi tiếp thu ý 

kiến góp ý của cơ 

quan, địa phương 

4/2025 

  Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định 

về Mô hình Trung tâm IOC 

   Quyết định được 

ban hành 

5/2025 

94.  92 Xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình; cung cấp dịch vụ số mới được cá 

nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân 

và doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ công 

không phụ thuộc địa giới hành chính 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Các đơn vị 

có liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

5/2025 

 

  Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình; cung cấp dịch 

vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ 

liệu cho người dân và doanh nghiệp; 

cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc 

địa giới hành chính (sau đây gọi tắt là Dự 

thảo Quyết định) 

   Dự thảo  

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

3/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Báo cáo Lãnh đạo Bộ để gửi dự thảo 

Quyết định xin ý kiến các bộ, ngành, địa 

phương, các tổ chức, cá nhân liên quan 

   Văn bản xin ý kiến 4/2025 

  Tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn thiện dự 

thảo Quyết định 

Hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ 

tướng Chính phủ 

   Dự thảo Quyết 

định của Thủ 

tướng Chính phủ 

5/2025 

95.  93 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp 

tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ 

số mới theo hình thức hợp tác công tư 

(PPP). 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Các đơn vị 

có liên quan 

Kế hoạch trình 

cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

9/2025 

 

  Khảo sát công tác triển khai các ứng 

dụng, dịch vụ số dựa trên dữ liệu trong 

các cơ quan nhà nước  

   Báo cáo khảo sát 4/2025 

  Đề xuất các hình thức hợp tác và một số 

dịch vụ để phát triển các ứng dụng, dịch 

vụ số 

   Nội dung đề xuất 5/2025 

  Dự thảo nội dung kế hoạch phát triển các 

ứng dụng, dịch vụ 

   Dự thảo kế hoạch 6/2025 

  Xin ý kiến rộng rãi     Văn bản xin ý kiến 7/2025 

  Tổng hợp, hoàn thiện dự thảo kế hoạch      8/2025 

  Trình cấp thẩm quyền phê duyệt     9/2025 

96.  96 Xây dựng kế hoạch để mỗi người dân có 

danh tính số, phương tiện số, kỹ năng số 

và tài khoản số hình thành công dân số 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Kinh tế 

và Xã hội 

số 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định ban 

hành Kế hoạch 

9/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Xác định phạm vi và làm rõ các khác khái 

niệm liên quan đến kế hoạch 

   Tờ trình trình lãnh 

đạo Bộ 

04/2025 

  Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế    Báo cáo tổng hợp 

kinh nghiệm quốc 

tế 

6/2025 

  Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa 

phương xây dựng kế hoạch để mỗi người 

dân có danh tính số, phương tiện số, kỹ 

năng số và tài khoản số hình thành công 

dân số 

   Có văn bản đôn 

đốc xây dựng kế 

hoạch và triển 

khai 

8/2025 

97.   Nghiên cứu, đề nghị các doanh nghiệp 

cung cấp chữ ký số công cộng có chế độ 

ưu đãi cấp chữ ký số cho các cơ sở y tế, 

cán bộ, nhân viên y tế và miễn phí cấp 

chữ ký số cho người bệnh. 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Trung tâm 

Chứng thực 

điện tử 

quốc gia 

Các đơn vị 

liên quan 

Các doanh nghiệp 

cung cấp chữ ký 

số công cộng có 

chế độ ưu đãi cấp 

chữ ký số 

6/2025 

  Xây dựng văn bản gửi Câu lạc bộ Chữ ký 

số và giao dịch điện tử Việt Nam (gọi tắt 

là CLB Chữ ký số), các CA công cộng đề 

nghị cho ý kiến về Dự thảo Chương trình 

ưu đãi cấp chữ ký số dành cho các đối 

tượng trong lĩnh vực y tế và đề xuất các 

chính sách ưu đãi cụ thể cho từng đối 

tượng. 

    3/2025 

  Phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và 

Đào tạo - Bộ Y tế tiến hành khảo sát các 

    05/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

cơ sở y tế trong và ngoài công lập về thực 

trạng và nhu cầu triển khai ứng dụng chữ 

ký số trong hệ thống, phần mềm, ứng 

dụng. 

  Xây dựng, hoàn thiện và trình Lãnh đạo 

Bộ ban hành Chương trình ưu đãi cấp 

chữ ký số trong lĩnh vực y tế và Kế hoạch 

triển khai ứng dụng chữ ký số tại các cơ 

sở y tế. 

    06/2025 

98.  108 Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ 

phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối 

với Đề án 06  

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

Văn phòng 

Bộ, Vụ Tổ 

chức cán bộ, 

Cục Thông 

tin, Thống 

kê, các đơn 

vị liên quan 

 9/2025 

 

  Dự thảo Kế hoạch    Dự thảo 4/2025 

  Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch    Tổng hợp ý kiến 5/2025 

  Trình ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu 

về dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” 

năm 2025 

   Quyết định ban 

hành Kế hoạch 

6/2025 

  Trình ban hành Kế hoạch triển khai Nghị    Quyết định ban 6/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

quyết số 175 ngày 30/10/2023 của Chính 

phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu 

quốc gia 

hành Kế hoạch 

  Kết nối hệ thống giải quyết TTHC với 

Cổng dịch vụ công quốc gia. 

   Kết nối, tích hợp 

từ 90% trở lên số 

TTHC đủ điều 

kiện lên Cổng 

DVCQG 

8/2025 

  Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ 

trong Kế hoạch 

   Báo cáo 9/2025 

V.2. Các nhiệm vụ được giao phối hợp 

99.  94 Xây dựng Chương trình cắt giảm giấy 

phép tại các bộ, ngành, địa phương và 

chuyển một số nhiệm vụ, hoạt động cấp 

phép cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội 

đảm nhiệm giai đoạn 2025-2030  

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Văn phòng 

Bộ 

Các đơn vị 

liên quan 

Góp ý nội dung 

Nghị quyết của 

Chính phủ 

5/2025 

100.  95 Xây dựng Nghị quyết về đổi mới toàn 

diện việc giải quyết thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc 

địa giới hành chính 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Văn phòng 

Bộ 

Vụ Pháp chế Góp ý nội dung 

Nghị quyết của 

Chính phủ 

5/2025 

 

101.  98 Xây dựng quy chế văn hóa số cộng đồng, 

quy tắc ứng xử trên không gian mạng 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Kinh tế 

và Xã hội 

số 

Các đơn vị 

liên quan 

Góp ý nội dung 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

9/2025 

 

102.  100 Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi Thứ trưởng Cục Các đơn vị Báo cáo kết quả 12/2025 



101 
 

 
 

TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

trường, các địa phương trong việc xây 

dựng nền tảng số nhằm giám sát, thu thập 

dữ liệu lĩnh vực tài nguyên, môi trường 

Phạm Đức 

Long 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

liên quan  

  Gửi văn bản đôn đốc triển khai nhiệm vụ, 

xác định đầu mối phối hợp 

   Văn bản 02/2025 

  Phối hợp xác định rõ nội hàm, giải pháp 

triển khai 

   Báo cáo tiến độ Thường 

xuyên 

  Phối hợp triển khai giải pháp, giải quyết 

vướng mắc khi cần 

   Báo cáo tiến độ Thường 

xuyên 

  Phối hợp báo cáo kết quả thực hiện    Báo cáo tổng hợp 12/2026 

103.  102 Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, các địa phương trong việc xây 

dựng và triển khai các ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI) hỗ trợ phân tích, cảnh báo 

thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và 

bảo vệ môi trường 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Các đơn vị 

liên quan 

Báo cáo kết quả 06/2026 

 

  Gửi văn bản đôn đốc triển khai nhiệm vụ, 

xác định đầu mối phối hợp 

   Văn bản 02/2025 

  Phối hợp xác định rõ nội hàm, giải pháp 

triển khai 

   Báo cáo tiến độ Thường 

xuyên 

  Phối hợp triển khai giải pháp, giải quyết 

vướng mắc khi cần 

   Báo cáo tiến độ Thường 

xuyên 

  Phối hợp báo cáo kết quả thực hiện    Báo cáo tổng hợp 06/2026 

104.  109 Hướng dẫn, thúc đẩy doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ thương mại điện tử để nghiên 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Vụ Kinh tế 

và Xã hội 

Các đơn vị 

liên quan 

Quản lý chặt chẽ 

trên môi trường 

9/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

cứu sử dụng định danh và xác thực điện 

tử trong các giao dịch thương mại điện tử 

Long số thương mại điện 

tử, chống thất thu 

thuế 

105.  113 Xây dựng, phát triển Bộ chỉ số, Hệ thống 

thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên hạ 

tầng của Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo 

quy định. 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Các đơn vị 

liên quan 

Góp ý nội dung 

Bộ Chỉ số, Hệ 

thống thông tin 

phục vụ chỉ đạo 

điều hành 

9/2025 

 

  Gửi văn bản đôn đốc triển khai nhiệm vụ, 

xác định đầu mối phối hợp 

   Văn bản 03/2025 

  Phối hợp xác định rõ nội hàm, giải pháp 

triển khai 

   Báo cáo tiến độ Thường 

xuyên 

  Phối hợp triển khai giải pháp, giải quyết 

vướng mắc khi cần 

   Báo cáo tiến độ Thường 

xuyên 

  Phối hợp báo cáo kết quả thực hiện    Báo cáo tổng hợp 9/2025 

VI. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

VI.1. Các nhiệm vụ được giao chủ trì 

106.  118 Xây dựng tổ chức triển khai Đề án 

chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, nhất 

là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Kinh tế 

và Xã hội 

số 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

9/2025 

 

  Thành lập Tổ soạn thảo Đề án, Kế hoạch 

xây dựng Đề án  

   Quyết định thành 

lập Tổ soạn thảo 

Đề án, Kế hoạch 

xây dựng Đề án 

03/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

được lãnh đạo Bộ 

ban hành 

  Đánh giá thực trạng hoạt động chuyển 

đổi số cho các doanh nghiệp, nhất là 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh 

   Kế hoạch khảo 

sát; 

Tuần từ 15/3/2025 

đến 30/3/2025: 

Báo cáo phân tích 

kết quả khảo sát; 

Tuần từ 30/3/2025 

đến 5/4/2025: Các 

chuyên đề nghiên 

cứu kinh nghiệm 

quốc tế liên quan 

đến chuyển đổi số 

cho các doanh 

nghiệp, nhất là 

doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh 

3/2025 

  Xây dựng dự thảo Đề án (Đề cương, dự 

thảo Đề án) 

   Dự thảo Đề 

cương; Dự thảo 

Đề án 

4/2025 

  Họp Tổ soạn thảo Đề án     Tổng hợp các ý 

kiến góp ý dự thảo 

Đề án 

5/2025 



104 
 

 
 

TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học 

về việc chuyển đổi số cho các doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh, đóng góp các 

ý kiến cho dự thảo Đề án (trực tiếp, trực 

tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến) 

   Báo cáo chuyên 

đề; Tổng hợp các 

ý kiến góp ý dự 

thảo Đề án 

5/2025 

  Họp Tổ soạn thảo Đề án báo cáo lãnh 

đạo Bộ phụ trách  

   Dự thảo Đề án; 

Dự thảo Quyết 

định của Thủ 

tướng Chính phủ 

(TTgCP) phê 

duyệt Đề án 

6/2025 

  Tổ chức xin ý kiến các Bộ, ngành và các 

cơ quan, đơn vị liên quan về Dự thảo Đề 

án 

   Dự thảo Đề án; 

Dự thảo Quyết 

định của Thủ 

tướng Chính phủ 

(TTgCP) phê 

duyệt Đề án; 

Tổng hợp các ý 

kiến góp ý 

7/2025 

  Họp Tổ biên tập Đề án chỉnh lý dự thảo 

Tờ trình TTgCP và hoàn thiện báo cáo 

tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Đề 

án, dự thảo Quyết định của TTgCP phê 

duyệt Đề án 

   Dự thảo Tờ trình 

TTgCP; 

Dự thảo Đề án; 

Dự thảo Quyết 

định của TTgCP 

8/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

phê duyệt Đề án; 

Báo cáo tiếp thu, 

giải trình. 

  Hoàn thiện dự thảo Đề án, xin ý kiến 

Lãnh đạo Bộ 

   Hồ sơ trình 

TTgCP 

9/2025 

  Trình Thủ tướng Chính phủ    Hồ sơ trình 

TTgCP 

9/2025 

107.  119 Xây dựng Đề án hình thành các doanh 

nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn 

trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân 

lực số, dữ liệu số, công nghệ số chiến 

lược, an toàn an ninh mạng 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Cục Công 

nghiệp 

Công nghệ 

thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định Thủ 

tướng 

9/2025 

 

  Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và dự thảo 

đề cương Đề án. 

   Kế hoạch và Đề 

cương được xây 

dựng 

Tháng 3 

  Nghiên cứu chính sách phát triển doanh 

nghiệp công nghệ số của một số nước 

trên thế giới. Nghiên cứu tác động, ảnh 

hưởng của doanh nghiệp công nghiệp 

công nghệ chiến lược quy mô lớn về hạ 

tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công 

nghệ số chiến lược, an ninh mạng  

   Tổng hợp ý kiến 

của Hiệp hội. 

Tháng 4 

  Tổ chức làm việc với doanh nghiệp, hiệp 

hội về Đề án 

   Tổng hợp ý kiến 

của doanh nghiệp, 

hiệp hội. 

Tháng 5 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp có liên quan 

   Hồ sơ Đề án được 

gửi xin ý kiến 

Tháng 6 

  Xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

(Nếu cần) 

   Hồ sơ Đề án được 

gửi xin ý kiến 

thẩm định Bộ Tư 

pháp 

Tháng 7 

  Tổng hợp tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp để 

hoàn thiện Đề án 

   Hồ sơ được hoàn 

thiện 

Tháng 8 

  Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định 

   Hồ sơ được trình 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Tháng 9 

108.  120 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ 

chuyển đổi số doanh nghiệp 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Kinh tế 

và Xã hội 

số 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định ban 

hành Bộ tiêu chí 

6/2025 

 

   

Thành lập tổ công tác triển khai nhiệm vụ 

 

 

    

Tổ công tác gồm 

Lãnh đạo và 

chuyên viên của 

Vụ và đại diện 1 

số doanh nghiệp 

tiên phong trong 

công tác CĐS 

3/2025 

  Nghiên cứu, phân loại các doanh nghiệp 

theo quy mô và lĩnh vực hoạt động 

 

   Bảng phân loại 

doanh nghiệp 

4/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

 

  Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về việc 

đánh giá mức độ chuyển đổi số cho các 

doanh nghiệp theo từng loại hình 

 

   Báo cáo nghiên 

cứu kinh nghiệm 

quốc tế 

4/2025 

  Làm việc với các doanh nghiệp lớn, các 

tập đoàn, TCT về thực trạng CĐS của 

doanh nghiệp và nhu cầu trong thời gian 

tới 

 

   Báo cáo thực 

trạng CĐS của 

các doanh nghiệp 

lớn 

 

 

5/2025 

  Làm việc với một số các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa về thực trạng CĐS của doanh 

nghiệp và nhu cầu trong thời gian tới 

 

   Báo cáo thực 

trạng CĐS của 

các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

5/2025 

  Làm việc với một số doanh nghiệp siêu 

nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh về thực 

trạng CĐS và nhu cầu trong thời gian tới. 

   Báo cáo thực 

trạng CĐS của 

doanh nghiệp siêu 

nhỏ, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh về 

thực trạng CĐS 

và nhu cầu trong 

thời gian tới 

5/2025 

  Xây dựng/Cập nhật, hoàn thiện Bộ chỉ số 

đánh giá mức độ CĐS doanh nghiệp 

   Phiên bản 1 của 

Bộ chỉ số đánh giá 

6/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

 mức độ chuyển 

đổi số doanh 

nghiệp 

  Gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương 

có liên quan và đại diện các doanh 

nghiệp. 

 

   - Văn bản gửi xin 

ý kiến. 

Báo cáo tổng hợp 

ý kiến góp ý 

6/2025 

 

 

 

 

  Hoàn thiện Bộ chỉ số theo ý kiến góp ý 

của bộ, ngành, địa phương, doanh 

nghiệp. 

   Phiên bản 2 của 

Bộ chỉ số 

6/2025 

  Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định 

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ CĐS doanh 

nghiệp 

   Quyết định của Bộ 

trưởng 

6/2025 

109.  121 Xây dựng, triển khai các chương trình hỗ 

trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, hợp 

tác xã chuyển đổi số 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Kinh tế 

và Xã hội 

số 

Các đơn vị 

liên quan 

Chương trình 

được ban hành, 

triển khai 

9/2025 

 

  Xây dựng, triển khai các chương trình hỗ 

trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, 

hợp tác xã chuyển đổi số trong các lĩnh 

vực: thương mại, nông nghiệp, du lịch, 

logistics, công nghiệp, tài chính, giáo 

dục, y tế, giao thông, xây dựng. 

   Chương trình 

được ban hành, 

triển khai/Thỏa 

thuận hợp tác với 

các bộ liên quan 

(10 chương trình) 

03/2026 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Xây dựng, triển khai các chương trình hỗ 

trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, 

hợp tác xã chuyển đổi số trong lĩnh vực 

thương mại. 

   Chương trình 

được ban hành, 

triển khai/Thỏa 

thuận hợp tác với 

các bộ liên quan 

(1 chương trình) 

03/2026 

  - - Tuần 8-10/2025 nghiên cứu, thiết kế 

chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số 

lĩnh vực thương mại. 

- - Tuần 11/2025 xây dựng dự thảo chương 

trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất 

là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh 

doanh, hợp tác xã chuyển đổi số lĩnh vực 

thương mại. 

- - Tuần 12/2025 lấy ý kiến dự thảo chương 

trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất 

là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh 

doanh, hợp tác xã chuyển đổi số lĩnh vực 

thương mại với các đơn vị liên quan. 

- Tuần 13/2025 ban hành chương trình 

hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, 

hợp tác xã chuyển đổi số lĩnh vực thương 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

mại. 

  - Tuần 14/2025 – 12/2026 triển khai 

chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số 

lĩnh vực thương mại. 

   Chương trình 

được triển khai 

03/2026 

  Xây dựng, triển khai các chương trình hỗ 

trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, 

hợp tác xã chuyển đổi số trong lĩnh vực 

nông nghiệp, du lịch, logistics. 

   Chương trình 

được ban hành, 

triển khai/Thỏa 

thuận hợp tác với 

các bộ liên quan 

(3 chương trình) 

03/2026 

  - - Tuần 10-14/2025 nghiên cứu, thiết kế 

chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số 

lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, logistics. 

- - Tuần 15-20/2025 xây dựng dự thảo 

chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số 

lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, logistics. 

- - Tuần 21-23/2025 lấy ý kiến dự thảo 

chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

   Chương trình 

được ban hành/ 

Thỏa thuận hợp 

tác với các bộ liên 

quan 

06/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số 

lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, logistics 

với các đơn vị liên quan. 

- Tuần 24-26/2025 ban hành chương 

trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất 

là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh 

doanh, hợp tác xã chuyển đổi số lĩnh vực 

nông nghiệp, du lịch, logistics. 

  - Tuần 27/2025 – 12/2026 triển khai 

chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số 

lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, logistics. 

   Chương trình 

được triển khai 

03/2026 

  Xây dựng, triển khai các chương trình hỗ 

trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, 

hợp tác xã chuyển đổi số trong lĩnh vực 

công nghiệp. 

   Chương trình 

được ban hành, 

triển khai/Thỏa 

thuận hợp tác với 

các bộ liên quan 

(1 chương trình) 

03/2026 

  - - Tuần 20-30/2025 nghiên cứu, thiết kế 

chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số 

lĩnh vực công nghiệp. 

- - Tuần 31-40/2025 xây dựng dự thảo 

   Chương trình 

được ban hành/ 

Thỏa thuận hợp 

tác với các bộ liên 

quan 

12/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số 

lĩnh vực công nghiệp. 

- - Tuần 41-48/2025 lấy ý kiến dự thảo 

chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số 

lĩnh vực công nghiệp với các đơn vị liên 

quan. 

- Tuần 49-52/2025 ban hành chương 

trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất 

là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh 

doanh, hợp tác xã chuyển đổi số lĩnh vực 

công nghiệp. 

  Tuần 1/2026 – 12/2026 triển khai chương 

trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất 

là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh 

doanh, hợp tác xã chuyển đổi số lĩnh vực 

công nghiệp. 

   Chương trình 

được triển khai 

03/2026 

  Xây dựng, triển khai các chương trình hỗ 

trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, 

hợp tác xã chuyển đổi số trong lĩnh vực 

tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, xây 

dựng. 

   Chương trình 

được ban hành, 

triển khai/Thỏa 

thuận hợp tác với 

các bộ liên quan 

(5 chương trình) 

03/2026 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  - - Tuần 40-48/2025 nghiên cứu, thiết kế 

chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số 

cho lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế, giao 

thông, xây dựng. 

- - Tuần 48-52/2025 xây dựng dự thảo 

chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số 

lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế, giao 

thông, xây dựng. 

- - Tuần 1-4/2026 lấy ý kiến dự thảo 

chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số 

lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế, giao 

thông, xây dựng với các đơn vị liên quan. 

- Tuần 5-9/2026 ban hành chương trình 

hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, 

hợp tác xã chuyển đổi số lĩnh vực tài 

chính, giáo dục, y tế, giao thông, xây 

dựng. 

   Chương trình 

được ban hành/ 

Thỏa thuận hợp 

tác với các bộ liên 

quan 

03/2026 

  - Tuần 9/2026 – 12/2026 triển khai 

chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

   Chương trình 

được triển khai 

03/2026 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số 

lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế, giao 

thông, xây dựng. 

110.  122 Xây dựng, ban hành Đề án hỗ trợ, phát 

triển các doanh nghiệp công nghệ số 

vươn ra toàn cầu 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục Công 

nghiệp 

Công nghệ 

thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

12/2025 

 

  Thu thập, tổng hợp thông tin thị trường 

nhu cầu về chuyển đổi số, ứng dụng công 

nghệ số, một số chính sách hỗ trợ cho 

doanh nghiệp công nghệ số trên thế giới 

   Báo cáo tổng hợp 3/2025 

  Khảo sát nhu cầu ra thị trường nước 

ngoài của doanh nghiệp công nghệ số 

Việt Nam; khảo sát hiện trạng về các khó 

khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp 

công nghệ số Việt Nam hiện đang cung 

cấp cho thị trường nước ngoài 

   Báo cáo tổng hợp 4/2025 

  Nghiên c tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Bộoàn 

thiện doanh nghiệp công nghệ số Việt 

Nam; khảo sát hiện trạng về các khó 

khăn, vướng mắc của các 

   Báo cáo tn thhợp 5/2025 

  Nghiên cyết định được gửi lấy ý kiến(Nếu 

cần) doanh nghiệp công nghệ số Việt 

Nam; khảo sát hiện t 

   Báo cáo t giải t 6/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Làm việc với các Hội, Hiệp hội về các nội 

dung khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ 

cho doanh nghiệp công nghệ số ra thị 

trường nước ngoài 

   Báo cáo tổng hợp 7/2025 

  Làm vi7uyết định được trình các Thứ 

trưởngoàn thiện dự thảo trình Bộ 

trưởngrợ cho doanh nghiệp công nghệ số 

ra thị trường nước ngoài các doanh 

nghiệp công nghệ số Việt Nam hiện đang 

cung cấp chogiao về vai trò, nội dung hỗ 

trợ của các đại sứ quán tại một số nước 

trọng điểm; Cục Sở hữu trí tuệ về cơ chế, 

chính sách liên quan đến bảo hộ sở hữu 

trí tuệ 

   Báo cáo tn dự th 8/2025 

  Xin ý kiến các cơ quan, đơn vị trong Bộ    Hrình Thủ tướng 

Chính phủ ban 

hành Q 

9/2025 

  Xin ý kiến các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ    Hin ý kiến các cơ 

quan, đơlấy ý kiến 

10/2025 

  Xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

(Nếu cần) 

   Hồ sơ Quyết định 

được gửi lấy ý 

kiến 

11/2025 

  Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định 

   Hồ sơ Quyết định 

được trình Thủ 

tướng Chính phủ 

12/2025 
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phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

111.  123 Xây dựng bộ tiêu chí để xác định Doanh 

nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước 

tiên tiến 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Cục Công 

nghiệp 

Công nghệ 

thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

5/2025 

 

  Nghiên cứu, xây dựng đề cương, xây 

dựng dự thảo hồ sơ 

   Hồ sơ được lãnh 

đạo Bộ cho phép 

gửi xin ý kiến 

3/2025 

  Xin ý kiến các cơ quan, đơn vị dự thảo hồ 

sơ 

   Hồ sơ được gửi 

xin ý kiến các cơ 

quan, đơn vị 

4/2025 

  Tổng hợp tiếp thu ý kiến để hoàn thiện hồ 

sơ. Xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

(Nếu cần)  

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định 

   Hồ sơ được lấy ý 

kiến Bộ Tư pháp 

5/2025 

112.  124 Công bố danh mục các bài toán lớn về 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số của đất nước để các doanh 

nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia 

giải quyết 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Cục Công 

nghiệp 

Công nghệ 

thông tin 

Vụ Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Các đặt hàng 

nhiệm vụ được 

cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

5/2025 

  Có văn bản gửi các bộ, ngành, địa 

phương, cơ quan, đơn vị đề xuất các bài 

toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số cần giải quyết 

   Văn bản được gửi 3/2025 

  Tổng hợp, xây dựng danh mục bài toán    Danh mục nhiệm 4/2025 
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phụ trách 
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phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

lớn trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, 

địa phương, cơ quan, đơn vị 

vụ được xây dựng 

  Hoàn thiện, công bố danh mục nhiệm vụ 

cần đặt hàng doanh nghiệp công nghệ số 

Việt Nam tham gia giải quyết 

   Danh mục được 

công bố 

5/2025 

113.  125 Xây dựng Nghị định quy định cơ chế đặt 

hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh 

nghiệp công nghệ số thực hiện nhiệm vụ 

trọng điểm về chuyển đổi số. 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Vụ Kế 

hoạch Tài 

chính 

Các Đơn vị 

có liên quan 

Nghị định của 

Chính phủ 

9/2025 

  Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.    Quyết định của Bộ 

KHCN 

3/2025 

  Đề xuất các nội dung chính sách chuyên 

ngành. 

  Cục 

CĐSQG, 

Cục Viễn 

thông; Cục 

Công nghiệp 

công nghệ 

số; Vụ KT 

và XH số; 

Báo cáo của các 

Vụ, Cục chuyên 

ngành đã được 

Lãnh đạo Bộ phụ 

trách thông qua 

4/2025 

  Đề xuất Chính phủ giao Bộ KHCN xây 

dựng Nghị định 

   Nghị quyết của 

Chính phủ tháng 5 

4/2025 

  Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập 

Nghị định.  

   Quyết định của Bộ 

KHCN (sau khi có 

ý kiến chỉ đạo của 

Thủ tướng Chỉnh) 

4/2025 
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Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Tổ chức khảo sát, hội thảo với các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức. doanh nghiệp. 

   Báo cáo kết quả tổ 

chức các cuộc hội 

thảo, khảo sát 

4/2025 

  Xin ý kiến Lãnh đạo Bộ và Ban Thường 

vụ Đảng ủy về nội dung chính sách 

   Nghị quyết của 

Thường vụ Đảng 

ủy 

5/2025 

  Dự thảo 1 Nghị định, họp Ban soạn thảo, 

Tổ Biên tập  

   Dự thảo 1 Nghị 

định 

5/2025 

  Hoàn thiện Dự thảo 2 Nghị định.    Dự thảo 2 Nghị 

định 

5/2025 

  Trình Bộ lấy ý kiến các bộ, ngành cơ 

quan liên quan; đăng tải trên cổng thông 

tin điện tử Chính phủ, Bộ KHCN về dự 

thảo 2 Nghị đinh. 

   Văn bản lấy ý kiến 

Dự thảo 2 Nghị 

định 

6/2025 

  Tổ chức hội thảo về dự thảo nghị định 2 

với các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh 

nghiệp liên quan. 

   Báo cáo tổng hợp 

khảo sát 

6/2025 

  Họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập hoàn 

thiện dự thảo Nghị định 

   Dự thảo 3 Nghị 

định 

7/2025 

  Lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp Dự 

thảo 3 

   Văn bản đề nghị 

thẩm định của Bộ 

KHCN 

8/2025 

  Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ 

Tư pháp, họp Ban soạn thảo, tổ biên tập. 

   Báo cáo tiếp thu ý 

kiến thẩm định 

của Bộ tư pháp 

8/2025 
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Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Xin ý kiến Lãnh đạo Bộ và Ban Thường 

vụ về dự thảo Nghị định 4 

   Nghị quyết của 

Ban Thường vụ 

Đảng ủy 

9/2025 

  Trình Chính phủ Hồ sơ Nghị định    Hồ sơ dự thảo 

Nghị định 4 

9/2025 

  Tiếp thu ý kiến của các thành viên Chinh 

phủ 

   Báo cáo tiếp thu, 

giải trình và dự 

thảo Nghị định đã 

tiếp thu, giải trình 

ý kiến của các 

thành viên Chính 

phủ 

9/2025 

114.  126 Xây dựng, công bố danh mục các nhiệm 

vụ trọng điểm về chuyển đổi số; đặt hàng, 

giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp 

công nghệ số thực hiện. 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Cục 

Chuyển đổi 

số quốc gia 

Các Đơn vị 

có liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

9/2025 

 

  Nghiên cứu, xác định các nhiệm vụ trọng 

điểm về chuyển đổi số 

   Báo cáo, đề xuất 3/2025 

  - Tổ chức làm việc, khảo sát các bộ, 

ngành, địa phương, doanh nghiệp, hội, 

hiệp hội để xây dựng dự thảo văn bản 

 

   Các buổi làm việc, 

khảo sát trực tiếp 

và gián tiếp được 

tổ chức; 

 

4/2025 

  - Báo cáo Lãnh đạo Bộ và hoàn thiện dự 

thảo lần 1 

   Dự thảo văn bản 

lần 1 

5/2025 
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phụ trách 
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chủ trì 
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phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, địa 

phương; các hội, hiệp hội ngành công 

nghệ thông tin; các doanh nghiệp công 

nghệ thông tin, chuyên gia.  

   Gửi lấy ý kiến và 

tiếp nhận các ý 

kiến, đôn đốc. 

6/2025 

  Chỉnh lý hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Cục; 

báo cáo Lãnh đạo Bộ  

   Hồ sơ báo cáo 7/2025 

  Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban 

hành 

   Hồ sơ trình Bộ 

trình Thủ tướng 

Chính phủ 

8/2025 

115.  128 Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả 

của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số với phát triển kinh 

tế - xã hội, trình cấp có thẩm quyền ban 

hành. 

Thứ trưởng 

Lê Xuân 

Định 

Cục Thông 

tin, Thống 

kê 

Các Đơn vị 

có liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

9/2025 

 

  Thu thập tài liệu trong nước và nước 

ngoài về các tiêu chí đánh giá, phương 

pháp đánh giá hiệu quả đầu tư cho 

KH,CN&ĐMST và chuyển đổi số quốc 

gia, báo cáo Bộ trưởng 

   Tổng hợp các tiêu 

chí đánh giá, ý 

kiến đề xuất các 

tiêu chí của các 

đơn vị trong Bộ 

3/2025 

  Rà soát, bổ sung các tiêu chí đánh giá, 

phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư 

cho KH,CN&ĐMST và chuyển đổi số 

quốc gia 

   Dự thảo bộ tiêu 

chí 

4/2025 

  Xin ý kiến các chuyên gia    Dự thảo bộ tiêu 

chí, phương pháp 

5/2025 
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Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

đánh giá 

  Hoàn thiện dự thảo bộ tiêu chí lần 1    Dự thảo bộ tiêu 

chí lần 1 

6/2025 

  Gửi lấy ý kiến các bộ, ngành và địa 

phương về Dự thảo bộ tiêu chí 

   Văn bản gửi lấy ý 

kiến, ý kiến các 

các bộ, ngành và 

địa phương 

7/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo bộ tiêu chí    Dự thảo bộ tiêu 

chí hoàn thiện 

8/2025 

  Trình Thủ tướng Chính phủ    Bộ tiêu chí được 

trình Thủ tướng 

4/2025 

116.  129 Xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu 

dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường 

số bao gồm đưa sản phẩm lên môi trường 

số; trang bị kỹ năng số cho người dân, 

cung cấp các tiện ích để người dân giao 

dịch trên môi trường số, tạo lập niềm tin 

số.  

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Kinh tế 

và Xã hội 

số 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định phê 

duyệt Chương 

trình 

12/2025 

 

  Hoàn thiện khung Chương trình gồm 

Quan điểm chỉ đạo, Hướng tiếp cận 

 

   Đề cương 3/2025 

  Hoàn thiện Nghiên cứu kinh nghiệm quốc 

tế 

 

   Kinh nghiệm của 

các nước gồm 

Trung Quốc, EU, 

Hàn Quốc, Thái 

4/2025 
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Đơn vị            
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phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

Lan 

  Tổng hợp xây dựng, hoàn chỉnh  Dự thảo 

1 của Chương trình 

 

   Đề cương 05/2025 

  Phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng 

Dự thảo 

 

   Dự thảo 08/2025 

  Xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương    Ý kiến các Bộ, 

ngành địa phương 

10 /2025 

   Cập nhật ý kiến của các Bộ, ngành, địa 

phương 

    11 /2025 

  Ban hành Chương trình    Ban hành Chương 

trình 

12 /2025 

117.   Xây dựng, triển khai Chương trình phổ 

cập tên miền quốc gia “.vn” nhằm thúc 

đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, 

an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên 

miền quốc gia “.vn” ở các tỉnh, thành phố 

trên cả nước giai đoạn 2026-2030 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Trung tâm 

Internet 

Việt Nam 

Các đơn vị 

có liên quan 

Chương trình 

được ban hành, 

triển khai. 

3/2026 

  Thu thập dữ liệu sơ bộ & xác định phạm 

vi nghiên cứu kinh nghiệm triển khai 

chương trình phổ cập tên miền mã quốc 

gia của một số quốc gia thành công trên 

thế giới 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

 Bộ dữ liệu sơ bộ 

các nước nghiên 

cứu 

3/2025 
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Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Phân tích chi tiết kinh nghiệm, đánh giá 

mô hình triển khai của các nước triển 

khai thành công 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

 01 Báo cáo phân 

tích 

4/2025 

  Tổng hợp kết quả, đề xuất bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam trêm dữ liệu nghiên 

cứu, tổng hợp, đánh giá kinh nghiệm 

triển khai chương trình phổ cập tên miền 

mã quốc gia của một số quốc gia thành 

công trên thế giới 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

 01 Báo cáo kinh 

nghiệm triển khai 

ở một số nước. 

5/2025 

  Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng sử dụng 

tên miền và các dịch vụ số (website, 

email) của người dân, doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh, ...tại một số tỉnh, thành phố 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

Các Sở 

KHCN, DN, 

Hiệp hội 

01 Báo cáo  về 

hiện trạng 

6/2025 

  Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu, xu hướng 

hiện diện online, xây dựng thương hiệu 

số tin cậy, an toàn trên môi trường số của 

người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 

... hiện nay 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

Các Sở 

KHCN, DN, 

Hiệp hội 

01 Báo cáo  về 

nhu cầu, xu hướng 

6/2025 

  Đánh giá, phân tích tác động của chính 

sách hiện tại làm cơ sở nghiên cứu, xây 

dựng chính sách, giải pháp hỗ trợ người 

dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh,… 

hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với 

các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia 

“.vn” ở các tỉnh, thành phố trên cả nước 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

Các Sở 

KHCN, 

NĐK 

01 Báo cáo phân 

tích 

7/2025 
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phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

giai đoạn 2026-2030 

  Xây dựng chính sách, giải pháp hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh,… hiện diện trực tuyến tin cậy, an 

toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền 

quốc gia “.vn” ở các tỉnh, thành phố trên 

cả nước giai đoạn 2026-2030 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

 01 Báo cáo đề 

xuất chính sách, 

giải pháp hỗ trợ 

8/2025 

  Tổ chức hội thảo, thảo luận về chính 

sách, giải pháp phổ cập tên miền “.vn”, 

hỗ trợ  người dân, doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh… hiện diện trực tuyến tin cậy, an 

toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền 

quốc gia “.vn” ở các tỉnh, thành phố trên 

cả nước giai đoạn 2026-2030 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

Các Sở 

KHCN, 

NĐK 

01 Hội nghị 08/2025 

  Xây dựng đề cương Chương trình phổ 

cập tên miền “.vn ở các tỉnh, thành phố 

trên cả nước giai đoạn 2026-2030 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

 01 bản đề cương 9/2025 

  Tổng hợp đánh giá kết quả triển khai 

chương trình phổ cập tên miền “.vn” ở 

một số địa phương trên cả nước theo 

Quyết định 826/QĐ-BTTTT ngày 

21/5/2024 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

Các Sở 

KHCN, 

NĐK 

01 báo cáo 10/2025 

  Xây dựng Dự thảo 1 Chương trình phổ 

cập tên miền “.vn ở các tỉnh, thành phố 

trên cả nước giai đoạn 2026-2030 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

 01 Bản dự thảo 

chương trình. 

10/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Chương trình 

(Cục Chuyển đổi số, Vụ Kinh tế số, các 

Nhà đăng ký tên miền “.vn”, các Sở 

TTTT/KHCN, Trung ương Đoàn TNCS, 

…) 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

Cục Chuyển 

đổi số, Vụ 

Kinh tế số, 

NĐK, các 

Sở KHCN, 

Trung ương 

Đoàn TNCS, 

…) 

01 Văn bản 11/2025 

  Tổng hợp đánh giá ý kiến góp ý, cập nhật 

dự thảo 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

 01 Báo cáo tổng 

hợp 

11/2025 

  Hoàn thiện Dự thảo 2 Chương trình phổ 

cập tên miền quốc gia “.vn” nhằm thúc 

đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, 

an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên 

miền quốc gia “.vn” ở các tỉnh, thành 

phố trên cả nước giai đoạn 2026-2030 

 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

Các Sở 

KHCN, 

NĐK 

01 Bản dự thảo 

chương trình. 

11/2025 

  Báo cáo lãnh đạo Bộ.  Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

 01 báo cáo 12/2025 

  Tổng hợp đánh giá tổng thể kết quả triển 

khai chương trình phổ cập tên miền 

“.vn” ở một số địa phương trên cả nước 

 Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

Các Sở 

KHCN, 

NĐK 

01 báo cáo tổng 

hợp 

12/2025 



126 
 

 
 

TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

theo Quyết định 826/QĐ-BTTTT ngày 

21/5/2024 

 

  Hoàn thiện dự thảo 3  Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

 01 Bản dự thảo 

chương trình 

01/2026 

  Trình ban hành chương trình  Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

 01 tờ trình 

01 dự thảo 

chương trình 

01 dự thảo Quyết 

định 

01 báo cáo tổng 

hợp 

02/2026 

  Phổ biến, triển khai chương trình  Trung tâm  

Internet 

Việt Nam 

Các Sở 

KHCN, 

NĐK 

01 văn bản tới các 

đối tượng liên 

quan 

01 buổi phổ biến 

03/2026 

VI.2. Các nhiệm vụ được giao phối hợp 

118.  121 Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương có 

liên quan xây dựng, triển khai các chương 

trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất 

là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh 

doanh, hợp tác xã chuyển đổi số. 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Kinh tế 

và Xã hội 

số 

Các đơn vị 

liên quan 

Đôn đốc, báo cáo 

tổng hợp 

9/2025 

 

  Tuần 10 – 12/2025: Căn cứ cơ cấu tổ 

chức của Chính phủ, xác định danh sách 

   Văn bản đôn đốc, 

báo cáo tổng hợp 

03/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

các bộ, ngành, địa phương có liên quan 

xây dựng, triển khai các chương trình hỗ 

trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, 

hợp tác xã chuyển đổi số. 

 

  - Tuần 13 – 24/2025: Lồng ghép nội dung 

đôn đốc các bộ, ngành, địa phương có 

liên quan xây dựng, triển khai các 

chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số 

trong các văn bản chỉ đạo, điều hành của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số. 

 

   Văn bản đôn đốc, 

báo cáo tổng hợp 

04-6/2025 

  - Tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa 

phương có liên quan xây dựng, triển khai 

các chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số. 

 

   Văn bản đôn đốc, 

báo cáo tổng hợp 

9/2025 

119.  127 Đôn đốc, thúc đẩy các địa phương triển 

khai một số khu công nghiệp công nghệ 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Cục Công 

nghiệp 

Các Đơn vị 

có liên quan 

Các khu công 

nghiệp công nghệ 

6/2028 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

số/khu công nghiệp công nghệ thông tin 

tập trung theo Quy hoạch hạ tầng thông 

tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

Phương Công nghệ 

thông tin 

số được triển khai 

  Lấy ý kiến hồ sơ thành lập khu công 

nghiệp công nghệ số/khu công nghiệp 

công nghệ thông tin tập trung Yên Bình 

tỉnh Thái Nguyên.  

Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ về thành lập khu công nghiệp 

công nghệ số/khu công nghiệp công nghệ 

thông tin tập trung Bình Dương (nếu có) 

    3/2025 

  Phối hợp, hướng dẫn với UBND  tỉnh 

Thái Nguyên hoàn thiện hồ sơ trình Thủ 

tướng Chính phủ thành lập khu công 

nghiệp công nghệ số/khu công nghiệp 

công nghệ thông tin tập trung Yên Bình 

tỉnh Thái Nguyên.  

    4/2025 

  Trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo thẩm 

định hồ sơ thành lập khu công nghiệp 

công nghệ số/khu công nghiệp công nghệ 

thông tin tập trung Yên Bình. Phối hợp 

với UBND tỉnh Bình Dương triển khai 

khu công nghiệp công nghệ số/khu công 

nghiệp công nghệ thông tin tập trung 

Bình Dương (trường hợp được phê duyệt) 

   Báo cáo thẩm 

định 

5/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên 

triển khai khu công nghiệp công nghệ 

số/khu công nghiệp công nghệ thông tin 

tập trung Yên Bình (trường hợp được phê 

duyệt).  

    6/2025 

  Phối hợp, hướng dẫn các địa phương về 

hồ sơ thành lập khu công nghiệp công 

nghệ số/khu công nghiệp công nghệ 

thông tin tập trung (nếu có) 

    7/2025 

  Phối hợp, hướng dẫn các địa phương về 

hồ sơ thành lập khu công nghiệp công 

nghệ số/khu công nghiệp công nghệ 

thông tin tập trung (nếu có) 

    8/2025 

  Phối hợp, hướng dẫn các địa phương về 

hồ sơ thành lập khu công nghiệp công 

nghệ số/khu công nghiệp công nghệ 

thông tin tập trung (nếu có) 

    9/2025 

  Phối hợp, hướng dẫn các địa phương về 

hồ sơ thành lập khu công nghiệp công 

nghệ số/khu công nghiệp công nghệ 

thông tin tập trung (nếu có) 

    10/2025 

  Phối hợp, hướng dẫn các địa phương về 

hồ sơ thành lập khu công nghiệp công 

nghệ số/khu công nghiệp công nghệ 

thông tin tập trung (nếu có) 

    11/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Phối hợp, hướng dẫn các địa phương về 

hồ sơ thành lập khu công nghiệp công 

nghệ số/khu công nghiệp công nghệ 

thông tin tập trung (nếu có) 

    12/2025 

  Phát triển 01 khu công nghiệp công nghệ 

số/khu công nghiệp công nghệ thông tin 

tập trung tại Bình Định, phối hợp hướng 

dẫn UBND tỉnh Bình Định hoàn thiện hồ 

sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

thành lập khu CNTT tập trung Bình Định 

    2026 

  Thành lập thêm 1 - 2 khu công nghiệp 

công nghệ số/khu công nghiệp công nghệ 

thông tin tập trung theo quy hoạch đã 

được phê duyệt căn cứ theo nhu cầu phát 

triển của các địa phương. 

    2027 – 

6/2028 

 

120.  129 Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa 

phương xây dựng chương trình thúc đẩy 

tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi 

trường số bao gồm đưa sản phẩm lên môi 

trường số; trang bị kỹ năng số cho người 

dân, cung cấp các tiện ích để người dân 

giao dịch trên môi trường số, tạo lập niềm 

tin số. 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Kinh tế 

và Xã hội 

số 

Các Đơn vị 

có liên quan 

Có văn bản đôn 

đốc, hướng dẫn 

03/2026 

  Đề nghị Sơ kết 03 tháng triển khai    Báo cáo sơ kết 3/2026 

  Báo cáo sơ kết 03 tháng triển khai    Báo cáo sơ kết 3/2026 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

121.  130 Xây dựng, ban hành chương trình đẩy 

mạnh sản xuất thông minh, chuyển đổi số 

trong các lĩnh vực trọng điểm như nông 

nghiệp, công nghiệp, thương mại, tài 

chính, giáo dục, y tế, giao thông, xây 

dựng, logistics, du lịch,… 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Kinh tế 

và Xã hội 

số 

Các đơn vị 

có liên quan 

Góp ý nội dung 

Quyết định phê 

duyệt Chương 

trình 

5/2025 

 

122.  130 Phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành liên 

quan xây dựng, ban hành chương trình 

đẩy mạnh sản xuất thông minh, chuyển 

đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm như 

nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, 

tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, xây 

dựng, logistics, du lịch,… 

Thứ trưởng 

Phạm Đức 

Long 

Vụ Kinh tế 

và Xã hội 

số 

Cục Công 

nghiệp Công 

nghệ thông 

tin 

Quyết định phê 

duyệt Chương 

trình được ban 

hành 

5/2025 

 

123.  117 Xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo về 

dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia 

Thứ trưởng 

Hoàng 

Minh 

Cục Đổi 

mới sáng 

tạo 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin, 

Các đơn vị 

có liên quan 

Góp ý Đề án 

Trung tâm đổi 

mới sáng tạo 

8/2025 

 

124.  131 Thường xuyên rà soát, xây dựng cơ chế 

thu hút doanh nghiệp công nghệ hàng đầu 

thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản 

xuất tại Việt Nam theo nguyên tắc: sản 

xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Việt Nam 

đang ưu tiên; có phát triển công nghiệp 

phụ trợ tại Việt Nam; có đầu tư Trung 

tâm NC&PT tại Việt Nam với tỷ lệ 1% – 

Thứ trưởng 

Hoàng 

Minh 

Vụ Đánh 

giá và 

Thẩm định 

công nghệ 

Các đơn vị 

liên quan 

 Thường 

xuyên 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

3% doanh thu. 

VII. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

VII.1. Các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện 

125.  132 Đề án tăng cường hội nhập quốc tế về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất  lượng 

Thứ trưởng 

Lê Xuân 

Định 

Ủy ban 

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Quốc gia 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

9/2025 

 

  Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, vai trò, 

tầm quan trọng của hội nhập quốc tế về 

TCĐLCL trong các tổ chức khu vực và 

quốc tế, đóng góp vào phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia  

   Báo cáo kết quả 

nghiên cứu 

3-4/2025 

  Xây dựng dự thảo Đề án, tờ trình TTgCP 

gửi lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương 

   Dự thảo 1 Đề án, 

tờ trình 

5/2025 

  Tiếp thu góp ý, hoàn thiện dự thảo Đề án, 

tờ trình TTgCP 

   Dự thảo Đề án, tờ 

trình chỉnh lý tiếp 

thu, hoàn thiện 

6/2025 

  Hội thảo chuyên đề     Báo cáo kết quả 

hội thảo 

7/2025 

  Hoàn thiện dự thảo Đề án, tờ trình 

TTgCP 

   Dự thảo 2 Đề án, 

tờ trình 

8/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Báo cáo Lãnh đạo Bộ KHCN; Trình Thủ 

tướng Chính  phủ ký ban hành 

   - Tờ trình, Đề án 

báo cáo LĐ Bộ 

KHCN 

- Tờ trình trình 

Phủ 

9/2025 

126.  137 Xây dựng quy định về lập các cơ sở 

nghiên cứu chính sách về công nghệ số, 

chuyển đổi số tại các doanh nghiệp để 

nghiên cứu, ứng dụng, hợp tác chuyển 

giao những thành tựu công nghệ số hiện 

đại từ nước ngoài vào trong nước 

Thứ trưởng 

Bùi Hoàng 

Phương 

Cục Công 

nghiệp 

Công nghệ 

thông tin 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

12/2025 

 

  Nghiên cứu các chính sách về công nghệ 

số, chuyển đổi số, nghiên cứu và phát 

triển chuyển giao công nghệ hiện nay tại 

Việt Nam 

   Báo cáo tổng hợp 3/2025 

  Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích phát triển doanh nghiệp 

CNS.  

   Báo cáo tổng hợp 4/2025 

  Khảo sát thực trạng thành lập và triển 

khai các cơ sở nghiên cứu về chính sách 

về công nghệ số, chuyển đổi số tại các 

doanh nghiệp ở Việt Nam  

   Báo cáo tổng hợp 5/2025 

  Nghiên cứu chính sách liên quan tại một 

số  nước trên thế giới 

   Báo cáo tổng hợp 6/2025 

  Nghiên cứu chính sách lập các cơ sở    Báo cáo tổng hợp 7/2025 
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phụ trách 
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chủ trì 
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phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

nghiên cứu tại Việt Nam 

  Xin ý kiến các cơ quan, đơn vị trong Bộ    Dự thảo Quyết 

định 

8/2025 

  Xin ý kiến các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ    Hồ sơ Quyết định 

được gửi xin ý 

kiến 

9/2025 

  Xin ý kiến Văn phòng Bộ về thủ tục hành 

chính 

   Hồ sơ Quyết định 

được gửi xin ý 

kiến 

10/2025 

  Xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

(Nếu cần) 

   Hồ sơ Quyết định 

được gửi xin ý 

kiến 

11/2025 

  Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định 

   Hồ sơ Quyết định 

được trình Thủ 

tướng Chính phủ 

12/2025 

127.  139 Xây dựng và đẩy mạnh quảng bá thương 

hiệu quốc gia về đổi mới sáng tạo 

Thứ trưởng 

Hoàng 

Minh 

Cục Đổi 

mới sáng 

tạo 

Cục Sở hữu 

trí tuệ, Học 

viện Chiến 

lược Khoa 

học công 

nghệ và Đổi 

mới sáng 

tạo, các đơn 

vị liên quan 

Chương trình Thường 

xuyên 

128.  140 Tích cực, chủ động tham gia định hình Thứ trưởng Vụ Hợp tác Các đơn vị Các hoạt động                  Thường 
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Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

các khuôn khổ, quy tắc, quản trị về khoa 

học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số trong các cơ chế hợp tác đa 

phương; nghiên cứu khả năng tham gia 

các cơ chế, sáng kiến hợp tác về khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số. 

Bùi Thế Duy quốc tế liên quan hợp tác xuyên 

  Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch 

hành động phát triển viễn thông, công 

nghệ số, chuyển đổi số thế giới giai đoạn 

2026 - 2029 tại Phiên họp trù bị lần 3 của 

APT cho WTDC-25 tại Thái Lan từ ngày 

17 đến 21/3/2025 (Kỳ vọng: các nội dung 

của VN được ghi nhận). 

   Báo cáo kết quả 

Phiên họp trù bị 

lần thứ 3 của APT 

chuẩn bị cho 

WTDC-25, với các 

kiến nghị và đề 

xuất cho các 

phiên tiếp theo. 

3/2025 

  Tổng hợp nội dung và chuẩn bị tham gia 

TDAG 

   Phiếu trình Lãnh 

đạo Bộ về nội 

dung và tham gia 

TDAG-25 

4/2025 

  Tham gia Phiên họp TDAG-25 chuẩn bị 

nội dung cho WTDC-25 

   Tổng hợp, báo 

cáo kết quả 

TDAG-25, và cập 

nghật kiến nghị đề 

xuất kế hoạch 

nghiên cứu tiếp 

theo 

5/2025 
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phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Tham gia Phiên họp trù bị lần 4 của APT 

để chuẩn bị cho WTDC-25 

   Tổng hợp, báo 

cáo kết quả Phiên 

họp lần 4 của APT 

chuẩn bị cho 

WTDC, và kiến 

nghị đề xuất kế 

hoạch tham gia 

tiếp theo 

6/2025 

  Tổng hợp, tham mưu nội dung và kế 

hoạch tham gia Phiên 5 của APT chuẩn 

vị WTDC-25 (APT WTDC-25-5) 

   Phiếu trình Lãnh 

đạo Bộ với các 

nội dung và kế 

hoạch tham gia 

Phiên 5 của APT 

7/2025 

  Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kế hoạch 

và nội dung tham gia WTDC-25 

   Báo cáo và kiến 

nghị kế hoạch 

tham gia WTDC-

25 

8/2025 

  Tham gia định hình các mục tiêu chiến 

lược phát triển hạ tầng viễn thông, ICT, 

hạ tầng số, công nghệ số và chuyển đổi 

số của ITU phù hợp với chiến lược phát 

triển công nghệ số, chuyển đổi số quốc 

gia của Việt Nam 

   Báo cáo kết quả: 

Tham gia định 

hình các mục tiêu 

chiến lược phát 

triển hạ tầng viễn 

thông, ICT, hạ 

tầng số, công 

nghệ số và chuyển 

đổi số của ITU 

9/2025 
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phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

phù hợp với chiến 

lược phát triển 

công nghệ số, 

chuyển đổi số 

quốc gia của Việt 

Nam 

  Nghiên cứu tài liệu tham gia xây dựng và 

định hình các chế định pháp lý quốc tế và 

khu vực liên quan đến phát triển công 

nghệ số, chuyển đổi số quốc gia. 

   Nghiên cứu tài 

liệu phục vụ tham 

gia xây dựng và 

định hình các chế 

định pháp lý quốc 

tế và khu vực liên 

quan đến phát 

triển công nghệ 

số, chuyển đổi số 

quốc gia 

10/2025 

  Tham gia xây dựng và định hình các chế 

định pháp lý quốc tế và khu vực liên quan 

đến phát triển công nghệ số, chuyển đổi 

số quốc gia. 

   Báo cáo kết quả: 

Tham gia xây 

dựng và định hình 

các chế định pháp 

lý quốc tế và khu 

vực liên quan đến 

phát triển công 

nghệ số, chuyển 

đổi số quốc gia. 

11/2025 

  Tham gia các sáng kiến hợp tác mới về    Báo cáo kết quả: 12/2025 
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phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

công nghệ số và chuyển đổi số; Tham gia các 

sáng kiến hợp tác 

mới về công nghệ 

số và chuyển đổi 

số 

129.   Xây dựng, triển khai các chương trình, dự 

án với các đối tác quốc tế về tư vấn trong 

xây dựng thể chế, diễn đàn đối thoại 

chính sách, nâng cao năng lực trong phát 

triển công nghệ số, và chuyển đổi số quốc 

gia. 

Thứ trưởng 

Bùi Thế Duy 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

liên quan 

Chương trình, dự 

án hợp tác về tư 

vấn xây dựng thể 

chế, chính sách,… 

Hằng năm 

  Tổ chức đoàn đi nghiên cứu, tìm hiểu 

kinh nghiệm xây dựng Luật Công nghiệp 

công nghệ số 

   Đoàn đi nghiên 

cứu, tìm hiểu kinh 

nghiệm xây dựng 

Luật Công nghiệp 

công nghệ số tại 

Châu Âu 

4/2025 

  Tổ chức trao đổi, làm việc triển khai các 

chương trình, dự án với các đối tác quốc 

tế về tư vấn trong xây dựng luật (Luật 

Bưu chính sửa đổi) 

   Tổ chức các buổi 

làm việc với đối 

tác nước ngoài để 

tham vấn xây 

dựng thể chế, thu 

thập kinh nghiệm 

quốc tế phục vụ 

nghiên cứu 

5/2025 

  Tổ chức trao đổi, làm việc triển khai các    Tổ chức các buổi 6/2025 
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Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

chương trình, dự án với các đối tác quốc 

tế về tư vấn trong xây dựng luật (Luật 

Bưu chính sửa đổi) 

làm việc với đối 

tác nước ngoài để 

tham vấn xây 

dựng thể chế, thu 

thập kinh nghiệm 

quốc tế phục vụ 

nghiên cứu 

  Tổng hợp, nghiên cứu tài liệu quốc tế liên 

quan đến xây dựng VBPL 

   Danh mục tài liệu 

quốc tế để nghiên 

cứu phục vụ xây 

dựng luật 

7/2025 

  Tổng hợp, nghiên cứu tài liệu trong nước 

liên quan đến xây dựng VBPL 

   Nghiên cứu tài 

liệu trong nước 

liên quan đến xây 

dựng VBPL 

8/2025 

  Xây dựng đề cương dự thảo báo cáo sơ 

kết về tư vấn xây dựng thể chế dựa trên 

kinh nghiệm quốc tế 

   Dự thảo đề cương 

báo cáo kinh 

nghiệm quốc tế 

9/2025 

  Gửi văn bản xin ý kiến dự thảo đề cương 

báo cáo kinh nghiệm quốc tế 

   Văn bản xin ý kiến 

dự thảo đề cương 

10/2025 

  Xây dựng báo cáo sơ kết về tư vấn xây 

dựng Luật Bưu chính sửa đổi 

   Dự thảo Báo cáo 

kết quả: Hỗ trợ, tư 

vấn xây dựng Luật 

Bưu chính (sửa 

đổi) 

11/2025 
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phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Xây dựng báo cáo sơ kết về tư vấn xây 

dựng Luật Công nghiệp Công nghệ số 

   Báo cáo kết quả: 

Hỗ trợ, tư vấn xây 

dựng luật và quy 

định về công 

nghiệp công nghệ 

số 

(Triển khai dự án 

hợp tác ITCP Việt 

Nam – Hàn Quốc 

năm 2025) 

12/2025 

130.   Xây dựng Chương trình quốc gia về hỗ 

trợ doanh nghiệp công nghệ số đi ra nước 

ngoài. 

Thứ trưởng 

Bùi Thế Duy 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

liên quan 

Chương trình của 

Bộ 

12/2025 

  Chuẩn bị tổ chức đoàn tham dự Sự kiện 

Hannover Mess tại Đức và The World IT 

Show  

   - Đoàn tham dự 

Sự kiện Hannover 

Mess tại Đức 

(31/3-04/4/2025) 

- Đoàn tham dự: 

The World IT 

Show (24-

26/4/2025) 

4/2025 

  Chuẩn bị tổ chức đoàn tham dự: 

SelectUSA Summit 2025 và Diễn đàn 

ASIA TECH X tại Singapore 

   - Đoàn tham dự: 

SelectUSA Summit 

2025 (11/5-

14/5/2025); 

5/2025 
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Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

- Đoàn tham dự: 

Diễn đàn ASIA 

TECH X tại 

Singapore (27-

29/5/2025) 

  Chuẩn bị tổ chức diễn đàn Hợp tác số 

toàn cầu 2025 tại Việt Nam và đoàn tham 

dự: London Tech Week 2025 (9-

13/06/2025) 

   - Tổ chức diễn 

đàn Hợp tác số 

toàn cầu 2025 (dự 

kiến cuối tháng 

5/2025) 

- Đoàn tham dự: 

London Tech 

Week 2025 (9-

13/06/2025) 

6/2025 

  Chuẩn bị tổ chức đoàn tham dự Vietnam 

IT Day tại Nhật Bản (BTC dự kiến thời 

gian cuối tháng 6 đầu tháng 7) 

   Đoàn tham dự 

Vietnam IT Day 

tại Nhật Bản 

(BTC dự kiến thời 

gian cuối tháng 6 

đầu tháng 7) 

7/2025 

  Chuẩn bị tổ chức diễn đàn Phát triển bền 

vững doanh nghiệp số Việt Nam tại nước 

ngoài (dự kiến cuối tháng 8) 

   Tổ chức diễn đàn 

Phát triển bền 

vững doanh 

nghiệp số Việt 

Nam tại nước 

ngoài (dự kiến 

8/2025 
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Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

cuối tháng 8) 

  Chuẩn bị tổ chức đoàn tham dự: Hội chợ 

thương mại CAEXPO 2025 – Trung 

Quốc 

   Đoàn tham dự: 

Hội chợ thương 

mại CAEXPO 

2025 – Trung 

Quốc 

9/2025 

  - Chuẩn bị tổ chức Diễn đàn tăng cường 

vai trò của cơ quan ngoại giao Việt Nam 

tại nước ngoài hỗ trợ doanh nghiệp số;  

- Chuẩn bị tổ chức đoàn tham dự: Triển 

lãm GITEX 2025 tại Dubai (14-

18/10/2025) 

   - Đoàn tham dự: 

Triển lãm GITEX 

2025 tại Dubai 

(14-18/10/2025) 

- Tổ chức Diễn 

đàn tăng cường 

vai trò của cơ 

quan ngoại giao 

Việt Nam tại nước 

ngoài hỗ trợ 

doanh nghiệp số 

10/2025 

  Chuẩn bị tổ chức Diễn đàn nâng cao khả 

năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu 

của doanh nghiệp số Việt Nam (Dự kiến 

cuối tháng 11) 

   Diễn đàn nâng 

cao khả năng 

tham gia chuỗi 

cung ứng toàn cầu 

của doanh nghiệp 

số Việt Nam (Dự 

kiến cuối tháng 

11) 

11/2025 
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Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Báo cáo tổng hợp kết quả chương trình 

hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số đi ra 

nước ngoài năm 2025 

   Báo cáo tổng hợp 

kết quả chương 

trình hỗ trợ doanh 

nghiệp công nghệ 

số đi ra nước 

ngoài năm 2025 

12/2025 

131.   Xây dựng Đề án tăng cường vai trò tham 

gia trong các Tổ chức quốc tế chuyên 

ngành về công nghệ số và chuyển đổi số. 

Thứ trưởng 

Bùi Thế Duy 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định ban 

hành Đề án 

6/2026 

  Xây dựng dự thảo Khung đề cương 

nghiên cứu để triển khai đề án 

   Dự thảo Khung đề 

cương nghiên cứu 

(lần 1) 

4/2025 

  Gửi văn bản lấy ý kiến khung đề cương    Văn bản gửi xin ý 

kiến 

5/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề cương    Hoàn thiện Dự 

thảo đề cương 

6/2025 

  Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án    Tổ công tác xây 

dựng Đề án được 

thành lập 

7/2025 

  Tổng hợp, thu thập tài liệu quốc tế phục 

vụ nghiên cứu, quốc tế 

   Tổng hợp danh 

mục tài liệu quốc 

tế để nghiên cứu 

8/2025 

  Tổng hợp, thu thập tài liệu, các văn bản 

pháp luật liên quan trong nước để 

nghiên, đánh giá thực trạng trong nước  

   Tổng hợp danh 

mục tài liệu, các 

văn bản trong 

9/2025 
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Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

nước liên quan 

phục vụ nghiên 

cứu, đánh giá 

  Hoàn thiện dự thảo báo cáo nghiên cứu 

thực trạng trong nước & quốc tế (lần 1) 

và tổ chức xin ý kiến 

   Tổ chức xin ý kiến 

Dự thảo báo cáo 

nghiên cứu thực 

trạng trong nước 

& quốc tế (lần 1) 

10/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo    Hoàn thiện dự 

thảo báo cáo 

11/2025 

  Xây dựng dự thảo khung Đề án    Dự thảo khung Đề 

án 

12/2025 

132.   Xây dựng Đề án Hội nhập quốc tế trong 

các lĩnh vực chuyển giao công nghệ số và 

tri thức, thúc đẩy chuyển đổi số đến năm 

2030. 

Thứ trưởng 

Bùi Thế Duy 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định ban 

hành Đề án 

9/2026 

  Xây dựng dự thảo Khung đề cương 

nghiên cứu để triển khai đề án 

   Dự thảo Khung đề 

cương nghiên cứu 

(lần 1) 

4/2025 

  Gửi văn bản lấy ý kiến khung đề cương    Văn bản gửi xin ý 

kiến 

5/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề cương    Hoàn thiện Dự 

thảo đề cương 

6/2025 

  Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án    Tổ công tác xây 

dựng Đề án được 

7/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

thành lập 

  Tổng hợp, thu thập tài liệu quốc tế phục 

vụ nghiên cứu, quốc tế 

   Tổng hợp danh 

mục tài liệu quốc 

tế để nghiên cứu 

8/2025 

  Tổng hợp, thu thập tài liệu, các văn bản 

pháp luật liên quan trong nước để 

nghiên, đánh giá thực trạng trong nước  

   Tổng hợp danh 

mục tài liệu, các 

văn bản trong 

nước liên quan 

phục vụ nghiên 

cứu, đánh giá 

9/2025 

  Hoàn thiện dự thảo báo cáo nghiên cứu 

thực trạng trong nước & quốc tế (lần 1) 

và tổ chức xin ý kiến 

   Tổ chức xin ý kiến 

Dự thảo báo cáo 

nghiên cứu thực 

trạng trong nước 

& quốc tế (lần 1) 

10/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo    Hoàn thiện dự 

thảo báo cáo 

11/2025 

  Xây dựng dự thảo khung Đề án    Dự thảo khung Đề 

án 

12/2025 

133.   Xây dựng Đề án thúc đẩy quan hệ đối tác 

số, đối tác phát triển công nghệ số và 

chuyển đổi số với các nước phát triển; 

phát triển các mạng lưới hợp tác chuyên 

sâu trong Chuyển đổi số, công nghệ số 

Thứ trưởng 

Bùi Thế Duy 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

liên quan 

Quyết định ban 

hành Đề án 

12/2026 

  Xây dựng dự thảo Khung đề cương    Dự thảo Khung đề 4/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

nghiên cứu để triển khai đề án cương nghiên cứu 

(lần 1) 

  Gửi văn bản lấy ý kiến khung đề cương    Văn bản gửi xin ý 

kiến 

5/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề cương    Hoàn thiện Dự 

thảo đề cương 

6/2025 

  Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án    Tổ công tác xây 

dựng Đề án được 

thành lập 

7/2025 

  Tổng hợp, thu thập tài liệu quốc tế phục 

vụ nghiên cứu, quốc tế 

   Tổng hợp danh 

mục tài liệu quốc 

tế để nghiên cứu 

8/2025 

  Tổng hợp, thu thập tài liệu, các văn bản 

pháp luật liên quan trong nước để 

nghiên, đánh giá thực trạng trong nước  

   Tổng hợp danh 

mục tài liệu, các 

văn bản trong 

nước liên quan 

phục vụ nghiên 

cứu, đánh giá 

9/2025 

  Hoàn thiện dự thảo báo cáo nghiên cứu 

thực trạng trong nước & quốc tế (lần 1) 

và tổ chức xin ý kiến 

   Tổ chức xin ý kiến 

Dự thảo báo cáo 

nghiên cứu thực 

trạng trong nước 

& quốc tế (lần 1) 

10/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo    Hoàn thiện dự 

thảo báo cáo 

11/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Xây dựng dự thảo khung Đề án    Dự thảo khung Đề 

án 

12/2025 

134.   Tổ chức chuỗi sự kiện Tuần lễ số quốc tế 

Việt Nam và các sự kiện bên lề thúc đẩy 

các quan hệ đối tác số, các sáng kiến dẫn 

dắt của Việt Nam trong khu vực 

Thứ trưởng 

Bùi Thế Duy 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

liên quan 

Sự kiện được tổ 

chức 

Hằng năm 

  Xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai 

Quyết định số 395/QĐ-BTTTT ngày 

28/02/2025 

   Kế hoạch chi tiết 

được xây dựng 

4/2025 

  Dự thảo thông tin chung của Hội nghị 

(GI) 

   Thông tin chung 

của Hội nghị (GI) 

5/2025 

  Dự thảo thư mời đại biểu/diễn giả trong 

nước và quốc tế 

   Thư mời đại 

biểu/diễn giả 

trong nước và 

quốc tế 

6/2025 

  Dự thảo chương trình phiên khai mạc và 

các phiên liên quan/ kế hoạch truyền 

thông Hội nghị 

   Dự thảo chương 

trình phiên khai 

mạc và các phiên 

liên quan/ kế 

hoạch truyền 

thông hội nghị 

7/2025 

  Lập danh sách và gửi thư mời đại 

biểu/diễn giả trong nước và quốc tế 

   Gửi thư mời đại 

biểu/diễn giả 

trong nước và 

quốc tế 

8/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Cập nhật danh sách đại biểu/diễn giả 

trong nước và quốc tế dự kiến sẽ tham dự 

Hội nghị 

   Danh sách đại 

biểu/diễn giả 

trong nước và 

quốc tế dự kiến 

tham dự hội nghị 

9/2025 

  Phiếu trình: Báo cáo Lãnh đạo Bộ về 

công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ số quốc 

tế  

   Phiếu trình Báo 

cáo Lãnh đạo Bộ 

về công tác chuẩn 

bị tổ chức Tuần lễ 

số quốc tế 

10/2025 

  Tổ chức chuỗi sự kiện Tuần lễ số quốc tế 

Việt Nam và các sự kiện bên lề thúc đẩy 

các quan hệ đối tác số, các sáng kiến dẫn 

dắt của Việt Nam trong khu vực 

   Sự kiện được tổ 

chức 

11/2025 

  Báo cáo kết quả Tổ chức chuỗi sự kiện 

Tuần lễ số quốc tế Việt Nam và các sự 

kiện bên lề thúc đẩy các quan hệ đối tác 

số, các sáng kiến dẫn dắt của Việt Nam 

trong khu vự 

   Trình Lãnh đạo 

Bộ báo cáo kết 

quả tổ chức sự 

kiện 

12/2025 

VII.2. Các nhiệm vụ được giao phối hợp 

135.  134 Thiết lập các khuôn khổ đối tác về khoa 

học công nghệ và đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số trở thành trọng tâm trong 

các khuôn khổ đối tác, các tập đoàn công 

nghệ hàng đầu, nhất là trong lĩnh vực then 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

liên quan 

Đề án/thỏa thuận 

hợp tác 

Thường 

xuyên 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

chốt, đột phá  

  Xây dựng kế hoạch triển khai    Dự thảo Kế hoạch 

triển khai 

4/2025 

  Xác định mục tiêu, định hướng hướng 

hợp tác, thiết lập các khuôn khổ đối tác 

về khoa học công nghệ và đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số 

   Mục tiêu, định 

hướng hợp tác 

5/2025 

  Xác định danh mục các lĩnh vực then 

chốt, đột phá cần ưu tiên hợp tác 

   Dự thảo danh mục 

các lĩnh vực lĩnh 

vực then chốt, đột 

phá cần ưu tiên 

hợp tác 

6/2025 

  Gửi văn bản xin ý kiến danh mục các lĩnh 

vực then chốt, đột phá cần ưu tiên hợp tác 

   Văn bản gửi xin ý 

kiến 

7/2025 

  Tiếp thu hoàn thiện danh mục các lĩnh 

vực then chốt, đột phá cần ưu tiên hợp tác 

   Danh mục các 

lĩnh vực then chốt, 

đột phá cần ưu 

tiên hợp tác 

8/2025 

  Dự thảo danh mục xác định các đối tác 

trọng tâm để thiết lập các khuôn khổ hợp 

tác 

   Dự thảo danh mục 

các đối tác trọng 

tâm 

9/2025 

  Văn bản gửi xin ý kiến về Dự thảo danh 

mục xác định các đối tác trọng tâm để 

thiết lập các khuôn khổ hợp tác 

   Văn bản gửi xin ý 

kiến 

10/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện danh mục xác định    Danh mục các đối 11/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

các đối tác trọng tâm để thiết lập các 

khuôn khổ hợp tác 

tác trọng tâm để 

thiết lập các 

khuôn khổ hợp tác 

  Thiết lập các khuôn khổ đối tác về khoa 

học công nghệ và đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số trở thành trọng tâm trong 

các khuôn khổ đối tác, các tập đoàn công 

nghệ hàng đầu, nhất là trong lĩnh vực 

then chốt, đột phá 

   Tshỏa thuận hợp 

tác 

12/2025 

136.  135 Thúc đẩy nghiên cứu, chia sẻ các mô 

hình, kinh nghiệm quốc tế về phát triển 

khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số (tháo gỡ thể chế, thu hút 

nguồn lực…)  

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

liên quan 

Góp ý nội dung 

Báo cáo Thủ 

tướng  Chính phủ 

9/2025 

 

  Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ 

thúc đẩy nghiên cứu… 

   Kế hoạch triển 

khai nhiệm vụ 

thúc đẩy nghiên 

cứu 

4/2025 

  Xây dựng đề cương nghiên cứu    Dự thảo đề cương 

nghiên cứu 

5/2025 

  Gửi văn bản xin ý kiến dự thảo Đề cương    Gửi văn bản xin ý 

kiến dự thảo Đề 

cương 

6/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện Đề cương nghiên 

cứu 

   Hoàn thiện Đề 

cương nghiên cứu 

7/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Tổng hợp tài liệu nghiên cứu kinh nghiệm 

quốc tế 

   Danh mục tài liệu 

quốc tế 

8/2025 

  Góp ý nội dung Báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ 

   Văn bản trả lời 

góp ý (sau khi 

nhận được dự 

thảo báo cáo) 

9/2025 

137.  136 Xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia, trí 

thức Việt Nam ở nước ngoài, tiếp cận, 

phát huy, kết nối hiệu quả và phát triển 

mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học 

trong và ngoài nước. Củng cố, phát triển 

các hội đoàn chuyên gia, trí thức, doanh 

nhân người Việt Nam ở nước ngoài 

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

liên quan 

Cơ sở dữ liệu Thường 

xuyên 

  Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ    Kế hoạch triển 

khai nhiệm vụ 

4/2025 

  Xác định, mục tiêu, đối tượng và tiêu chí 

về chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước 

ngoài 

   Dự thảo báo cáo 

mục tiêu, đối 

tượng, và tiêu chí 

về chuyên gia, trí 

thức Việt Nam ở 

nước ngoài 

5/2025 

  Gửi văn bản xin ý kiến về dự thảo báo cáo 

mục tiêu, đối tượng, và tiêu chí về chuyên 

gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài 

   Văn bản xin ý kiến 6/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện danh mục các tiêu    Danh mục các 7/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

chí về chuyên gia, trí thức Việt Nam ở 

nước ngoài 

tiêu chí về chuyên 

gia, trí thức Việt 

Nam ở nước ngoài 

  Dự thảo thiết lập khung hệ thống cơ sở 

dữ liệu về chuyên gia, trí thức Việt Nam 

ở nước ngoài 

   Dự thảo khung hệ 

thống cơ sở dữ 

liệu về chuyên gia, 

trí thức Việt Nam 

ở nước ngoài 

8/2025 

  Tổng hợp thu thập cơ sở dữ liệu về 

chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước 

ngoài 

   Tổng hợp thu thập 

cơ sở dữ liệu về 

chuyên gia, trí 

thức Việt Nam ở 

nước ngoài 

9/2025 

  Tổng hợp thu thập cơ sở dữ liệu về 

chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước 

ngoài 

   Tổng hợp thu thập 

cơ sở dữ liệu về 

chuyên gia, trí 

thức Việt Nam ở 

nước ngoài 

10/2025 

  Tổng hợp thu thập cơ sở dữ liệu về 

chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước 

ngoài 

   Tổng hợp thu thập 

cơ sở dữ liệu về 

chuyên gia, trí 

thức Việt Nam ở 

nước ngoài 

11/2025 

  Xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia, trí 

thức Việt Nam ở nước ngoài, tiếp cận, 

   Cơ sở dữ liệu 12/2025 
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TT TT 

trong 

NQ03 

Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

phát huy, kết nối hiệu quả và phát triển 

mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học 

trong và ngoài nước. Củng cố, phát triển 

các hội đoàn chuyên gia, trí thức, doanh 

nhân người Việt Nam ở nước ngoài 

138.  138 Lập các cơ sở nghiên cứu chính sách về 

công nghệ số và chuyển giao những thành 

tựu công nghệ số hiện đại từ nước ngoài 

vào trong nước.  

Thứ trưởng 

Bùi Thế 

Duy 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

Các đơn vị 

liên quan 

Góp ý Đề án                  

thành lập 

6/2030 

 

  Nhiệm vụ triển khai năm 2025 

  Xây dựng phiếu khảo sát nhu cầu của các 

doanh nghiệp, gửi xin ý kiến các đơn vị 

liên quan 

   Phiếu khảo sát và 

gửi xin ý kiến 

4/2025 

  Tổ chức khảo sát, làm việc với các doanh 

nghiệp công nghệ số 

   Tổ chức khảo sát, 

làm việc với các 

doanh nghiệp 

công nghệ số 

5/2025 

  Thu thập số liệu khảo sát    Kết quả thu thập 

số liệu khảo sát 

6/2025 

  Tổ chức rà soát, tổng hợp và nghiên cứu 

các kinh nghiệm quốc tế 

   Tổng hợp các kinh 

nghiệm quốc tế 

7/2025 

  Xây dựng Dự thảo đề cương báo cáo dựa 

trên số liệu thu thập và tài liệu quốc tế 

   Dự thảo đề cương 

báo cáo dựa trên 

số liệu thu thập và 

tài liệu quốc tế 

8/2025 
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Nhiệm vụ Lãnh đạo 

phụ trách 

Đơn vị            

chủ trì 

Đơn vị             

phối hợp 

Kết quả đạt được Hoàn 

thành 

  Gửi văn bản xin ý kiến dự thảo đề cương 

báo cáo 

   Văn bản gửi xin ý 

kiến dự thảo đề 

cương báo cáo 

9/2025 

  Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo    Hoàn thiện dự 

thảo báo cáo (lần 

2) về nghiên cứu 

kinh nghiệm quốc 

tế về thành lập 

các cơ sở nghiên 

cứu và chuyển 

giao công nghệ số 

tại doanh nghiệp 

10/2025 

  Tổ chức hội thảo chuyên đề về nghiên 

cứu kinh nghiệm quốc tế về thành lập các 

cơ sở nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ số tại doanh nghiệp 

   Hội thảo chuyên 

đề về nghiên cứu 

kinh nghiệm quốc 

tế về thành lập 

các cơ sở nghiên 

cứu và chuyển 

giao công nghệ số 

tại doanh nghiệp 

11/2025 

  Báo cáo tổng kết các kết quả hoạt động 

triển khai trong năm. 

   Báo cáo tổng kết 

các kết quả hoạt 

động triển khai 

trong năm. 

12/2025 

  


